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CƠ QUAN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 46 đường Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội.  

Điện thoại thường trực: 38.264.346 

Điện thoại Văn thư: 38.258.539;  080.46154 

Website: www.matran.org.vn.   

Email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com 

 
1. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM 

STT Họ và tên Chức danh 

Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 Đỗ Văn Chiến Chủ tịch   

2 
Lê Tiến Châu 

chault@moj.gov.vn 

Phó Chủ tịch - 

Tổng Thư ký 
080.46060 0979.752.579 

3 
Trương Thị Ngọc Ánh 

Truongthingocanhkt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 080.46063 0903.501.167 

4 
Ngô Sách Thực 

thuctumt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 080.46069 0912.288.757 

5 
Nguyễn Hữu Dũng 

nhdungbt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 080.46059 0913.485.358 

6 
Phùng Khánh Tài 

khanhtai1972@gmail.com 
Phó Chủ tịch 080.82562 0369.631.919 

 

http://www.matran.org.vn/
mailto:vanphongubtwmttqvn@gmail.com
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2. TRỢ LÝ, THƯ KÝ, GIÚP VIỆC CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH – 

TỔNG THƯ KÝ 

STT Họ và tên Chức danh 

Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Tạ Minh Tuấn 

Taminhtuan@yahoo.com 

Trợ lý, giúp 

việc Chủ tịch 
080.44307 0913.281.258 

2 
Nguyễn Đình Vượng 

ndvuong1978@gmail.com 

Thư ký  

Chủ tịch 
080.46056 0913.775.666 

3 
Dương Mạnh Hùng 

duonghung.police@gmail.com 

Giúp việc 

Chủ tịch 
080.46144 0934.178.222 

4 
Nguyễn Văn Hanh 
nguyenvanhanh203@gmail.com 

Giúp việc  

Phó Chủ tịch -

Tổng Thư ký 

080.46135 0976.552.986 

 

3. VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN MTTQ VIỆT NAM 

STT Họ và tên Chức danh 

Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Vương Văn Nam 

vuongnammt61@gmail.com 

Uỷ viên Đảng 

đoàn, Chánh 

Văn phòng 

Đảng đoàn 

080.46150 0912.030.816 

2 
Nguyễn Quang Cường 

cuong46tt@gmail.com  

Thư ký Đảng 

đoàn 
080.46152 0912.391.890 
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4. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - CÔNG ĐOÀN  - ĐOÀN THANH NIÊN 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Thịnh 

nguyenthinhmttq123@gmail.com 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy 

080.46109 0915.076.262 

2 
Vũ Thị Thu Hà 

havu1171@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Công đoàn,  

Phó Chủ 

nhiệm UBKT 

Đảng ủy 

38.289.631 098 9.126.242 

3 
Đào Tiến Mạnh 

manhdtien@gmail.com  

Bí thư Đoàn 

Thanh niên 
080.46054 0989.944.357 

 

 

5. VĂN PHÒNG 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1  
Cao Xuân Thạo 

caoxuanthaomttq@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
080.46058 0912.013.990 

2  
Phạm Thu Hương 

thuhuong6668@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
080.46057 0905.256.668 

3  
Nguyễn Văn Hanh 

nguyenhoanghanh73@yahoo.com.vn 

Phó Chánh 

Văn phòng 
080.46065 0913.592.947 

4  
Đinh Thị Thúy Ngân 

dinhngan1976@gmail.com  

Phó Chánh 

Văn phòng 
080.46061 0904.321.618 

Phòng Tổng hợp 

5  
Nguyễn Thị Kim Thoa 

nguyenkimthoamttq@gmail.com 
Trưởng Phòng  080.46064 0987.539.665 
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STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

6  
Phạm Hồng Thanh 

phamthanhmttqtw@gmail.com 

Phó Trưởng 

phòng  
080.46064 

0983.467.399 

0964.667.781 

7  
Nguyễn Văn Hanh 

nguyenvanhanh203@gmail.com 

Phó Trưởng 

phòng, giúp 

việc PCT-TTK 

080.46135 0976.552.986 

8  Đinh Thị Thanh Giang 
Phó Trưởng 

phòng  
080.46057 0916.129.568 

9  Quách Bình Dương 
Chuyên viên 

chính  
080.46064 0982.218.964 

10  Tạ Thị Vân Anh Chuyên viên  080.46064 0974.082.205 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

11  
Hoàng Thị Minh Tuyết 

linhtueanh@gmail.com 

Phó Trưởng 

phòng  
38.248.453 0983.518.287 

12  
Nguyễn Hồng Hường 

honghuong154@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
38.256.326 0912.232.169 

13  
Nguyễn Thị Lan 

lananhsdfc2501@gmail.com 
Chuyên viên 39.288.480 0982.755.368 

14  
Nguyễn Xuân Hoàn 

nguyenxuanhoan2308@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
38.258.536 0916.801.686 

Phòng Hành chính – Quản trị 

15  
Nguyễn Xuân Huy 

xuanhuyqtmt@gmail.com 
Trưởng phòng 080.46067 0914.566.299 

16  
Nguyễn Trọng Đang 

nguyentrongdang1966@gmail.com 

Phó Trưởng 

phòng 
38.269.396 0944.667.989 

17  
Ngô Văn Viết 

ngovanviet67@gmail.com 

Phó Trưởng 

phòng 
080.46054 0986.593.767 
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STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

18  
Nguyễn Ngọc  Quý 

ngocquymttq@gmail.com 

Phó Trưởng 

phòng 
38.258.538 0913.210.201 

19  Đặng Kim Thư Chuyên viên 080.46154 0975.663.970 

20  Nguyễn Thị Vui Chuyên viên 080.46154 0911.143.566 

21  Đào Tiến Mạnh Chuyên viên 080.46054 0989.944.357 

22  Đỗ Xuân Tú Chuyên viên 39.289.630 0898.567.889 

23  Trần Xuân Mạnh 
Nhân viên 

HCQT 
38.258538 0983.563.234 

24  Nguyễn Thị Thu Hồng Nhân viên lễ tân 39.287.391 0904.126.676 

25  Hà Thị Minh Trang Nhân viên lễ tân 39.287.391 0943.631.933 

26  Lại Hà Phương Nhân viên lễ tân  39.287.391 0396.468.692 

27  Lý Văn Tám Nhân viên lái xe 38.269.396 0982.283.278 

28  Nguyễn Thế Cường Nhân viên lái xe 38.269.396 0912.060.438 

29  Đặng Hoàng Nam Nhân viên lái xe 38.269.396 0987.281.411 

30  Trương Xuân Minh Nhân viên lái xe 38.269.396 0835.121.268 

31  Phan Quang Long Nhân viên lái xe 38.269.396 0912.047.859 

32  Đức Hồng Điệp Nhân viên lái xe 38.269.396 0834.716.959 

33  Nguyễn Hoàng Anh Nhân viên lái xe 38.269.396 0968.639.887 

34  Nguyễn Ngọc Tú Nhân viên lái xe 38.269.396 0912.251.088 

35  Vũ Đức Chế Nhân viên lái xe 38.269.396 0948.335.888 

36  Trần Văn Cường Nhân viên lái xe 38.269.396 0912.778.670 

37  Bùi Đăng Đạo Nhân viên lái xe 38.269.396 0906.151.083 

38  Nguyễn Quốc Việt 
Nhân viên bảo 

vệ 
38.264.346 0164.676.427 

39  Ngô Xuân Hảo 
Nhân viên bảo 

vệ 
38.264.346 0912.316.231 

40  Nguyễn Việt Lợi 
Nhân viên bảo 

vệ 
38.264.346 083.471.6959 
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6. BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ 

STT Họ và tên Chức danh 

Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Vương Văn Nam 

vuongnammt61@gmail.com 
Trưởng ban 080.46150 0912.030.816 

2 
Nông Thị Mai Huyền 

huyentccbmt@mail.com 

Phó Trưởng 

ban 
080.46157 0966.925.688 

3 
Dương Thị Thuỷ 

hienthuy18mttw@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
38.265.865 0983.667.074 

4 
Nguyễn Huy Chí 

Nguyenhuychi1976@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
 0983.191.233 

5 
Nguyễn Bắc Bình 

binh.tccbmttw@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 

080.46157 

38.269.397 
0915.494.555 

6 
Nguyễn Quang Cường 

cuong46tt@gmail.com 

Chuyên viên 

chính, Thư ký 

Đảng đoàn 

080.46152 0912.391.890 

7 
Đặng Thị Hoàng Ngân 

ngantcmttw@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 

080.46157 

38.269.397 
0899.873.399 

8 
Đinh Thị Thu Hằng 

Hangdinhmttw@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
39.287.403 0981.885.899 

9 
Trần Xuân Hà 

tranxuanha.mttq@gmail.com 

Chuyên viên, 

giúp việc PCT 

Nguyễn Hữu 

Dũng 

38.265.865 0977.566.820 

10 
Cao Xuân Dũng 

Caodungtand@gmail.com 
Chuyên viên 

080.46157 

38.269.397 
0915.707.188 

11 
Trần Thị Dung 

trandung83mttw@gmail.com 
Chuyên viên 38.265.865 0911.411.183 

12 
Hoàng Thu Thủy 

thuthuyhoang89@gmail.com 
Chuyên viên 39.287.403 0834.833.494 
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7. BAN TUYÊN GIÁO 

STT Họ và Tên Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  
Vũ Văn Tiến 

nhabaovuvantien@gmail.com 
Trưởng ban 080.46148 0979.107.108 

2  
Vũ Đình Long 

vulong.65.mttw@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
39.287.401 0985.802.555 

3  
Nguyễn Thị Mai Hương 

minhtranghuong79@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
39.289.210 0912.121.870 

4  
Hoàng Anh Tuấn 

hgahtuan@gmail.com 

Chuyên viên 

cao cấp 
39.287.401 0903.207.589 

5  
Bùi Doãn Hùng 

buihungmttq@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
39.287.401 0983.656.816 

6  
Trần Thị Phương Oanh 

phuonganh0619@gmail.com 
Chuyên viên 39.289.210 0924.337.288 

7  
Trần Mỹ Hương Diệp 

huongdiep204@gmail.com 
Chuyên viên 39.289.210 0983.061.300 

8  
Trần Thị Minh Phượng 

phuong86mttw@gmail.com 
Chuyên viên 39.289.210 0976.380.136 

9  
Nguyễn Đức Thuận 

nguyenducthuanvp@gmail.com 
Chuyên viên 39.289.312 0989.388.960 

10  
Nguyễn Thế Quảng 

thequang.mttq@gmail.com 
Chuyên viên 39.289.312 0972.350.901 

11  
Nguyễn Tùng 
nguyenquyethang378@gmail.com 

Chuyên viên 39.289.312 0912.189.696 
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8. BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Quang Minh 
nguyenquangminhmttqvn@gmail.com 

Trưởng ban 080.461.08 0919.151.066 

2 
Phan Văn Vượng 
vuongphan868gsdn@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
38.258.537 0962.199.399 

3 
Phạm Thị Hồng 
hongmttq@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
39.289.311 0906.218.899 

4 
Nguyễn Duy Khánh 
duykhanh161082@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
39.285.230 0388.990.990 

5 
Phùng Thị Thuận 
phungthuan76@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
39.380.395 0983.204.599 

6 
Đặng Thị Kim Ngân 
ngandk2004@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
39.380.395 0913.037.094 

7 
Trần Thị Xuân Lan 
lankhoitu@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
38.254.359 0988.742.030 

8 
Quản Thị Thanh Hải 
quanthanhhai76@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
38.254.359 0975.752.189 

9 
Nguyễn Thị Hoa 
nguyenhoadcpl@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
39.380.395 0982.307.508 

10 
Lê Văn Tuấn 
levantuan060681@gmail.com 

Chuyên viên 38.254.359 097.204.8686 

11 
Phùng Thị Ngọc Yến 
phungyenhlu@gmail.com 

Chuyên viên 39.380.395 094.661.2396 

12 
Ngô Thùy Dương 
thuyduong.mt91@gmail.com 

Chuyên viên 38.254.359 0972.893.342 

13 
Phan Ngọc Tùng 
phanngoctung.mttw@gmail.com 

Chuyên viên 38.258.537 0918.839.157 

14 
Hà Trung Kiên 
trungkien020185@gmail.com 

Chuyên viên 39.285.230 0962.877.161 
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9. BAN PHONG TRÀO 

STT Họ và tên Chức danh 

Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Trần Văn Sinh 

vansinhlinh@gmail.com 
Trưởng ban 080.46143 0904.232.095 

2 
Nguyễn Thị Hồng Thương 

hongthuong_tc@yahoo.com 
Phó Trưởng ban 38.256.327 0903.268.111 

3 
Nguyễn Thị Thu Hường 
nguyenthuhuongmttw@gmail.com 

Phó Trưởng ban 39.287.402 0989.583.226 

4 
Trịnh Thị Thanh 

thanhmttq75@gmail.com 
Phó Trưởng ban 38.264.368 0945.979.123 

5 Nguyễn Quang Hòa 
Chuyên viên 

chính 
39.287.402 

0946.618.439 

0812.111.976 

6 Nguyễn Thị Thu Hương 
Chuyên viên 

chính 
38.256.327 0829.592.468 

7 Lê Hoàng 
Chuyên viên 

chính 
38.264.368 0813.698.666 

8 Phan Đình Cương 
Chuyên viên 

chính 
 0972.532.029 

9 Nguyễn Ngọc An 
Chuyên viên 

chính 
 0966.234.535 

10 Ngô Đại Đức Chuyên viên 38.256.327 0898.568.999 

11 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 38.264.368 0912.242.231 

12 Vũ Thị Hương Chuyên viên 38.256.327 0975.705.989 

13 Nguyễn Văn Thuận Chuyên viên 39.287.402 0904.409.975 
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10. BAN TÔN GIÁO 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Thanh 

thanhmttq@yahoo.com 
Trưởng ban 080.46149 0918.271.173 

2 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

quynhqlkh.vass@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
39.287.746 0904256256 

3 
Hà Thị Xuyên 

haxuyenmttq@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
39.287.400 0989.688.988 

4 
Đinh Hải Âu 

dinhtien1689@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
39.287.746 0965.121.689 

5 
Nguyễn Hoàng Tuấn 
nguyenhoangtuanmttq@gmail.com 

Chuyên viên 39.287.400 0912.526.599 

 

 

11. BAN DÂN TỘC 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Vũ Đăng Minh 

vudangminhtk@gmail.com 
Trưởng ban 080.46066 0975.5.3.366 

2 
Nguyễn Mạnh Quang 

manhquang99@yahoo.com 

Phó Trưởng 

ban 
39.381.448 0904.288.298 

3 
Trần Vân Anh 

tranvananh.ca@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
 0907.110.000 

4 
Cao Thị Ngọc Thủy 

ngocthuymttq@gmail.com 
Chuyên viên 39.289.249 0966.032.480 

5 
Nguyễn Thị Phương Hà 

phuongha5889@gmail.com 
Chuyên viên 39.289.249 0357.585.889 
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12. BAN ĐỐI NGOẠI KIỀU BÀO   

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Từ Thành Huế 

tuhuemttq@gmail.com 
Trưởng ban 080.46200 0913.077.446 

2 
Đặng Thanh Phương 

phuongdang6574@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban  
38.265.179 0903.268.454 

3 
Nguyễn Anh Đức 

bandoingoaikieubao@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 
38.247.428 0903.216.111 

4 Nguyễn Tuấn Minh Chuyên viên 38.257.447 0912.732.902 

5 Lương Thị Huyền Trang Chuyên viên 38.257.447 0948.383.131 

6 Nguyễn Phương Thảo Ly Chuyên viên 38.257.447 0901.249.779 

 
13. BAN CÔNG TÁC PHÍA NAM  

Mà vùng: 028 

Địa chỉ: Số 176, Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM 

Điện thoại: 080.82521;    Fax: 02839.326.423;   

Email: bctpn.mttw@gmail.com 

Số điện thoại trực Bảo vệ 24/24 : 028.39320713. 

STT Họ và tên Chức danh 
Số điện thoại 

ĐT bàn Di động 

1 
Võ Văn Thiện 

thienmattrantw@gmail.com 
Trưởng ban 080.82507 0868.381.758 

2 
Phạm Thanh Tuyền 

thanhtuyenmttw@yahoo.com 

Phó Trưởng 

ban 
080.82562 0918.240.025 

3 
Lê Thị May 

hoacomaydavoi@yahoo.com.vn 

Chuyên viên 

chính 
080.82518 0985.433.575 

4 
Nguyễn Thị Thu Thủy 

thuthuymttwpn@gmail.com 
Chuyên viên 080.82519 0916.436.677 

mailto:bctpn.mttw@gmail.com
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STT Họ và tên Chức danh 
Số điện thoại 

ĐT bàn Di động 

5 
Dương Thu An 

duongthuanmttw@gmail.com 
Chuyên viên 39.327.823 0903.082.098 

6 
Nguyễn Phương Thảo 

phuongthao.ah@gmail.com 
NV HC-QT 080.82521 0988.365.658 

7 Nguyễn Ngọc Hiếu NV L.Xe  0909.979.441 

8 Văn Huy Nghiêm NV L.Xe  0938.879.111 

9 Phạm văn Trinh NV B.Vệ 39.320.713  

10 Trần Quang Quốc Trí NV B.Vệ 39.320.713 0909.475.666 

 
14. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

Địa chỉ: Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, TP.Hà nội 

Điện thoại: 02435.182.999 

Email: trungtambdcbmttw@gmail.com 

STT Họ và tên Chức danh 
ĐIỆN THOẠI 

Cơ quan Di động 

I Ban Lãnh đạo 

1 
Tạ Văn Sỹ 

tasymttq@gmail.com Giám đốc 35.621.888 0912.634.514 

2 
Lê Mậu Nhiệm 

nhiemminh@yahoo.com 
Phó Giám 

đốc 
35.183.999 0988.839.989 

3 
Chu Văn Khánh 

chuvankhanh@gmail.com 
Phó Giám 

đốc 
33.762.888 0985.899.940 

4 
Phạm Thị Kim Cúc 

kimcuc75@gmail.com 
Phó Giám 

đốc 
33.836.158 0986.913.989 

mailto:trungtambdcbmttw@gmail.com
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STT Họ và tên Chức danh 
ĐIỆN THOẠI 

Cơ quan Di động 

II Phòng Bồi dưỡng Cán bộ 

5 
Nguyễn Thị Châu 

nguyenbichlien261178@gmail.com 

Phó trưởng 

phòng phụ 

trách 

33.836.155 0936.432.626 

6 
Đỗ Thị Vân An 
an_thaibinhduong76@yahoo.com.vn 

Chuyên viên 

chính 
33.836.155 0969.045.199 

III Phòng Quản lý và Nghiên cứu Khoa học 

7 
Nguyễn Thị Ngọc Hảo 

Vingoc80@gmail.com 
Chuyên viên 35.836.158 0972.363.667 

IV Bảo tàng MTTQ Việt Nam 

8 
Bùi Thị Hoàn 

hoanbtt@yahoo.com Giám đốc 33.836.160 0988.424.860 

9 
Nguyễn Phượng Hùng 

hungphuong129@gmail.com 
Bảo tàng 

viên 
33.836.160 0912.017.099 

10 
Lê Đức Thắng 

thangmttq1991@gmail.com Di sản viên 33.836.160 0356.106.840 

V Văn phòng Trung tâm 

11 
Nguyễn Thanh Minh 

nguyenthanhminhmttq@gmail.com 
Chánh Văn 

phòng 
33.636.122 0988.227.227 

12 
Đặng Thị Tuyết Hồng 

duongcocon@yahoo.com.au Chuyên viên 35.182.999 0915.098.959 

13 
Nguyễn Thị Hướng 
Nguyenthihuong28041984@gmail.com Chuyên viên 33.636.122 0949.711.809 

14 Khương Văn Hình Bảo vệ 33.836.130 0353.758.264 

15 Nguyễn Ngọc Tuấn Bảo vệ 33.836.130 0945.269.874 

16 Nguyễn Thị Thúy Tạp vụ 33.836.150 0963.760.466 

17 
Bùi Thị Hoa 

buithihoa24896@gmail.com Tạp vụ 33.836.150 0988.214.490 

18 
Nguyễn Văn Dương 

duongnguyenmttq@gmail.com Lái xe 33.836.150 0986.430.222 
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15. TẠP CHÍ MẶT TRẬN 

Địa chỉ: Số 59 đường Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 02462.701.758 – 02462.701.757  

Tạp chí điện tử Mặt trận: tapchimattran.vn 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Trương Thành Trung 

nhabaothanhtrung@gmail.com 

Phó Tổng 

Biên tập phụ 

trách 

 0961.473.333 

2 
Nguyễn Thị Thu Thảo 

thuthaovy@gmail.com 

Thư ký Tòa 

soạn 
62.701.758    0388.359.936 

3 
Đặng Hồng Vân 

dangvan06@gmail.com 

Chuyên viên 

chính 
62.701.758    0913.006.513 

4 
Vũ Thị Thu Giang 

giangmttq@gmail.com 
Kế toán 62.701.758    0989.198.818 

5 
Nguyễn Hồng Quang 

hongquang.reatimes@gmail.com 
Phóng viên 62.701.758 0986.106.789 

6 
Đỗ Văn Đông 

tuandong81@gmail.com 
Phóng viên 62.911.991    0914.108.108 

7 
Lê Kỳ Anh 

lekyanh1973@gmail.com 
Phóng viên 62.701.758    0989.261.818 

8 
Phan Anh Tuấn 

phananhtuan1991@gmail.com 
Phóng viên 62.701.758    0969.756.582 

9 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 

nguyennhungselena@gmail.com 

Phóng viên, 

Biên dịch 

viên 

62.701.758    0961.251.191 

10 
Hoàng Thị Nhung 

nhunghoang2807@gmail.com 
Văn thư 62.701.758    0987.352.245 

11 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

honghanh979@yahoo.com 
Phát hành 62.701.758    0983.124.689 

12 
Nguyễn Thị Hải Yến 

haiyen15990@gmail.com 
Quảng cáo 62.701.758    0972.419.181 
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16. BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT 

Địa chỉ: Số 66 đường Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,  

TP. Hà Nội.  

Điện thoại: 02438.228.303; Fax: 02438.228.547 

Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Lê Anh Đạt 

anhdatle@gmail.com 

Quyền Tổng 

Biên tập 
38.228.303 0888.998.896 

2 
Trần Anh Tú 
anhtutkts@gmail.com 

Phụ trách Ban 

Báo điện tử 
38.228.307 0913.309.593 

3 
Vũ Tiến Cường 
kythuat.dko@gmail.com 

Phụ trách Ban Trị 

sự 
38.228.302 0912.181.066 

4 
Phạm Xuân Hải 
xuanhai1974@gmail.com 

Phụ trách Ban 

Thư ký Toà soạn 
38.228.301 0904.141.926 

5 
Chu Văn Ninh 
chuninhddk@gmail. com 

Phụ trách Ban 

Đại diện tại 

TP.HCM 

028.39.327.989 0903.662.478 

 

17. VĂN PHÒNG ỦY BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 34 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 02438.253.147;  Fax: 02439.344.472 

Bảo vệ: 02439.362.963 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Vũ Thành Nam 

josephvuthanhnam@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.937.8110 093.401.9999 

2 
Vũ Đình Hưng 

hungmttq81@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.936.8458 090.623.5336 

3 
Trần  Xuân Hiểu 

xuanhieuub@gamil.com 
Chuyên viên 3.825.3147 094.358.9499 

4 
Nguyễn Thị Thanh Liên 

halienchi@gmail.com 
Chuyên viên 3.937.8412 096.719.4305 

mailto:toasoan@baodaidoanket.com.vn
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STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

5 
Lê Thị Cúc 

lecuc.any@gmail.com 
Chuyên viên 3.934.3078 098.460.2192 

6 
Ngô Thị Hồng Thủy 

10a1sinh@gmail.com 
Kế toán 3.934.3077 091.358.4357 

7 
Vũ Thị Quế Anh 

queanhub@gmail.com 

Văn thư - 

Thủ quỹ 
3.825.3147 083.972.9387 

8 
Lê Hưng Hà 

hadoco1975@gamil.com 

Nhân viên 

lái xe 
3.825.3147 091.434.1788 

9 Trương Thị Thuần 
Nhân viên 

phục vụ 
 039.779.9219 

 
18. BÁO NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 59 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội 

Điện thoại: 02438.242.718;     Fax: 02438.242.718 

Email: baonguoiconggiaovn1@gmail.com 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Vũ Thành Nam 
josephvuthanhnam@gmail.com 

Tổng Biên tập 39.344.471 0934.019.999 

2 
Nguyễn Văn Thuyên  

thuyenanh74@gmail.com 

Trưởng phòng 

Thư ký – Biên 

tập 

39.342.294 0912.178.597 

3 
Đỗ Thị Thanh Thuỷ 

thuy.bong06@gmail.com 

Phó Trưởng 

phòng Hành 

chính - Trị sự  

39.347.161 0912.560.665 

4 
Bùi An Luých 

anluych@gmail.com 
Phóng viên 38.256.242 0978.503.898 

5 
Phạm Mạnh Cường 

cuong38@gmail.com 
Phóng viên 39.347.162 0912.151.068 

6 
Đỗ Thị Hoa 

mariadohoa@gmail.com 
Phóng viên 39.363.013 0988.035.123 

7 
Nguyễn Ngọc Lâm 

mtmhanoi@gmail.com 
Hoạ sỹ 39.347.162 0983.038.823 

mailto:baonguoiconggiaovn1@gmail.com
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STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

8 
Phan Thị Thuý 

baoconggiao@gmail.com 

Chuyên viên 

Hành chính – 

Trị sự  

38.242.718 0966.888.129 

9 
Nguyễn Chí Trung  
nguyentrung.vn666@gmail.com 

Chuyên viên 

Hành chính – 

Trị sự  

38.242.718 0989.097.963 

10 
Đỗ Hữu Chính 

huuchinhhb@gmail.com 

Kỹ thuật viên 

Hành chính – 

Trị sự   

39.347.162 0357.297.866 

 

19. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

CHẤN HƯNG 

Địa chỉ: Số 8, ngách 28/10, Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội.  

Điện thoại: 02437.151.098;           Fax: 02437.151.097.   

Email:chmttq@gmail.com 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 Nguyễn Văn Đức Chủ tịch công ty 37.151.098 0969.470.222 

2 Vũ Chí Hòa Giám đốc  0819.889.888 

3 Vũ Thị Thanh Nga Phó Giám đốc 37.151.098 0903.246.226 

4 Vũ Hoàng Hải 

Phụ trách phòng 

Tổ chức - Hành 

chính 

 0936.200.980 

5 Trần Thị Kim Phương 
Phụ trách phòng 

Tài chính - Kế toán 
 0968.908.681 

6 Trần Tuấn Anh 

Phụ trách phòng 

Kế hoạch – Tổng 

hợp 

 0962.716.688 

7 Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Phòng Tài chính – 

Kế toán 
 0988.709.859 

8 Phùng Văn Linh 
Thư ký Chủ tịch 

Công ty 
 0964.876.333 

mailto:huuchinhhb@gmail.com
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ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

 CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC  

TRUNG ƯƠNG 
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AN GIANG 

(0296) 
 

Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, TP.Long Xuyên 

Điện thoại thường trực: 3.852.504    

Website: ubmttqvn.angiang.gov.vn  

Email: uybanmttq@angiang.gov.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Tiếc Hùng 

nguyentiechung1965@gmail.com 
Chủ tịch 3.953.306 0918.450.474 

2 
Nguyễn Thị Tuyết Minh 

tuyetminh0207@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
3.859.085 0919 070 281 

3 
Trương Hoàng Trọng 

thtrong05@angiang.gov.vn 
Phó Chủ tịch 3.953.307 0918.625.342 

4 Phan Trương Phó Chủ tịch 3.953303 0918.262.343 

5 
Trương Thanh Phong 

ttphong08@angiang.gov.vn 

Chánh Văn 

phòng 
3.852.504 0939.970.899 

6 
Phạm Văn Út 

pvut@angiang.gov.vn 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.852.504 0949.094.029 

7 
Trần Thị Đông Xuân 

ttdxuan@angiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo 
3.954.842 0935.124.866 

8 
Trương Thị Ánh Loan 

ttaloan@angiang.gov.vn 

Phó trưởng 

Ban Tuyên 

giáo 

3.954.842 0935.124.866 

9 
Lý Minh Châu 

lmchau01@angiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

Dân tộc – 

Tôn giáo 

3.955.302 0934.108.165 

10 
Nguyễn Thị Thu Thoa 

nttthoa@angiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

3.957.917 0793.955.117 

mailto:uybanmttq@angiang.gov.vn
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 Nguyễn Quốc Toàn 

Phó trưởng 

Ban Phong 

trào 

3.852.842 0919.720.636 

12 
Văn phòng 

uybanmttq@angiang.gov.vn 
3.852.504 

13 
Ban Dân tộc – Tôn giáo 

lmchau@angiang.gov.vn 
3.955.302 

14 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

nttthoa@angiang.gov.vn 
3.957.917 

15 
Ban Phong trào 

banphongtraoag@yahoo.com.vn 
3.852.842 

16 
Ban Tuyên giáo 

ttdxuan@angiang.gov.vn 
3.954.842 

 

  

mailto:lmchau@angiang.gov.vn
mailto:nttthoa@angiang.gov.vn
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BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(0254) 

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 02 Nguyễn Tất 

Thành, Phước Trung, TP. Bà Rịa 

Điện thoại Thường trực: 3.856.214  

Website: http://mattran.baria-vungtau.gov.vn  

Email: vpmttqvntinh@gmail.com; mttq@baria-vungtau.gov.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Bùi Chí Thành  

buichithanh74@yahoo.com.vn 
Chủ tịch 3.810.522 0913.693.047 

2 
Lê Hồng Ngọc 

lehongoc1971@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.810.524 0913.538.639 

3 Trần Văn Lợi 

tranloi01111972@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.727.346 0918.000.628 

4 Nguyễn Kế Toại 

toaink175@gmail.com@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.511.595 0947.837.272 

5 Nguyễn Thùy Dương 

ngthuyduong1977@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng – Tổ 

chức 

3.856.630 0983.192.520 

6 Nguyễn Duy Hiển  

tuyengiaomt@yahoo.com 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo - 

Phong trào 

3.856.209 02543.707.641 

7 
Nguyễn Thị Việt Trinh 

trinhnvt30477@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Tuyên 

giáo - Phong 

trào 

3.727.344 0933.309.194 

8 
Vũ Văn Doanh 

vandoanh76vt@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ Pháp 

luật - Dân tộc 

Tôn giáo 

3.810.521 0918.565.719 

mailto:vpmttqvntinh@gmail.com
mailto:mttq@baria-vungtau.gov.vn
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

9 
Lê Xuân Lâm 

lexuanlam73@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Dân chủ 

Pháp luật - 

Dân tộc Tôn 

giáo 

3.510.696 0903.361.085 

10 
Văn phòng: 

vpmttqvntinh@gmail.com 
3.856.214 

11 
Ban Dân chủ Pháp luật - Dân tộc Tôn giáo 

bandc_plmtbrvt@yahoo.com 
3.810.521 

12 
Ban Tuyên giáo - Phong trào 

tuyengiaomt@gmail.com 
3.856.209 
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BẠC LIÊU 

(0291) 

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP.Bạc Liêu. 

Điện thoại thường trực: 3.932.021;  Fax: 3.932.021 

Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch 0913.892.207 

2 
Kim Miên 

kimquyen2064@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

thường trực 
0918.777.142 

3 
Trần Doãn Cầm 

tdcambl@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0918.165.003 

4 
Phạm Thị Mỹ Linh 
phamkhanh_linh73@yahoo.com.vn 

Phó Chủ tịch  0962.768.588 

5 
Võ Minh Sơn 

vominhson0906@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
0944.666.440 

6 
Trần Khánh Hải 

Trankhanhhai1970@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

Phòng 
0945.000.943 

7 
Bùi Minh Hải 

haimttqtbl@gmail.com 

Trưởng Ban  

Dân tộc - Tôn 

giáo 

0917.557.755 

8 
Quách Minh Kiệt 

quachkiet1981@gmail.com 

Trưởng Ban  

Phong trào 
0913.381.144 

9 
Tiêu Trọng Nghĩa 

tieutrongnghia1972@gmail.com 

Trưởng Ban  

Tổ chức - Tuyên 

giáo 

0918.978.243 

10 
Dương Thanh Điền 

duongthanhdien1982@gmail.com 

Trưởng Ban  

Dân chủ - Pháp 

luật 

0913.066.997 

11 
Nguyễn Thị Kim Tuyến 

ngthikimtuyen123@gmail.com 

Phó Trưởng Ban  

Dân chủ - Pháp 

luật 

0916.909.970 

mailto:ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
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STT Họ và tên/email Chức vụ Số điện thoại 

10 
Văn phòng 

ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn 
3.932.021 

11 
Ban Phong trào 

bptmttqbl@gmail.com 
 

12 
Ban Tổ chức - Tuyên giáo 

bantochuctuyengiaomtbl@gmail.com 
 

13 
Ban Dân tộc - Tôn giáo 

bandantoctongiaomtbl@gmail.com 
 

14 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

ngthikimtuyen123@gmail.com 
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BẮC GIANG 

(0204) 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B Trụ sở liên cơ quan, Quảng trường 3/2,  

 TP. Bắc Giang 

Điện thoại thường trực:  3.852.280   

Website: mttq.bacgiang.gov.vn 

Email: uybanmttqvt@bacgiang.gov.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Trần Công Thắng 

Thangtc_mttq@bacgiang.gov.vn 
Chủ tịch 3.855.492 0979.240.888 

2 
Trịnh Hữu Bàn 

banth@bacgiang.gov.vn 

Phó Chủ tịch 

 Thường trực 
3.727.676 0982.489.465 

3 
Giáp Ngọc Giang 

gianggn_mttq@bacgiang.gov.vn 
Phó Chủ tịch 3.855.218 0912.130.953 

4 
Diêm Hồng Linh 

linhdh_ubmttq@bacgiang.gov.vn 
Phó Chủ tịch 3.852.282 0915.101.929 

5 
Trần Quang Đạo 

daotq_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Trưởng Ban  

Tổ chức – Hành 

chính 

3.852.280 0912.831.060 

6 
Tạ Thị Hường 

huongtt_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Phó Trưởng Ban 

Tổ chức – Hành 

chính 

3.852.280 0915.242.372 

7 
Nguyễn Trung Hiếu 

hieunt_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

Phong trào 
3.852.281 0913.358.297 

8 
Nguyễn Văn Chức 

chucnv_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Phó Trưởng Ban 

Phong trào 3.852.281 0974.494.559 

9 
Diêm Thị Hoa 

hoadt_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo – 

Dân tộc 

3.555.362 0912.330.013 
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 
Trần Kế Vương 

vuongtk_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Phó Trưởng 

Ban 

Tuyên giáo – 

Dân tộc 

3.555.362 0984.078.976 

11 
Đặng Ngọc Long 

longdn_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

3.555.360 0988.584.555 

12 
Nguyễn Thị Phương 

phuongnt_ubmttq@bacgiang.gov.vn 

Phó Trưởng 

Ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

3.555.360 0975.183.899 

13 
Ban Tổ chức – Hành Chính 

bantchc_ubmttq@bacgiang.gov.vn 
3.852.280 

14 
Ban Phong trào 

banphongtrao_ubmttq@bacgiang.gov.vn 
3 .852.281 

15 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

 bandcpl_ubmttq@bacgiang.gov.vn 
3.555 .360 

16 
Ban Tuyên giáo – Dân tộc 

bantgdt_ubmttq@bacgiang.gov.vn 
3. 555.362 
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BẮC KẠN  

(0209) 

Địa chỉ: Số 45, tổ 7, Đức Xuân, TP Bắc Kạn 

Số điện thoại Thường trực: 3.870.552 

Website: ubmttq.backan.gov.vn 

Email: vanphong.mttq@backan.gov.vn     

    hoặc tonghopmtbk@gmail.com 

 

STT Họ và tên Chức danh 

Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 

Ma Từ Đông Điền 

mtdd64@gmail.com 

dienmtd@backan.gov.vn 

Chủ tịch 3.871.592 0913.270.226 

2 

Triệu Thị Thúy 

ngocthuyhoangduong@gmail.com 

thuytt.mttq@backan.gov.vn 

Phó Chủ tịch 

TT 
3.811.199 0988.779.967 

3 

Phạm Huy Hoàng 

hoangtgbk@gmail.com 

hoangph.mttq@backan.gov.vn 

Phó Chủ tịch 3.873.082 0912.557.203 

4 

Ma Nhật Hoài 

nhathoaibk@gmail.com 

hoaimn.mttq@backan.gov.vn 

Phó Chủ tịch 3.811.551 0918.627.269 

5 

Vi Thanh Cầm 

camvpmt@gmail.com 

camvt.mttq@backan.gov.vn 

Ủy viên thường 

trực 
3.812.980 0976.798.554 

6 

Phạm Thị Ngọc Châu 

ngocchaumttqbk@gmail.com 

chauptn.mttq@backan.gov.vn 

Chánh Văn 

phòng   
3.870.552 0834.853.669 

7 

Dương Thị Hoàn 

hoanmtbk@gmail.com 

hoandt.mttq@backan.gov.vn 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.870.552 0369.831.328 

mailto:vanphong.mttq@backan.gov.vn
mailto:ngocthuyhoangduong@gmail.com
mailto:thuytt.mttq@backan.gov.vn
mailto:hoangtgbk@gmail.com
mailto:hoangph.mttq@backan.gov.vn
mailto:nhathoaibk@gmail.com
mailto:hoaimn.mttq@backan.gov.vn
mailto:camvpmt@gmail.com
mailto:camvt.mttq@backan.gov.vn
mailto:ngocchaumttqbk@gmail.com
mailto:hoanmtbk@gmail.com
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STT Họ và tên Chức danh 

Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

8 

Nguyễn Tiến Trường 

truongphongtrao@gmail.com 

truongnt.mttq@backan.gov.vn 

Trưởng ban 

Phong trào và 

Tuyên giáo 

3.811550 0912.001.425 

9 

Trương Thu Dịu 

thudiu84@gmail.com 

diutt.mttq@backan.gov.vn 

Phó trưởng Ban 

Phong trào và 

Tuyên giáo 

3.871.591 0985.990.397 

10 

Nguyễn Thị Phương Nga 

nguyenphuongngamttqbk@gmail.com 

ngantp.mttq@backan.gov.vn 

Trưởng ban 

Dân chủ-Pháp 

luật và Dân tộc 

- Tôn giáo 

3.873.080 0989.558.114 

11 

Hạ Thu Hiền 

hanghientxbk@gmail.com 

hienhth.mttq@backan.gov.vn 

Phó Trưởng 

Ban Dân chủ-

Pháp luật và 

Dân tộc - Tôn 

giáo 

 0916.041.541 

12 

Hà Thị Hiền 

hahien957@gmail.com 

hienht.mttq@backan.gov.vn 

Văn thư 3.870.552 0973.971.355 

mailto:truongphongtrao@gmail.com
mailto:truongnt.mttq@backan.gov.vn
mailto:thudiu84@gmail.com
mailto:diutt.mttq@backan.gov.vn
mailto:nguyenphuongngamttqbk@gmail.com
mailto:ngantp.mttq@backan.gov.vn
mailto:hanghientxbk@gmail.com
mailto:hienhth.mttq@backan.gov.vn
mailto:hahien957@gmail.com
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BẮC NINH 

(0222) 

 

Địa chỉ: Số 122 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh 

Điện thoại thường trực: 3.822.553; Fax: 3.822.553 

Email: mttqbacninh@gmail.com Website: mttq.bacninh.gov.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Đình Lợi 

dinhloiqv@gmail.com 
Chủ tịch 3.822.501 0912.202.342 

2 
Lê Đức Kỳ 

ducky.bn15@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.825.448 0983.133.459 

3 
Vũ Hùng 

vuhungmttqbn@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.508.085 0912.455.606 

4 
Nguyễn Văn Triển 

vantriendpt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.875.878 0912.615.224 

5 
Nguyễn Chí Thanh 

chithanhmttqbn@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.822.553 0912.222.268 

6 
Dương Thị Hương Liên 

Lientd08@gmail.com 

Phó Chánh  

Văn Phòng 
 0915.120.595 

7 
Ngô Cẩm Anh 

camanhmtbn@gmail.com 

Trưởng ban Tổ 

chức-Tuyên 

giáo –Tôn giáo 

3.870.069 0888.536.333 

8 
Lê Thị Minh 

minhphongtrao@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Tổ chức-

Tuyên giáo –

Tôn giáo 

 085.777.9612 

9 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

thuhuyenmttqbn@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban Tổ chức-

Tuyên giáo –

Tôn giáo 

 0943.929.688 
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 
Nguyễn Đăng Lộc 

Nguyendangloc43bn@gmail.com 

Trưởng ban  

Phong trào 
3.825.447 0976.739.766 

11 
Phạm Thị Minh Hải 

minhhaimttq@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban Phong trào 
 0943.206.858 

12 
Trần Văn Diện 

dienmttqbn@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban  

Dân Chủ - 

pháp luật 

3.810.801 0357.397.269 

13 
Văn phòng 

vp.mttq@bacninh.gov.vn 
3.822.553 

14 

Ban Tổ chức – Tuyên giáo – 

 Tôn Giáo 

Bantinmattranbn@gmail.com 

3.870.069 

15 
Ban Dân chủ - pháp luật 

Mattranbacninh@gmail.com 
3.810.801 

16 
Ban Phong trào 

bpt.mttq@bacninh.gov.vn 
3.822.447 
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BẾN TRE 

(0275) 
 

Địa chỉ: Số 58 đường 3/2, An Hội, TP. Bến Tre 

Điện thoại Văn phòng: 3822.212; Fax: 3.822.212 

Website: mttq.bentre.gov.vn Email: mttqbentre@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Phúc Linh 

phuclinhvp@yahoo.com.vn Quyền Chủ tịch  0919.536.060 

2 Đặng Thị Phượng 
dangphuongmttqbt@gmail.com 

Phó Chủ tịch   0937.791.919 

3 
Nguyễn Thị Mai Rý  

rynguyen1974@gmail.com Phó Chủ tịch  0976.318.995 

4 
Nguyễn Thanh Tùng 

thanhtung.mttq@gmail.com 
Chánh Văn 

phòng  
3.827.442 0908.707.111 

5 
Phạm Thanh Nhanh  

nhanhmttq@gmail.com 
Phó Chánh Văn 

phòng 
3.822.212 0946.535.538 

6 
Đào Hải Âu  

haiaumattranbentre@gmail.com 
Phó Chánh Văn 

phòng 
3.822.212 0949.636.478 

7 
Nguyễn Hải Hà 

hanguyen.mttq@gmail.com 
Trưởng ban Dân 

chủ - Pháp luật 
 0919.048.386 

8 
Dương Duy Khoa 

duykhoamttq@gmail.com 
Trưởng ban 

Phong trào 
 0902.939.130 

9 
Lê Thị Hồ Thu 

hothumttqbentre@gmail.com UVTT  0918.813.001 

10 
Nguyễn Công Vĩnh 

tanlongcongvinh@gmail.com UVTT  0888.766.739 

11 
Văn phòng  

mttqbentre@gmail.com 3.822.212 

12 Ban Dân chủ - Pháp luật 3.545.899 

13 Ban Phong trào 3.813.219 

mailto:mttqbentre@gmail.com
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BÌNH DƯƠNG 

(0274) 

Địa chỉ: Tầng 12B, tháp B, Trung tâm Hành chính. 

Điện thoại: 3.822.866;         Fax: 3.831.040  

Website: mttqbinhduong.org.vn 

Email: ubmttqbd@yahoo.com.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Lộc 

nvloc@binhduong.gov.vn 
Chủ tịch 3.826.674 0913.951.670 

2 
Trần Thị Hồng Hạnh 

tthhanhdcd@yahoo.com.vn 

hanhtth.tdm@binhduong.gov.vn 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.868.866 0919.533.566 

3 
Nguyễn Huỳnh Đình 

huynhdinh999@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.868.864 0913.737.619 

4 
Trần Thị Kim Lan 

mttq.kimlan@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.868.865 0949.296.939 

5 
Phan Trung Toàn 

phantrungtoan08@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.868.867 0903.010.039 

6 
Trần Thị Yến 

phiyen0782@yahoo.com.vn 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.822.866 0984.128.458 

7 
Nguyễn Thị Mộng Duyên 

ntmduyen81@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.827.841 0982.272.583 

8 
Phan Hồng Ân 

phanhongan1979@gmail.com 

 

Trưởng ban 

Dân chủ -Pháp 

luật & Dân 

tộc-Tôn giáo 

3.865.989 0886.103.844 

 

9 
Phạm Minh Đức 
minhduc78binhduong@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 

Dân chủ -Pháp 

luật & Dân 

tộc-Tôn giáo 

3.865.989 0941.550.568 

mailto:ubmttqbd@yahoo.com.vn
mailto:tthhanhdcd@yahoo.com.vn
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 
Phạm Minh Châu 

chauminhpham63@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 

Dân chủ -Pháp 

luật & Dân tộc-

Tôn giáo 

3.833.795 0909.308.898 

11 
Lê Thị Hoa 

lehoamttqbinhduong@gmail.com 

Trưởng ban 

Tuyên giáo - 

Phong trào 

3.859.121 0913.158.275 

12 
Nguyễn Thanh Minh 

nhatvy11@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban 

Tuyên giáo - 

Phong trào 

3.859.121 0965. 674.100 

13 
Văn phòng 

ubmttqbd@yahoo.com.vn 
3.822.866 

14 
Ban Dân chủ- Pháp luật & Dân tộc- Tôn giáo 

bandcplvadttgbinhduong@gmail.com 
3.865.989 

15 
Ban Tuyên giáo - Phong trào 

bantctgmttqbd@gmail.com 
3.859.121 

 

  

mailto:bandcplvadttgbinhduong@gmail.com
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BÌNH ĐỊNH 

(0256)     

Địa chỉ: Số 06 Trần Phú, TP.Quy Nhơn 

Điện thoại thường trực:  3.813.310;       Fax: 3.813.389 

Website: ubmttqvn.binhdinh.gov.vn    

Email: vpmtbinhdinh@gmail.com  
 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Thị Phong Vũ 

phongvutd@gmail.com 
Chủ tịch 3.813.600 0983.557.976 

2 
Nguyễn Xuân Vĩnh 

vinhphu2009@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.813.291 0988.000.495 

3 
Hồ Sĩ Dũng 

sidungho@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.813.283 0982.981.624 

4 
Hồ Thị Kim Thu 

hothumttq@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.813.285 0935.252.599 

5 
Phan Đỗ Minh Thanh Anh 

thanhanh.mtbd@gmail.com 

Trưởng ban 

Ban Tổ chức - 

Hành chính - 

Tổng hợp 

3.813.282 0969.097.789 

6 
Võ Đồng Phong 

phongpt1972@gmail.com 

Trưởng ban 

Ban Phong trào 
3.813.058 0935.593.789 

7 
Phan Thị Thanh Vỹ 

vyphanmttq@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Ban Phong trào 
3.813.301 0985.979.467 

8 
Trần Thanh Vân 

vantran696@gmail.com 

Trưởng ban 

Ban Dân chủ - 

Pháp luật 

3.813.302 0986.579.839 

9 
Trần Thị Kim Phượng 

kimphuongmttq@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Ban Dân chủ - 

Pháp luật 

3.813.528 0984.003.799 

10 
Ban Tổ chức - Hành chính -Tổng hợp 

vpmtbinhdinh@gmail.com 
3.813.310 

11 
Ban Phong trào 

bptmtbinhdinh@gmail.com; 

tuyengiaomtbd@gmail.com 

3.813.301 

3.813.058 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

dcplmattran@gmail.com 

3.813.528 

3.813.302 

mailto:vpmtbinhdinh@gmail.com
mailto:vinhphu2009@gmail.com
mailto:sidungho@gmail.com
mailto:thanhanh.mtbd@gmail.com
mailto:phongpt1972@gmail.com
mailto:vyphanmttq@gmail.com
mailto:vantran696@gmail.com
mailto:bptmtbinhdinh@gmail.com
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BÌNH THUẬN 

(0252) 

Địa chỉ: Số 26, Nguyễn Tất Thành, Hưng Long, TP. Phan Thiết 

Điện thoại thường trực: 3.824.616; Fax: 3.822.174 

Website: ubmttqvn.binhthuan.dcs.vn Email: mail.binhthuan.gov.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Bố Thị Xuân Linh 

xuanlinh010370@gmail.com 
Chủ tịch 3.831.937 0917.280.262 

2 
Nguyễn Văn Trí 

vantri.mttq@gmail.com 
Phó Chủ tịch  3.829.265 0942.048.001 

3 Phan Thị Vi Vân  

vivan0181@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.829.266 0915.748.455 

4 
Ngô Thị Thanh Thúy 

thanhthuy2719@gmail.com 
Chánh Văn 

phòng 
3.831.425 0915.821.153 

5 
Hồ Hữu Tuân 
hohuutuan.duclinh@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.822.174 0398.247.189 

6 
Nguyễn Long Hồ  

thuhm@longan.gov.vn 

Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.829.320 0919.071.025 

7 
Lê Văn Thành  

levanthanh115@gmail.com 
Phó Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
3.829.317 0918.210.875 

8 
Trần Lệ Thủy 

lethuymtbt71@gmail.com 
Trưởng Ban 

Phong trào 
3.829.279 0917.744.371 

9 
Nguyễn Thị Quê  
quemttqbinhthuan@gmail.com 

Phó Ban Phong 

trào 
3.829.318 0949.475.827 

10 
Văn phòng 

vanphongmttqvnbinhthuan@gmail.com 
3.822.174 

11 
Ban Phong trào 

banphongtraomtbt@gmail.com 
3.829.318 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật  

bandcplbinhthuan@gmail.com 
3.829.317 



DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 41 

BÌNH PHƯỚC 

(0271) 

Địa chỉ: Đường 6/1, Tân Phú, TP. Đồng Xoài 

Điện thoại thường trực: 3.879.967 

Website: mattranbinhphuoc.org.vn 

Email: uybanmattrantoquoc@binhphuoc.gov.vn  

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 
Lê Thị Xuân Trang 

lethixuantrang.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  
Chủ tịch 0911.349.266 

2 
Vũ Long Sơn 

vulongson.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  
Phó Chủ tịch 0908.269.474 

3 
Đỗ Đại Đồng 

dodaidong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  
Phó Chủ tịch 0918.903.028 

4 
Lã Thị Thu Hương 

lathithuhuong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  
Phó Chủ tịch 0941.766.368 

5 
Hoàng Minh Trình 
hoangminhtrinh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  

Chánh Văn phòng 0941.559.789 

6 
Phạm Hiếu Thanh 
phamhieuthanh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  

Phó Chánh Văn 

phòng 
0933.778.155 

7 
Phan Kiều Hưng 

phankieuhung.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  

Trưởng Lĩnh vực 

Phong trào 
0947.335.397 

8 
Nguyễn Trọng Phước 

 nguyentrongphuoc.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  

Phó Lĩnh vực 

Phong trào 
0915.597.859 

9 
Nguyễn Đức Thuận 
nguyenducthuan.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  

Phụ trách Tuyên 

giáo 
0888.384.345 

10 
Nguyễn Tấn Phú 

nguyentanphu.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  

Trưởng Lĩnh vực 

Dân Chủ Pháp Luật 
0918.688.376 

11 
Vũ Minh Dũng 

vuminhdung.ubmttq@binhphuoc.gov.vn  

Phó Lĩnh vực Dân 

chủ Pháp luật 
0879.226.679 

12 Văn phòng 3.879.967 

13 Lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật  

14 Lĩnh vực Tuyên giáo và Dân tộc - Tôn giáo  

15 Lĩnh vực Phong trào  

http://mattranbinhphuoc.org.vn/
mailto:uybanmattrantoquoc@binhphuoc.gov.vn
mailto:lethixuantrang.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:vulongson.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:dodaidong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:lathithuhuong.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:hoangminhtrinh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:phamhieuthanh.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:phankieuhung.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:nguyentrongphuoc.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:nguyenducthuan.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:nguyentanphu.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
mailto:vuminhdung.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
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CÀ MAU 

(0290) 

 

Địa chỉ: Số 02 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Cà Mau 

Điện thoại thường trực: 3.831.662; Fax 3.837.516 

Webside: ubmttq.camau.gov.vn  

Email: mttqcamau@gmail.com. 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Trần Văn Hiện Chủ tịch 3.825.042 0913.986.940 

2 Dương Thu Hiền Phó Chủ tịch TT 3.812.346 0918.233.301 

3 Phan Mộng Thành Phó Chủ tịch 3.551.881 0918.23.9628 

4 Nguyễn Văn Khởi Phó Chủ tịch 3.812.347 0913.034040 

5 Nguyễn Minh Trí Chánh Văn phòng 3.837.036 0915.909.052 

6 Mai Thành Đống Phó Chánh Văn phòng 3.831.662 0918.363.952 

7 Lâm Văn Đoàn 
Trưởng ban Tuyên giáo 

– Dân tộc, Tôn giáo 
3.812.348 0914.675.253 

8 Lâm Vũ Hoàng 
Phó Trưởng ban Tuyên 

giáo – Dân tộc, Tôn giáo 
3.831.662 0949.601.969 

9 Dương Thành Công 
Trưởng ban Dân chủ và 

Pháp luật 
3.821.520 0945.505.244 

10 Nguyễn Ngọc Uyên 
Phó Trưởng ban Dân 

chủ và Pháp luật 
 0913.893.961 

11 Quan Văn Thắng Trưởng ban Phong trào 3.815.329 0918.648.036 

13 
Văn phòng 

mttqcamau@gmail.com 
3.831.662 

14 
Ban Tuyên giáo – Dân tộc, Tôn giáo 

bantuyengiao.dttg@gmail.com 
3.812.348 

15 
Ban Dân chủ và Pháp luật 

bandanchuphapluatcm@gmail.com 
3.821.520 

16 
Ban Phong trào 

bptcamau@gmail.com 
3.825.823 

17 Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3.550.067 

 

  

http://ubmttq.camau.gov.vn/
mailto:mttqcamau@gmail.com
mailto:mttqcamau@gmail.com
mailto:bptcamau@gmail.com
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CAO BẰNG 

(0206) 

Địa chỉ: Khu đô thị Đề Thám, Đề Thám, TP. Cao Bằng 

Điện thoại thường trực:  6515.288; Fax: 6515.898 

Website: ubmattran.caobang.gov.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Lương Tuấn Hùng 

minhminh3586@gmail.com 
Chủ tịch  0965.316.199 

2 
Thẩm Văn Phán 

thamvanphanhlcb@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
6.515.266 0915.835.604 

3 
Đặng Thị Duyên  

dangduyenvpmt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 6.515.696 0947.656.966 

4 
Nguyễn Hồng Vân  

nguyenhongvancb@gmail.com 
Phó Chủ tịch 6.515.268 0912.695.312 

5 
Nông Thị Hồng Huyên 

honghuyenmtcb@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
6.515.688 0914.098.858 

6 
Nông Thị Bay  

baynongcb@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
6.515.616 0945.266.418 

7 
Hoàng Thị Hương Lan 

hoanghuonglan76@gmail.com 

Phó ban 

Phong trào 
 0946.381.676 

8 
Trịnh Quý Nam  

trinhnamcb@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

6.515.525 0948.179.078 

9 
Hoàng Quang Chuẩn 

chuanmtcb80@gmail.com 

Phó Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
 0946.773.580 

10 
Bế Thị Lan 

belanmtcb@gmail.com 

Trưởng Ban 

Tổ chức - 

Tuyên giáo 

6.515.689 0916.972.466 

11 
Phạm Hải Hồng 

phamhaihongcb@gmail.com 

Phó Ban Tổ 

chức - Tuyên 

giáo 

 0866.108.886 

12 
Văn phòng:  

vpmttqcb@gmail.com 6.515.288 
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CẦN THƠ 

(0292) 

 

Địa chỉ: Số 290 đường 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại thường trực: 3.820.209    

Website:  mattrancantho.vn Email: ubmttq@cantho.gov.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1  
Nguyễn Trung Nhân 

trungnhanct@gmail.com 
Chủ tịch 0913.979.197 

2  
Tống Văn Nhịn 

tvnhin@cantho.gov.vn 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
0913.683.964 

3  
Nguyễn Thúy Hằng 

hangmttqct@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0918.684.872 

4  
Đinh Trung Trực 

dinhtrungtruc@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0909.522.388 

5  
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 

Thanhnguyetn74@gmail.com 
Chánh Văn phòng. 0907.464.556 

6  
Trần Ngọc Hà 

ngochamtct@gmail.com 

Trưởng ban Phong 

trào 
0917.403.006 

7  
Lê Nguyễn Sinh Nhựt 

Sinhnhut1977@gmail.com 

Trưởng ban Dân 

chủ - Pháp luật 
0909.979.745 

8  
Nguyễn Văn Mun 

Nguyenvanmun66ct@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp luật 
0931.079.666 

9  
Văn phòng 

ubmttq@cantho.gov.vn 
3.820.209 

10  
Ban Phong trào 

banphongtraoct@gmail.com 
3.819.801 

11  Ban Dân chủ - Pháp luật 3.819.802 

mailto:mattrancantho.vn
mailto:ubmttq@cantho.gov.vn
mailto:trungnhanct@gmail.com
mailto:tvnhin@cantho.gov.vn
mailto:hangmttqct@gmail.com
mailto:dinhtrungtruc@gmail.com
mailto:Thanhnguyetn74@gmail.com
mailto:ngochamtct@gmail.com
mailto:Sinhnhut1977@gmail.com
mailto:Nguyenvanmun66ct@gmail.com
mailto:ubmttq@cantho.gov.vn
mailto:banphongtraoct@gmail.com
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ĐÀ NẴNG 

(0236) 

Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu 

Điện thoại thường trực: 3.821.158; Fax: 3.817.568 

Website: mattran.danang.gov.vn  

Email: mattrandanang@gmail.com 

TT Họ tên  Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Ngô Xuân Thắng 

ngoxuanthang@gmail.com 
Chủ tịch 3.822.666 0903.505.169 

2 
Trần Việt Dũng 

dung.mtdn@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.871.660 0905.145.622 

3 
Dương Đình Liễu 

lieubdv@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.840.200 0905.142.034 

4 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 

hoanghon211@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.817.661 0905.671.468 

5 
Phạm Phú Bình 

phamphubinhdn@gmail.com 
Chánh văn phòng 3.705.648 0914.169.600 

6 
Ngô Văn Trung 

ngotrung104@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.837.201 0979.467.727 

7 
Trần Thị Mẫn 

tranthiman171@gmail.com 

Trưởng ban Dân 

chủ -  

Pháp luật - Tuyên 

giáo 

3.822.196 0905.047.024 

8 
Nguyễn Thị Phương Ngọc 

phuongngoc75@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật - Tuyên giáo 

3.822.196 0905.300.039 

9 
Ngô Thị Thu Phương 

ngoloanphuong@gmail.com 

Trưởng ban Phong 

trào - Tôn giáo - 

Dân tộc 

3.818.385 0905.499.832 

10 
Hồ Quang Nghĩa 

hqnghia72@gmail.com 

Phó Trưởng ban  

Phong trào - Tôn 

giáo - Dân tộc 

3.818.385 0905.219.215 

http://mattran.danang.gov.vn/
mailto:mattrandanang@gmail.com
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TT Họ tên  Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Văn phòng 

mattrandanang@gmail.com  
3.821.158 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo 

tranthiman171@gmail.com 
3.822.1916 

13 
Ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc 

banphongtraomtdn@gmail.com 
3.818.385 

 

mailto:mattrandanang@gmail.com
mailto:tranthiman171@gmail.com
mailto:banphongtraomtdn@gmail.com
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ĐẮK LẮK 

(0262) 

Địa chỉ: Số 07 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột 

Điện thoại thường trực: 3.852.418;        Fax: 3.852.418 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
H’ Kim Hoa Byă 

hkimhoabya1970@gmail.com 
Chủ tịch 3.811.587 0982.161.222 

2 
Lê Xuân Sương 
lesuongmttqdaklak@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
3.841.622 0913.435.348 

3 
Phúc Bình Niê Kdăm  
phucbinhniekdam83@gmail.com 

Phó Chủ tịch 3.816.484 0903.080.983 

4 Nguyễn Tấn Cảnh  Phó Chủ tịch  0905.377.300 

5 
Đặng Tuấn Cường 

cuongvpmtdaklak@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.852.418 0398.971.666 

6 
Phan Khắc Nam 

Khacnam.daklak@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.852.418 0902.101.032 

7 
Lê Thị Ngọc An  

ngocanmt73@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào - 

Tôn giáo 

3.854.100 
0932.472.211 

 

8 
Lê Bá Cảnh 

bacanhmtdl@gmail.com 

Trưởng Ban Tổ 

chức – Tuyên 

giáo & Đối 

ngoại Nhân dân 

3.815.155 0914.434.011 

9 
Nguyễn Phi Long 

longdcpldaklak@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp 

luật và Dân tộc 

3.815.377 0983.003.769 

10 
Văn phòng 

 nguyenthoubmt2018@gmail.com   3.812.136 

mailto:ngocanmt73@gmail.com
mailto:nguyenthoubmt2018@gmail.com
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ĐẮK NÔNG 

(0261) 

Địa chỉ liên hệ: Đường Trần Hưng Đạo, Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa  

Số điện thoại: 3.544.086 

Email : mtubmttqdno@gmail.com 

TT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 Điểu Xuân Hùng Chủ tịch 0979.157.157 

2 Phạm Thanh Phó Chủ tịch Thường trực 0979.585.959 

3 Nguyễn Phú Nghĩ Phó Chủ tịch 0943.101.101 

4 Trần Minh Quân Phó Chủ tịch 0948150571 

5 Trần Đức Châu Chánh Văn phòng 0383.324.517 

6 Bùi Thị Thúy Hằng Phó Chánh Văn phòng 0888.810.606 

7 Vũ Thị Giao Ninh 
Trưởng ban Tổ chức - 

Tuyên giáo 
0911.688.118 

8 Nguyễn Tấn Cung Trưởng ban Phong trào 0775.356.879 

9 Nguyễn Thị Lĩnh Phó ban Phong trào 0972.639.797 

10 Trần Trọng Hải 
Phó phụ trách Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
0944.114.757 

11 Nguyễn Thị Xuân Lan 
Phó ban Dân chủ - Pháp 

luật 
0778.806.639 

12 
Văn phòng 

mtubmttqdno@gmail.com 
3.544.086 

13 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

mttqtinhdaknong@gmail.com 
3.550.168 

14 
Ban Phong trào 

nguyenhquan14@gmail.com 
3.550.055 

15 
Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

vugiaoninh@gmail.com 
0911.688.118 
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ĐIỆN BIÊN 

(0215) 

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 

Điện thoại thường trực: 3.834.186;       Fax: 3.825.282 

Website: mttqdienbien.org.vn Email: vpmttqdb@gmail.com 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Lò Văn Mừng 
lovanmung11@gmail.com 

Chủ tịch  3.826.191 0912.462.017 

2 
Nguyễn Thị Nga 

ngadaotao@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.825.330 0917.885.234 

3 
Giàng Trọng Bình 

binhgtdbp@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.736.505 0912.401.189 

4 
Nguyễn Tiến Dũng 

biengoi.1980@gmail.com 
Chánh Văn phòng 3.834.186 0915.922.206 

5 
Phạm Thị Duyên 

duyendienbien@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.528.095 0915.361.272 

6 
Quàng Văn Phong 
quangphongmttqdb@gmail.com 

Trưởng ban 

Ban Phong trào 
3.837.599 0915.182.196 

7 
Nguyễn Thúy Nga 

nga.tgml@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Ban Phong trào 
3.837.599 0916.400.288 

8 
Hà Thị Thu Hương 

hathuhuong198@gmail.com 

Trưởng ban 

Ban Dân chủ - 

Pháp luật 

3.830.216 0985.279.511 

9 
Văn phòng 

vpmttqdb@gmail.com 
3.824.264 

10 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

dcpldienbien@gmail.com 
3.830.216 

11 
Ban Phong trào 

banphongtraomttqdb@gmail.com 
3.837.599 

mailto:mttqdienbien.org.vn
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ĐỒNG NAI 

(0251) 

 

Địa chỉ: Số 38, Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, TP. Biên Hòa 

Điện thoại thường trực: 3.942.585; Fax: 3.840.163 

Website: ubmttq.dongnai.gov.vn  

Email: vp.ubmttqvndn@gmail.com 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Cao Văn Quang 

quangcv1967@gmail.com 
Chủ tịch 

 
0913.661.324 

2 
Vũ Đình Trung 

thuykhue03@yahoo.com 
Phó Chủ tịch 

 
0912.138.267 

3 Nguyễn Tất Độ Phó Chủ tịch 
 

0946.335.379 

4 
Lưu Thị Hà 

haqhdn@gmail.com 
Phó Chủ tịch 

 
0933.451.559 

5 
Bà Huỳnh Thị Ngọc Xuân 

thanhngocxt@yahoo.com.vn 
Chánh Văn phòng 3.942.467 0983.676.567 

6 
Đặng Thị Xuân Thắm 

ms.xuantham@gmail.com 

Trưởng ban 

Tổ chức – Tuyên 

giáo 

3.942.583 0978.550.554 

7 
Lê Thị Hòa Thuận 

hoathuanmtdn@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào và Tôn 

giáo – Dân tộc 

3.840.951 0908.960.809 

8 
Bà Vũ Thị Mùi 

tuantrinh095@gmail.com 

Phụ trách 

Ban Dân chủ - Pháp 

luật 

3.942.584 0385.390.102 

9 
Văn phòng 

vp.ubmttqvndn@gmail.com 
3.942.585 

10 
Ban Tổ chức  - Tuyên giáo 

tctg.ubmttqvndn@gmail.com 
3.942.583 

11 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

dcpl.ubmttqvndn@gmail.com 3.942.584 

12 
Ban Phong trào và Tôn giáo – Dân tộc 

pt.ubmttqvndn@gmail.com 

tgdt.ubmttqvndn@gmail.com 

3.840.951 

3.943.845 

mailto:vp.ubmttqvndn@gmail.com
mailto:pt.ubmttqvndn@gmail.com


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 51 

ĐỒNG THÁP 

(0277) 

 

Địa chỉ: Số 397 Tôn Đức Thắng, Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh 

Điện thoại thường trực: 3.852.776; Fax: 3.855.925 

Website: ubmttq.dongthap.gov.vn 

Email: mttqvndongthap@gmail.com; mattrantoquoc@dongthap.gov.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  
Lê Thành Công 

lethanhcongctdt@gmail.com 
Chủ tịch   0913.967.940 

2.  
Võ Ngọc Thành 

vongocthanhctdt@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
 0939.277.682 

3.  
Đoàn Thị Nghiệp 

doannghiepdt@gmail.com 
Phó Chủ tịch   0918.694.326 

4.  
Võ Chí Hữu 

vochihuutddt@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0932.958.123 

5.  
Trần Quốc Đoạt 

tranquocdoat@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng điều 

hành 

 0916.715.625 

6.  
Hồ Anh Tú 

anhtuho2710@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
 0945.222.889 

7.  
Nguyễn Thanh Trận 

nguyenthanhtran1962@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.854.871 0974.750.100 

8.  
Lưu Văn Tuấn 

luutuanmttq@gmail.com 

Phó Ban Phong 

trào 
3.854.871 0916.076.477 

9.  
Trần Văn Cảnh 

canhbdv@gmail.com 

Phụ trách 

Phong trào 
3.854.871 0919.239.111 

10.  
Huỳnh Văn Tuấn 

hvtuan78@gmail.com 

Phụ trách 

Phong trào 
 0918.316.832 

mailto:mttqvndongthap@gmail.com
mailto:nguyenthanhtran1962@gmail.com
mailto:luutuanmttq@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11.  
Nguyễn Văn Thuận 

1976thuan@gmail.com 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo và 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.870.177 0919.060.315 

12.  
Trần Văn Thắng 
tranthangmttqdt300967@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo 

và Dân chủ - 

Pháp luật 

3.870.177 0919.121.238 

13.  
Nguyễn Văn Hoàng 

nguyenhoangdcpl@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo 

và Dân chủ - 

Pháp luật 

3.870.177 0907.745.137 

14.  
Nguyễn Thanh Phong 
nguyenthanhphong.bdv@gmail.com 

Phụ trách Ban 

Dân tộc - Tôn 

giáo 

3.877.563 0907.864.519 

15.  
Văn phòng 

mttqvndongthap@gmail.com 
3.852.776 

16.  
Ban Tuyên giáo và Dân chủ - Pháp luật 

doannghiepdt@gmail.com 
3.870.177 

17.  
Ban Phong Trào 

vochihuutddt@gmail.com 
3.854.871 

18.  
Ban Dân tộc – Tôn giáo 

nguyenthanhphong.bdv@gmail.com 
3.877.563 
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GIA LAI 

(0269) 

Địa chỉ: Số 26 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku 

Số điện thoại thường trực:  3.874.746;  Fax: 3.824.290. 

Websites: ubmttq.gialai.gov.vn 

Email: ubmttq@gialai.gov.vn; ubmttq.gialai@gmail.com.  

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 

Hồ Văn Điềm 

diemhv.ubmttq@gialai.gov.vn; 

hovandiem1968@gmail.com 

Chủ tịch  0982.212.337 

2 

Đinh Ngọc Hải 

haidn.ubmttq@gialai.gov.vn; 

ngochaitdgl@gmail.com 

Phó Chủ tịch  0905.427.079 

3 

Phạm Thị Lan 

lanpt.ubmttq@gialai.gov.vn; 

phamlanmtgl@gmail.com 

Phó Chủ tịch  0984.941.367 

4 

Lê Quốc Hùng 

hunglq.ubmttq@gialai.gov.vn; 

hungptmt@gmail.com 

Chánh Văn phòng 3.716.548 0982.500.007 

5 

Phạm Văn Bình 

binhpv.ubmttq@gialai.gov.vn; 

phamvanbinhmttq@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào 
3.823.060 0905.410.926 

6 

Nguyễn Hồng Thái 

thainh.ubmttq@gialai.gov.vn; 

dcpl.mttq@gmail.com 

Trưởng Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
3.823.703 0945.444.313 

7 

Siu Trung 

trungs.ubmttq@gialai.gov.vn; 

siu.trung@gmail.com 

Trưởng Ban Tổ 

chức – Tuyên giáo 
3.823.206 0906.544.677 

8 

Văn phòng 

ubmttq@gialai.gov.vn; 

ubmttq.gialai@gmail.com 

3.716.548 

mailto:ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:ubmttq.gialai@gmail.com
mailto:diemhv.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:hovandiem1968@gmail.com
mailto:haidn.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:ngochaitdgl@gmail.com
mailto:lanpt.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:phamlanmtgl@gmail.com
mailto:hunglq.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:hungptmt@gmail.com
mailto:binhpv.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:phamvanbinhmttq@gmail.com
mailto:thainh.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:dcpl.mttq@gmail.com
mailto:trungs.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:siu.trung@gmail.com
mailto:ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:ubmttq.gialai@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

9 

Ban Phong trào – Tuyên giáo 

phongtrao.ubmttq@gialai.gov.vn; 

phongtrao.mttq.gialai@gmail.com 

3.823.060 

10 

Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

tctg.ubmttq@gialai.gov.vn; 

tctggl@gmail.com 

3.823.206 

11 

Ban Dân Chủ - Pháp luật 

dcpl.ubmttq@gialai.gov.vn 

dcpl.mttq@gmail.com 

3.823.703 

 

mailto:phongtrao.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:phongtrao.mttq.gialai@gmail.com
mailto:tctg.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:tctggl@gmail.com
mailto:dcpl.ubmttq@gialai.gov.vn
mailto:dcpl.mttq@gmail.com


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 55 

HÀ GIANG 

(0219) 

Địa chỉ: Số 05, đường 20/8, tổ 7, Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. 

Điện thoại thường trực: 3.866.266 

Websibe: ubmttq.hagiang.gov.vn. 

Email: vanphongubmttqhg@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Vàng Seo Cón 

vscon.ubmttq@hagiang.gov.vn 
Chủ tịch 3.860.911 091.243.9577 

2 
Triệu Quốc Lương 

tqluong.ubmttq@hagiang.gov.vn 
Phó chủ tịch  091.527.3663 

3 
Lý Hồng Quang 

lhquang.ubmttq@hagiang.gov.vn 
Phó chủ tịch  094.324.4838 

4 
Phạm Văn Hoan 

pvhoan.ubmttq@hagiang.gov.vn 

Chánh Văn 

phòng 
3.867.113 097.977.0675 

5 
Nguyễn Thị Ngọc Dung 

ntndung.ubmttq@hagiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

tổ chức 
3.866.007 094.604.2675 

6 
Nguyễn Ngọc Tuấn 

nntuan.ubmttq@hagiang.gov.vn 

Trưởng Ban 

tuyên giáo – 

phong trào 

3.866.006 097.369.5345 

7 
Nguyễn Thanh Toàn 

nttoan.ubmttq@hagiang.gov.vn  

Trưởng ban 

Dân chủ, 

pháp luật – 

Dân tộc, tôn 

giáo. 

3.868.941 039.308.7899 

8 
Văn phòng  

vanphongubmttqhg@gmail.com 
3.866.266 
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HÀ NAM 

(0226) 

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý 

Điện thoại thường trực: 3.852.801;        Fax: 3.852.801  

Website: mttq.hanamnet.vn Email: mttq@hanam.gov.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Trần Thị Ngân 

tranaingan1@gmail.com 
Chủ tịch 3.852.803 0982.749.985 

2 
Nguyễn Đức Hiếu 

duchieumttq@gmail.com 
Phó Chủ tịch  3.682.585 0913.182.565 

3 
Vũ Hồng Sơn 

vhs1967@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.616.336 0982.858.797 

4 
Trần Văn Thành 

thanhtrv@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0915.376.588 

5 
Nguyễn Thị Huyền 

huyenmt1975@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
 0948.105.575 

6 
Bùi Thị Minh Hoan 

minhhoan71@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
 0919.206.958 

7 
Tăng Thị Thu Hà 

thuha.hnm@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3. 857451 0982.848.625 

8 
Trần Tất Thế 

trantatthe@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Ban Phong trào 
 0982.188.132 

9 Nguyễn Hồng Ngọc 

Phó Trưởng ban 

Ban Dân chủ - 

Pháp luật 

 0859.657.562 

10 
Văn phòng 

vanphongmt2019@gmail.com 
3.852801 

11 
Ban Phong trào 

thuha.hnm@gmail.com 
3.857451 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

dcplhanam@gmail.com 
3.826071 
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HÀ NỘI 

(024) 

Địa chỉ: Số 29, Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm 

Điện thoại: 39.345.384;   Fax: 39.345.384 

Email: vanthu_ubmttqtp@hanoi.gov.vn   

Website: mttqhanoi.org.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Nguyễn Lan Hương Chủ tịch 38.249.080 0982.068.999 

2 Nguyễn Anh Tuấn 
Phó Chủ tịch  

Thường trực 
39.346.102 0915.935.923 

3 Đàm Văn Huân Phó Chủ tịch 39.369.526 0903.263.404 

4 Nguyễn Thị Kim Dung Phó Chủ tịch 39.346.095 0983.001.963 

5 Nguyễn Sỹ Trường Phó Chủ tịch 39.345.881 0983.019.577 

6 Phạm Thị Thúy Hà Chánh Văn phòng 39.393.382 0913.040.608 

7 Phạm Hoàng Long 
Phó Chánh Văn 

phòng 
39.387.127 0913.058.549 

8 Nguyễn Hữu Trung Thành 

Trưởng ban 

Dân tộc và Tôn 

giáo 

39.363.817 0904.151.244 

9 Trương Văn Nhung 

Phó Trưởng ban 

Dân tộc và Tôn 

giáo 

39.346.110 0914.869.898 

10 Nguyễn Thanh Hải 

Trưởng ban  

Tuyên giáo và 

Đối ngoại 

39.393.385 0913.322.636 

11 Dương Đăng Chung 

Phó Trưởng ban 

Tuyên giáo và 

Đối ngoại 

38.245.918 0983.869.997 

12 Phạm Ngọc Quỳnh 

Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

38.289.759 0904.412.656 

mailto:vanthu_ubmttqtp@hanoi.gov.vn
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

13 Từ Ngọc Lâm 

Phó Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

38.256.634 0912.248.158 

14 Nguyễn Tri Phương 
Trưởng ban 

Tổ chức 
39.393.381 0983.477.770 

15 Trương Thị Ánh Tuyết 
Phó Trưởng ban 

Tổ chức 
39.369.523 0936.639.992 

16 Nguyễn Thị Diệu Hương 

Quyền Trưởng 

ban 

Phong trào 

39.393.380 0904.399.259 

17 Hoàng Thị Minh Nguyệt 
Phó Trưởng ban 

Phong trào 
39.346.108 0912.124.486 

18 
Văn phòng 

tonghopmthn@gmail.com 
39.387.129 

19 
Ban Dân tộc và Tôn giáo 

bandttgmthn@gmail.com 
39.346.110 

20 
Ban Tuyên giáo và Đối ngoại 

tuyengiaomattranhanoi@gmail.com 
38.245.918 

21 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

bandanchuphapluat@gmail.com 
38.256.634 

22 
Ban Tổ chức 

bantochucmttqhn@gmail.com 
39.369.523 

23 
Ban Phong trào 

banphongtraomthn@gmail.com 
39.346.108 

 

  

mailto:tonghopmthn@gmail.com
mailto:bandttgmthn@gmail.com
mailto:tuyengiaomattranhanoi@gmail.com
mailto:bandanchuphapluat@gmail.com
mailto:bantochucmttqhn@gmail.com
mailto:banphongtraomthn@gmail.com
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HÀ TĨNH 

(0239) 

Địa chỉ: Số 98, đường Phan Đình Phùng, phường Tân Giang,  

         TP. Hà Tĩnh 

Điện thoại thường trực: 3.856.648; Fax: 3.856.648 

Website: mattran.hatinh.gov.vn 

Email: vanphong.mttqht@gmail.com 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 
Trần Nhật Tân 

nhattan.vn@gmail.com Chủ tịch 0988.896.888 

2 
Thái Ngọc Hải 

thaingochai@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
0912.012.817 

3 
Hoàng Anh Đức 

hoangducmttqht@gmail.com Phó Chủ tịch 0918.475.578 

4 
Phạm Thị Thu Hà 

thuha.mattran@gmail.com Phó Chủ tịch  0913.458.829 

5 
Lê Sỹ Nam 

synam.mttqht@gmail.com Chánh Văn phòng 0919.848.128 

6 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 

huyensam1998@gmail.com 

Trưởng ban Dân 

chủ - Pháp luật, Tôn 

giáo - Dân tộc 

0916.635.777 

7 
Trần Văn Lượng 
tranluong.mtht@gmail.com 

Trưởng ban Tuyên 

giáo, Phong trào 
0942.944.603 

8 
Văn phòng:  

vanphong.mttqht@gmail.com  

9 
Ban Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc 

bandcpl.mttqht@gmail.com  

10 
Ban Tuyên giáo, Phong trào 

phongtrao.mtht@gmail.com  



DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 60 

HẢI DƯƠNG 

(0220) 

Địa chỉ: Số 4, Phạm Sư Mệnh, TP. Hải Dương 

Điện thoại thường trực: 3.852.393   

Website: mattrantoquoc.haiduong.ogv.vn 

Email: mttqhaiduong@gmail.com 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Đức Tuấn 

ductuantghd@gmail.com 
Chủ tịch 3.853.722 0962.265.624 

2 
Nguyễn Đình Xiển 

xientctu@gmail.com 
Phó Chủ tịch  3.859636 0982.679918 

3 
Huỳnh Tuấn Dương 

duonghtmt62@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.842.591 

0905.402.336 

 

4 
Lê Văn Cần 

Lecanmttqhd@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.838.189 

0904.372.956 

 

5 
Vũ Thị Ngoan 

vungoanmthd@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.847.809 

0919.125.688 

 

6 Bùi Thị Minh Huệ 
Phó Chánh Văn 

phòng 
 0973.774.098 

7 
Vũ Thị Dung 

dungMTTQ68@gmail.com 

Trưởng ban Tổ 

chức - Tuyên 

giáo 

3.859.092 0983.363.056 

8 
Đoàn Thanh Nam 

namdt72@gmail.com 

Phó ban Tổ chức 

- Tuyên giáo 
 0912.156.842 

9 
Đặng Văn Hách 

qh1970@gmail.com 

Trưởng Dân chủ 

- Pháp luật 
3.853.539 

0858.571.606 

 

10 
Nguyễn Thị Mai Nga 

maingubmt@gmail.com 

Phó Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
 

0936.416.466 
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Vũ Ngọc Thường 
ngocthuongdn78@gmail.com 

Trường ban 

Phong trào 
3.841.201 

0974.551.339 

 

12 Nguyễn Thị Kim Phúc 
Phó ban Phong 

trào 
 0916.153.428 

Văn phòng: 
3.852.393 

Ban Phong trào 
3.841.201 

Ban Tổ chức - Tuyên 
3.859.092 

Ban Dân chủ - Pháp luật 
3.853.539 
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HẢI PHÒNG 

(0225) 

Địa chỉ: Số 21 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền,  

TP. Hải Phòng 

Điện thoại thường trực:  3.746.222  

Email: ubmttq@haiphong.gov.vn 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Cao Xuân Liên 

Caoxuanlien63@gmail.com 
Chủ tịch 3.842.290 0919.668.688 

2 
Nguyễn Thị Minh Phương 

mphuong612@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.842.224 0904.165.089 

3 
Đỗ Tràng Thành  

dotrangthanhmttq@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.823.583 0915.176.202 

4 
Vũ Anh Thư  

vuanhthu.mttqhp@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0912.235.933 

5 
Bùi Văn Bắc 

vanbac281967@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
0903.292.696 

6 Đặng Thị Loan 
Phó Chánh Văn 

phòng 
0912.124.273 

7 
Phạm Thanh Tùng 

tungmattranhp@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
0912.940.969 

8 
Vũ Thị Tĩnh  

tinhmttqhp@gmail.com 

Trưởng Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
0777.262.828 

9 
Đào Tuấn Điệp 

daotuandiep77@gmail.com 

Phó ban Dân chủ 

- Pháp luật 
0912.002.618 

10 
Nguyễn Ngọc Phương 

ngocphuongtgmt@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào  
0912.116.437 

mailto:dotrangthanhmttq@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Lê Thiên Hà 

thienha3003@gmail.com 

Phó Ban Phong 

trào 
0904.257.666 

12 
Đặng Kiên Trung 

kientrungmthp@gmail.com 

Phó Ban Phong 

trào 
0946.897.474 

13 
Trần Anh Long 

anhlongmthp@gmail.com 

 Trưởng Tôn giáo 

– Dân tộc 
0946.206.037 

14 
Phạm Văn Diệp 

diep.mthp@gmail.com 

Phó Ban Tôn 

giáo – Dân tộc 
0912.028.655 

15 
Phạm Thị Ngọc Hân 
Phamngochan.mthp@gmail.com 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo 
0912.313.779 

16 
Đặng Vũ Hà 

dangha.tgdt.mttp@gmail.com 
Phó Ban Tổ chức  0936.643.339 

17 Văn phòng 3.842.221 

18 Ban Dân chủ - Pháp luật 3.841.903 

19 Ban Tổ chức  3.842.241 

20 Ban Phong trào  3.746.333 

21 Ban Tuyên giáo 3.746.157 

22 Ban Tôn giáo – Dân tộc 3.842.229 
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HẬU GIANG 

(0293) 

Địa chỉ: Khu Hành chính Tỉnh ủy, đường Nguyễn An Ninh, khu vực 2,  

               phường 4, TP. Vị Thanh 

Điện thoại: 3.878.740 – 3.878.741;      Fax: 3.878.868 

Website: mattran.haugiang.gov.vn 

Email: vanphongmttqhaugiang@gmail.com 

 

STT Họ và tên/Email Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Thái Thu Xương 

thaithuxuong@gmail.com 
Chủ tịch - 0918.933.565 

2 
Huỳnh Văn Hùng 

huynhhungmttqhg@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
- 0989.007.063 

3 
Lê Văn Sơn 

levansoncvp@gmail.com 
Phó Chủ tịch - 0909.678.080 

4 
Lê Minh Đang 

leminhdang1968@gmail.com 
Phó Chủ tịch - 0974.225.200 

5 
Hồ Hoàng Nguyên 

hoangnguyenhg@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.878.740 

0904.933.677 

0901.242.494 

6 
Tống Văn Xưa 

tongvanxua1985@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.878.741 0939.187.158 

7 
Nguyễn Minh Phụng 

minhphunghg@gmail.com 

Trưởng ban Dân 

tộc – Tôn giáo 
3.583.474 0909.055.189 

8 
Đặng Văn Giai 

danggiai1973@gmail.com 

Trưởng ban Dân 

chủ - Pháp luật 
3.583.473 0944.189.997 

9 
Hồ Văn Út 

hotyhg2389@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.583.473 0393.633.319 
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STT Họ và tên/Email Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 
Phạm Anh Tuấn 

tuanmthg1975@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong Trào 
3.583.472 0907.054.646 

11 
Nguyễn Xuân Vũ 

nguyenxuanvumthg@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Phong Trào 
3.583.472 0939.571.702 

12 
Lữ Văn Huấn 

luvanhuan1975@gmail.com 

Trưởng ban Tổ 

chức – Tuyên 

giáo 

- 0939.320.647 

13 
Văn phòng 

vanphongmttqhaugiang@gmail.com 
3.878.741 

14 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

danggiai1973@gmail.com 
3.583.473 

15 
Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

linhmttq86@gmail.com 
0384.969.179 

16 
Ban Phong trào 

tuanmthg1975@gmail.com 
3.583.472 

17 
Ban Dân tộc – Tôn giáo 

minhphunghg@gmail.com 
3.583.474 
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HÒA BÌNH 

(0218) 

Địa chỉ: Số 02 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm,  

              TP. Hòa Bình 

Điện thoại thường trực: 3.852.167; Fax: 3.852.167 

Website: mattrantoquoc.hoabinh.gov.vn 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Bùi Tiến Lực 

Buitienluc1965@gmail.com 
Chủ tịch 3.853.857 0988.178.188 

2 
Đặng Bích Ngọc 

bichngocqhhb@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.897.311 0988.483.165 

3 
Trần Đức Trường 

ductruongmttq@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.909.488 0912.664.378 

4 
Xa Đức Thọ 

xaductho@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.852.983 0988.375.389 

5 
Triệu Việt Anh 

vietanhmttqhb@gmail.com 
Chánh Văn Phòng 3.895.961 0912.363.787 

6 
Hoàng Long 

Longkhanhhb@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

Phòng 
 0983.844.389 

7 
Nguyễn Xuân Tùng 

tungmttq@yahoo.com.vn 

Trưởng Ban Dân 

chủ pháp luật 
3.894.583 0912.271.837 

8 
Nguyễn Thị Phượng 

Phuongthaimttqhb@gmail.com 

Phó Trưởng Ban  

Dân chủ - Pháp luật 
3.894.583 0978.389.811 

9 
Nguyễn Thị Tuyên 

tuyennt12377@gmail.com 

Trưởng Ban Phong 

trào 
3.851.600 0986.249.086 

10 
Đinh Thị Đào 

dinhdaomttq@gmail.com 

Phó Trưởng Ban 

Phong trào 
3.851.600 0915.564.467 

11 
Văn phòng 

vanphongmttqhb123@gmail.com 
3.852.167 

12 
Ban Phong trào 

banphongtraomthb@gmail.com 
3.851.600 

13 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

 phapluathb@gmail.com 
3.894.583 
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HƯNG YÊN 

(0221) 

Địa chỉ: Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên 

Điện thoại thường trực: 3.863.440; Fax: 3.863.440 

Website: mttqhungyen.org.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Quách Thị Hương 

huongquachpc@gmail.com 
Chủ tịch 3.863.438 0916.224.988 

2 
Lê Quang Toản 
lequangtoanmttqhy@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 3.863.855 0979.288.686 

3 
Nguyễn Thị Kim Thúy 

kimthuybtghy@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.863.945 0982.500.769 

4 
Nguyễn Tuấn Anh 

Ntanhqh@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.512.939 0977.414.296 

5 
Bùi Quang Bảo 

quangbaomthy@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
 0983.697.496 

6 
Nguyễn Thị Hòa 

nguyenhoamthy77@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
 0966.845.559 

7 
Ngô Minh Tân 

minhtandcpl@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ - 

Pháp luật & 

Tôn giáo 

3.552.479 0916.142.635 

8 
Doãn Trung Khang 

khangmthy@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban Dân chủ - 

Pháp luật & 

Tôn giáo 

 0983.891.339 

9 
Đỗ Văn Quân 

 quanmthy@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.865.141 0979.786.496 
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 Hoàng Văn Thông 

Phó Trưởng 

ban Phong 

trào 

 0983.821.990 

11 
Đỗ Văn Túy 

tuymttqhy@gmail.com 

Trưởng ban 

Tổ chức – 

Tuyên giáo 

3.552.995 0979.070.734 

12 
Phạm Thúy Điệp 

thuydiepmttq@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban Tổ chức – 

Tuyên giáo 

 0936.872.828 

13 
Văn phòng 

quangbaomthy@gmail.com 
3.863.440 

14 
Ban Dân chủ - Pháp luật & Tôn giáo 

minhtandcpl@gmail.com 
3.552.479 

15 
Ban Phong trào 

quanmthy@gmail.com 
3.865.141 

16 
Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

tuymttqhy@gmail.com 
3.552.995 
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KHÁNH HÒA 

(0258) 
 

Địa chỉ: Số 02 đường Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang.  

Điện thoại: 3.822.955;               Website: mattrankhanhhoa.org.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Trần Ngọc Thanh Chủ tịch 3.810.504 0913.476.271 

2 Huỳnh Mộng Giang 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.820.912 0913.458.778 

3 Huỳnh Thị Phượng Phó Chủ tịch 3.821.066 0914.355.610 

4 Cao Ngọc Tâm Phó Chủ tịch  3.810502 0905.456.101 

5 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 
Chánh Văn 

phòng 
3.810.503 0916.171.444 

6 Phạm Thị Hoàng Hà 
Phó Chánh Văn 

phòng 
3.822.585 0914.152.175 

7 Đào Quảng Phú 
Phó Chánh Văn 

phòng 
3.561.247 0908.195.999 

8 Trương Ngọc Hưng 
Trưởng Ban 

Phong trào 
3.813.827 0913.483.009 

9 Nguyễn Thị Thu Huyền 
Phó Ban Phong 

trào 
3.817.102 0913.709.677 

10 Đặng Ngọc Minh 
Trưởng Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
3.819.492 0906.443.743 

11 Nguyễn Thị Thúy Anh 
Phó Ban Dân chủ 

- Pháp luật 
3.810.311 0983.149.904 

12 Trương Thị Mỹ Nga Văn thư 3.822955 0762.687.555 

13 
Văn phòng 

Vanphongmtkh@gmail.com 
3.822.955  

14 
Ban DCPL 

Bandcplmtkh@gmail.com 3.819.492 

15 
Ban Phong trào 

Banphongtraomtkh@gmail.com 3.813.827 
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KIÊN GIANG 

(0297) 

Địa chỉ: Số 33, đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá 

Điện thoại thường trực: 3.862.063;    Fax: 3.861.542 

Website: mttqkiengiang.org.vn            Email: vp.mttq@gmail.gov.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Lê Thị Vệ Chủ tịch 3.876.569 0918.411.576 

2 Ngô Phương Vũ Phó Chủ tịch TT 3.962.124 0913.994.860 

3 Phạm Thanh Hùng Phó Chủ tịch 3.962.061 0918.361.218 

4 Trần Hoàn Kiếm Chánh Văn phòng 3.862.393 0974.174.152 

5 Trần Thanh Phong 
Trưởng Ban Tuyên 

giáo 
3.962.385 0939.975.454 

6 Trương Kim Khánh 
Trưởng Ban Dân tộc 

và Tôn giáo 
3.920.896 0948.808.969 

7 Nguyễn Tấn Hưng 
Phó Ban Dân chủ - 

Pháp luật 
3.946.285 0918.990.864 

8 Trương Hoàng Hải Duy Phó Ban Phong trào 3.876.568 0906.797.899 

9 
Văn phòng 

vp.mttq@gmail.gov.vn 
3.862.063 

10 
Ban Tuyên giáo 

tuyengiao.mttq@gmail.gov.vn 
3.963.385 

11 
Ban Dân tộc và Tôn giáo 

dttg.mttq@gmail.gov.vn 
3.920.896 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

dcpl.mttq@gmail.gov.vn 
3.946.285 

13 
Ban Phong trào 

phongtrao.mttq@gmail.gov.vn 
3.876.568 
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KON TUM 

(0260) 

Địa chỉ: Số 234 đường Bà Triệu, TP. Kon Tum 

Điện thoại thường trực: 3.861.157;    Fax: 3.911.395. 

Website: ubmt.kontum.gov.vn; Email:vanphongubmtkt@gmail.com. 

 STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

01 
Nguyễn Trung Hải 

nguyentrunghaimtkt@gmail.com 
Chủ tịch 3.500.119 0903.594.017 

02 
Thao Hồng Sơn 

son0914173797@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.504.437 0914.173.797 

03 
Bùi Duy Chung 

bdchungkt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.500.118 0983.700.346 

04 
Trần Lạc 

tranlac66kt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.500.120 0905.023.558 

05 
Nguyễn Thị Lan 

nguyenthilankt84@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.500.117 0986.330.757 

06 
Trần Văn Nghi 

vannghi1967@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.500.116 0949.741.616 

07 
Lê Văn Sơn 

lesonmttqkt@gmail.com 

Trưởng Ban Dân 

chủ Pháp luật 
3.500.112 0905.195.525 

08 
Nguyễn Thị Hà 

nganhath07@gmail.com 

Trưởng Ban Tổ 

chức Tuyên giáo 
3.500.114 0987.851.107 

09 
La Ngọc Hùng 

ngochungmtkt@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.500.113 0964.751.729 

10 
Văn phòng 

vanphongubmtkt@gmail.com 
3.861.157 

11 
Ban Phong trào 

banphongtraomtkt@gmail.com 
3.865.822 

12 
Ban Dân chủ Pháp luật 

dcplmtkontum@gmail.com 
3.914.085 

13 
Ban Tổ chức Tuyên giáo 

bantochuctuyengiaomtkt@gmail.com 
3.865.888 
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LAI CHÂU 

(0213) 

Địa chỉ: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu 

Điện thoại thường trực: 3.798.595;        Fax: 3.876.419                  

Email: vanphongmttqlaichau@gmail.com 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Sùng A Hồ 

sungaho1976lc@gmail.com 
Chủ tịch 3.798.955 0973.961.888 

2 
Đao Thị Thiệp 

daothieppnlc@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
3.798.959 0853.935.999 

3 
Lê Bá Thành  

lebathanhmtlc72@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.798.088 0914.370.893 

4 
Hoàng Kiều Anh  

kieuanhsct@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.798.188 0912.394.551 

5 
Hoàng Công Hải 

haihc.ubmttq@laichau.gov.vn 

Chánh Văn 

phòng 
3.798.988 0983.875.572 

6 
Chẻo Thị Sáu 

cheothisau@gmail.com  

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.798.595 0989.552.179 

7 
Lê Mạnh Hà  

lemanhha71@gmai.com 

Trưởng ban 

Tuyên giáo - Dân 

chủ - Pháp luật 

3.798.089 0913.063.282 

8 
Vũ Thị Miện 

vumien1979@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Tuyên giáo - Dân 

chủ - Pháp luật 

3.798.089 0975.474.882 

9 
Nguyễn Hữu An 

Huuanmttq@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.798.599 0914.567.696 

10 
Giàng A Nhà  

anhamttqlc@gmail.com  

Phó Ban Phong 

trào 
3.798.599 0816.847.358 

11 
Văn phòng 

vanphongmttqlaichau@gmail.com 
3.798.595 

12 
Ban Phong trào 

banphongtraomttqtinhlc@gmail.com 
3.798.599 

13 
Ban Tuyên giáo - Dân chủ - Pháp luật 

bandcpllaichau@gmail.com 
3.798.089 

mailto:vanphongmttqlaichau@gmail.com
mailto:haihc.ubmttq@laichau
mailto:anhamttqlc@gmail.com
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LÂM ĐỒNG 

(0263) 

 

Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường 9, TP. Đà Lạt. 

Điện thoại thường trực: 3.3822.322.  

Website: ubmttqvn.lamdong.gov.vn  

Email: ubmttqvn@lamdong.gov.vn 
 

STT Họ và tên/Địa chỉ email Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Võ Ngọc Hiệp 

hiepvn@lamdong.gov.vn 
Chủ tịch  3.839.779 0918.220.587 

2 
Đường Anh Ngữ 

nguda@lamdong.gov.vn 

Phó Chủ tịch 

Thường trực  
3.810.968 0942.749.111 

3 
Trương Thành Được 

duoctt@lamdong.gov.vn 
Phó Chủ tịch  3.810.447 0919.440.797 

4 
Bon Yô Soan 

soanby@lamdong.gov.vn 
Phó Chủ tịch  3.825.772 0946.941.789 

5 
Lê Hồng Trân 

tranlh@lamdong.gov.vn 
Chánh Văn phòng  3.550.048 0912.279.534 

6 
Đỗ Thị Quế Phương 

phuongdtq@lamdong.gov.vn 

Trưởng Ban 

Phong trào - Dân 

tộc - Tôn giáo 

3.54.6345 0913.463.617 

7 
Trương Viết Tuấn 

tuantv.ubmttq@lamdong.gov.vn 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo – Dân 

chủ - Pháp luật 
3.551.050 0964.897.273 

8 
Văn phòng 

ubmttqvn@lamdong.gov.vn 
3.3822.322 

9 
Ban Phong trào – Dân tộc – Tôn giáo 

bpttg@lamdong.gov.vn 
3.3546.345 

10 
Ban Tuyên giáo –Dân chủ - Pháp luật  

bdcpl@lamdong.gov.vn 
3.3551.050 

mailto:ubmttqvn@lamdong.gov.vn
mailto:ubmttqvn@lamdong.gov.vn
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LẠNG SƠN 

(0205) 
 

Địa chỉ : Số 7 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn 

Điện thoại thường trực : 3. 812.209; Fax: 3.812.571 

Website: mttqlangson.org.vn 

Email: vanphongmttqtinh.ls@gmail.com 

STT Họ tên  Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Nông Lương Chấn Chủ tịch 3.812.560 0983.929.177 

2 Nông Dương Sơn 
Phó chủ tịch Thường 

trực 
3.812.604 0912.245.899 

3 Nguyễn Thị Hồng Vân Phó chủ tịch 3.815.926 0911.138.688 

4 Nguyễn Văn Chung Phó chủ tịch 3.812.913 0988.688.100 

5 Phan Anh Tú Chánh Văn phòng 3.812.571 0913.299.383 

6 Nông Thị Loan Phó Chánh Văn phòng 3.829.839 0986.888.248 

7 Dương Văn Vịnh 
Trưởng ban Tổ chức - 

Tuyên giáo 
3.815.925 0988.123.671 

8 Hứa Văn Đại 

Trưởng ban Phong 

trào- Dân tộc - Tôn 

giáo 

3.814.907 0832.888.683 

9 Đinh Văn Hảo 
Phó Trưởng ban Tổ 

chức - Tuyên giáo 
3.812.078 0982.777.688 

10 Nguyễn Sơn Lâm 
Trưởng ban Dân chủ - 

Pháp luật 
3.812.046 

0945.999.789 

0936.199.874 

11 Hoàng Trung Hiếu 
Phó Trưởng ban Dân 

chủ - Pháp luật  
3.812.048 0986.875.686 

12 Vi Thị Thảo Ủy viên Thường trực 3.812.383 
0986.295.888 

0916.771.198 

mailto:vanphongmttqtinh.ls@gmail.com
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STT Họ tên  Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

13 
Văn phòng 

Vanphongmttqtinh.ls@gmail.com 
3.812.209 

14 
Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

Bantctg.mttqls@gmail.com 
3.812.078 

15 
Ban Phong trào- Dân tộc – Tôn giáo 

Banphongtraols@gmail.com 

Bandttg.mttqls@gmail.com 

3.812.096 

3.812.914 

16 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

Bandcpl.ls@ gmail.com 
3.812.048 

 

  

mailto:Bantctg.mttqls@gmail.com
mailto:Banphongtraols@gmail.com
mailto:Bandttg.mttqls@gmail.com
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LÀO CAI 

(0214) 

Địa chỉ: Phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, TP.Lào Cai 

Điện thoại thường trực: 3.840.037; Fax: 3.840.037 

Website: mattrantoquoc.laocai.org.vn 

Email: mattrantinhlc@gmail.com 

STT Họ và tên/email 
Chức 

danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Giàng Seo Vần  

van71.vg@gmail.com Chủ tịch 3.889.898 0982.035.999 

2 
Nguyễn Văn Chiến 

chien247@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
3.842.160 0948.440.956 

3 Bàn Thanh Thảo 

banthaohu@gmail.com Phó Chủ tịch 
3.842.310 0914.677.398 

 

4 Dương Đức Toàn 

toantulc@gmail.com Phó Chủ tịch 
3.842.311 0912.146.616 

 

5 Hoàng Văn Hợp 

hoanghoplc26@gmail.com 
Chánh Văn 

phòng 

3.840.968 0982.363.037 

 

6 Hán Thị Hà 

hanha1971@gmail.com 
Phó Chánh 

Văn phòng 
3.889.995 

0393.755.559 

 

7 Lê Xuân Lợi 

leloi76@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.842.374 0982.986.929 

8 Bùi Đức Toàn 

buitoan67@gmail.com 
Phó Ban Dân 

chủ - Pháp luật 
3.842.921 

0379.805.783 

 

9 Nguyễn Đức Tứ 

ductulc73@gmail.com 
Trưởng ban 

Phong trào 

3.845.728 0915.332.162 

 

10 
Văn phòng:  

mattrantinhlc@gmail.com 3.840.037 

11 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

mattrantinhlc@gmail.com 3.842.921 

12 
Ban Phong trào 

mattrantinhlc@gmail.com 3.845.728 
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LONG AN 

(0272) 

Địa chỉ: Số 02 đường Song hành Quốc lộ 1A, phường 6, TP Tân An 

Điện thoại thường trực: 3.839.161; Fax: 3.828.808 

Website: dtctxh.longan.dcs.vn                      Email: mttq@longan.gov.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Trương Văn Nọ 

truongvanno1102@gmail.com 
Chủ tịch 3.552.120 0943.375.296 

2 
Đỗ Thanh Hùng 

thanhhung07101@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
3.834.196 0918.507.101 

3 
Phạm Ngọc Tiệp  

tiepmttq69@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.839.121 0919.743.273 

4 
Lê Thị Cẩm Tú  

camtuhnd85@gmail.com 
Phó Chủ tịch  3552.228 0914.025.938 

5 
Đặng Công Danh 

napadanh@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.839.161 0948.869.997 

6 Huỳnh Thanh Trí  
Phó Chánh 

Văn phòng 
3.826.283 0946.376.741 

7 
Hồ Mộng Thu  

thuhm@longan.gov.vn 

Trưởng ban 

Tuyên giáo-

Dân chủ- Pháp 

luật 

3.835.755 0944.955.919 

8 
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 

ngoccam.la@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân tộc- Tôn 

giáo-Phong trào 

3.834.195 0942.678.503 

9 Nguyễn Thanh Sơn  

Phó Ban Dân 

tộc- Tôn giáo- 

Phong trào 

3.552.224 0947.718.959 

10 
Văn phòng:  

vpmttq@longan.gov.vn 
3.826.283 

11 
Ban Dân tộc- Tôn giáo- Phong trào 

bdttgpt@longan.gov.vn 
3.834.195 

12 
Ban Tuyên giáo-Dân chủ- Pháp luật 

btgdcpl@longan.gov.vn 
3.835.755 

mailto:mttq@longan.gov.vn
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NAM ĐỊNH 

(0228) 

Địa chỉ: Số 2, Máy Tơ, TP. Nam Định 

Điện thoại thường trực: 3.849.360 

Website: ubmttq.namdinh.gov.vn 
 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Đoàn Văn Hùng Chủ tịch 3.849.027 0888.878.889 

2 Lương Hùng Tiến 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
 0983.966.232 

3 
Đặng Phúc Giao 

dangphucgiaomtnd@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0915.429.557 

4 
Trần Đăng An 

tranantund@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0912.208.290 

5 
Trần Đình Thiệp 

tandinhthiepnd@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.844.708 0912.432..135 

6 
Nguyễn Thị Kim Dung 

duongminhtpnd@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
 0946.729.167 

7 
Lê Văn Khuyến 

khuyennd@gmail.com 

Trưởng ban 

Tổ chức- 

Tuyên giáo 

 0902.065.386 

8 
Phạm Anh Tuấn 
phamanhtuanmtnd@gmail.com 

Phó ban Tổ 

chức- Tuyên 

giáo 

 0947.138.802 

9 
Nguyễn Văn Sỹ 

vansyqlxd@gmail.com 

Phó ban Tổ 

chức- Tuyên 

giáo 

 0888.275.669 

10 
Trần Thị Thoa 

thoatran1976@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ- 

Pháp luật 

 0948.110.699 

11 
Nguyễn Thị Thu 

nguyenthumtnd@gmail.com 

Phó ban Dân 

chủ- pháp 

luật 

 0913.637.099 
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STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

12 
Hồ Quang 

quangho@rocketmail..com 

Trưởng ban 

Tôn giáo 
 0912.358.058 

13 
Nguyễn Bích Ngọc 

bichngocmtnd@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
 0949.088.158 

14 
Phạm Thị Hồng Ninh 

hongminhnd@gmail.com 

Phó ban 

Phong trào 
 0945.177.097 

15 
Vũ Thu Hiền 

vuthuhien82nd@gmail.com 

Phó ban 

Phong trào 
 0943.335.659 

16 
Văn phòng 

vanphongmttqtinhnamdinh@gmail.com 
3.849.360 

17 Ban Phong trào 3.836.289 

18 Ban Tổ chức- Tuyên giáo 3.844.319 

19 Ban Dân chủ- Pháp luật 3.836.258 

20 Ban Tôn giáo 3.836.286 
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NGHỆ AN 

(0238) 

Địa chỉ: Số 02, đường Phan Đăng Lưu, TP.Vinh. 

Điện thoại thường trực:  3.849.369   

Website: mattrannghean.org.vn        Email: mttqna234@gmail.com 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 
Võ Thị Minh Sinh 

vominhsinhmttqna@gmail.com 
Chủ tịch 0912.136.699 

2 
Lê Văn Ngọc 

lengocna@gmail.com  

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
0949.516.789 

3 
Trần Thị Thu Hương 

huongphong0617@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0949.517.678 

4 
Nguyễn Đức Thành 

ducthanhna@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0913.643.678 

5 
Trương Thiết Hùng  

thiethung69@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0912.497.799 

6 
Hồ Hồng Tuyến 

hohongtuyen@gmail.com 
Chánh Văn phòng 0912.921.516 

7 
Nguyễn Thị Thanh Hòa 

hoathanh2810@gmail.com 
Phó Chánh Văn phòng 0979.069.588 

8 
Trần Văn Lâm 

tranlammtna@gmail.com 

Trưởng ban Dân chủ - 

Pháp luật 
0914.927.136 

9 
Phan Hải Thanh 

phanhaithanhmttqtinh@gmail.com 

Phó Ban Dân chủ - 

Pháp luật 
0848.248.961 

10 
Nguyễn Tiến Dũng 

tiendungmttqna@gmail.com 

Trưởng ban Tổ chức – 

Tuyên giáo 
0838.180.999 

mailto:mattrannghean.org.vn
mailto:phanhaithanhmttqtinh@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

11 
Nguyễn Thị Song Hạnh 

songhanh80@gmail.com 

Phó Ban Tổ chức – 

Tuyên giáo 
0986.055.258 

12 
Nguyễn Văn Tào 

quangtao232452@gmail.com 

Trưởng ban Phong 

Trào 
0915.232.452 

13 
Nguyễn Đăng Hiệp 

danghiep.mttq@gmail.com 
Phó Ban Phong trào 0942.711.223 

14 
Nguyễn Đông Đức 

nguyendongducmtna@gmail.com 

Phó Ban Dân chủ - 

Pháp luật 
0983.255.730 

15 
Văn phòng 

mttqna234@gmail.com 
3.849.369 
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NINH BÌNH 

(0229) 

Địa chỉ: Số 750, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình 

Điện thoại thường trực: 3.871.198   

Website: ubmttqninhbinh.vn Email: vanphongmtnb@gmail.com 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Đỗ Việt Anh Chủ tịch 3.510.067 0912.464.957 

2 Lê Văn Kiên 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.893.447 0983.270.089 

3 Vũ Thị Thủy Phó Chủ tịch 3.871.824 0915.821.336 

4 Phạm Văn Hiện Phó Chủ tịch 3.876.583 0912.851.018 

5 Lê Quốc Hương Chánh Văn phòng 3.886.272 0913.232.856 

6 Nguyễn Thị Vân Anh 
Phó Chánh Văn 

phòng 
 0942.684.207 

7 Đinh Thị Hoàng Yến 
Phó Chánh Văn 

phòng 
 0944.227.583 

8 Đinh Trường Sơn 
Trưởng ban Dân 

chủ-Pháp luật 
3.886.274 0912.242.292 

9 Trần Đức Phúc 
Phó Trưởng ban 

Dân chủ-Pháp luật 
 0943.750139 

10 Nguyễn Thị Phương 
Phó Trưởng ban 

Dân chủ-Pháp luật 
 0945.580.129 

11 Mai Văn Thụy 

Trưởng ban Phong 

trào-Dân tộc và Tôn 

giáo 

3.886.271 0949.817.700 

12 Phạm Thị Bích Ngọc 

Phó Trưởng ban 

Phong trào-Dân tộc 

và Tôn giáo 

3.886.273 0941.192.386 

https://www.ubmttqninhbinh.vn/
mailto:vanphongmtnb@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

13 Trần Thị Thắm 

Phó Trưởng ban 

Phong trào-Dân tộc 

và Tôn giáo 

 0942.453.658 

14 Mai Thị Lý 
Trưởng ban Tổ 

chức-Tuyên giáo 
3.886.276 0948.320.568 

15 
Nguyễn Hồng 

Chương 

Phó Trưởng ban Tổ 

chức-Tuyên giáo 
 0914.993.896 

16 Nguyễn Thị Duyên 
Phó Trưởng ban Tổ 

chức-Tuyên giáo 
 0913.368.676 

17 
Văn phòng 

vanphongmtnb@gmail.com 
3.871.198 

18 
Ban Phong trào-Dân tộc và Tôn giáo 

phongtraodttgmtnb@gmail.com 
3.886.271 

19 
Ban Tổ chức-Tuyên giáo 

bantochuc.mttqnb@gmail.com 
3.886.276 

20 
Ban Dân chủ-pháp luật 

danchuphapluatnb@gmail.com 
3.886.274 
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NINH THUẬN 

(0259) 

 

Địa chỉ: Số 39 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang  

      Tháp Chàm. 

Điện thoại thường trực: 3.830.072 – 3.522.293;      Fax: 3.830.072    

Website: ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/ubmttq 

Email: ubmtninhthuan@gmail.com. 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Lê Văn Bình Chủ tịch  0918.111.524 

2 Đổng Hoàn Phó Chủ tịch  0917.668.050 

3 Phạm Thị Bích Hà Phó Chủ tịch  0918.381.650 

4 Nguyễn Thị Lệ  Chánh Văn phòng 3.522.293 0902.423.473 

5 Vũ Hải Nam  
Phụ trách Lĩnh vực Dân 

tộc – Tôn giáo 
2.211.012 0913.646.027 

6 Phạm Văn Cẩm  
Phụ trách lĩnh vực Dân 

chủ - Pháp luật 
 0919.649.227 

7 Trần Thành Tâm  
Phụ trách lĩnh vực 

Tuyên giáo – Phong trào 
2.211.016 0973.911.171 

8 Phạm Thị Sen  

Phụ trách lĩnh vực Tổ 

Chức – Thi đua – Đối 

ngoại 

3.830.076 0355.741.902 

9 
Văn phòng 

ubmtninhthuan@gmail.com. 
3.822.663 

10 
Lĩnh vực: Tuyên giáo – Phong trào 

tuyengiaophongtrao@gmail.com  
2.211.016  

11 
Lĩnh vực: Dân chủ - Pháp luật 

bandcplmtnt@gmail.com 
0919.649.227 

12 
Lĩnh vực: Tổ chức – Thi đua – Đối ngoại 

tccbmtnt@gmail.com 
3.830.076 

13 
Lĩnh vực: Dân tộc – Tôn giáo 

hainam4968@gmail.com 
0913.646.027 

mailto:bandcplmtnt@gmail.com
mailto:hainam4968@gmail.com
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PHÚ THỌ 

(0210) 

Địa chỉ: Số 400, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì 

Điện thoại thường trực: 3.847.687 

Email: mattranphutho@gmail.com 

Webside: mattrantoquoc.phutho.gov.vn 

STT Họ và tên/email 
Chức 

danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Hải 

nguyenhaitdpt@gmail.com 
Chủ tịch 3.810.486 0947.999.368 

2 
Nguyễn Văn Ngọc 

nguyenvanngocmt@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.813.306 0978.262.875 

3 
Cầm Hà Chung 

camchungvptu@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.840.404 0913.294.943 

4 
Lương Ngọc Thạch 

luongngocthach@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.385.467 0913.282.513 

5 
Chu Đức Thắng 

ducthangmttqphutho@gmail.com 

Chánh  

Văn phòng 

3.854.800 

 

0913.389.688,  

0983.286.773 

6 
Tạ Duy Phú  

duyphumttqpt@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
 

0913.389.993 

0912.034.918 

7 
Nguyễn Thị Thanh Tâm  

tammtpt@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
 

0968.808.284 

0902.296.676 

8 Đặng Quốc Tuấn 

Trưởng ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

3.817.991 0919.688.725 

9 
Đào Thị Tuyết Thanh 

tuyenthanhmtphutho@gmail.com 

Trưởng ban 

Tổ chức -

Tuyên giáo 

3.855.991 0917.369.989 

10 
Nguyễn Thu Hương 

huongmattranphutho@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.855.986 0984.671.978 

mailto:mattranphutho@gmail.com
http://mattrantoquoc.phutho.gov.vn/
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STT Họ và tên/email 
Chức 

danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Văn phòng:  

mattranphutho@gmail.com 
3.854.800 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

bandanchuphapluatmt@gmail.com 
3.817.991 

13 
Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

bantochucmttqphutho@gmail.com 
3.855.991 

14 
Ban Phong trào 

banphongtraomttqphutho@gmail.com 
3.855.986 

 

  

mailto:mattranphutho@gmail.com
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PHÚ YÊN 

(0257) 

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Trường Tộ, phường 6, TP. Tuy Hòa  

Điện thoại Thường trực: 3.823.497;     Fax: 3.896.767 

Website: ubmttq.phuyen.gov.vn       Email: ubmttq@phuyen.gov.vn 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Quốc Hoàn 

hoanhush@gmail.com 
Chủ tịch  0914.102.633 

2 
Hồ Hồng Nam 

hohongnam@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
 0914.154.507 

3 
Lê Luân  

leluanlmhtx@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.824.312 0914.046.996 

4 
Phạm Thị Ngọc Tuyết 
phamthingoctuyet.1209@gmail.com 

Phó Chủ tịch  3.896.654 0942.028.729 

5 
Võ Thị Kim Oanh 

kimoanhmtpy@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.823.497 0945.500.233 

6 
Trần Duy Quang 

dquang122@gmail.com  

Phó Chánh 

Văn phòng 
 0915.504.476 

7 
Trần Thị Vân Anh  

vananhubmtpy@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

3.810.714 0982.008.544 

8 
Võ Thị Bích Chi 

bichchimttq@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban Dân chủ - 

Pháp luật 

3.810.711 0914.714.447 

9 
Kpă Y Xem 

tdpy.yxem@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.810.949 0918.955.433 

10 
Đặng Thị Mỹ Linh 

mylinh86mtpy@gmail.com  

Phó Trưởng 

ban Phong trào 
3.810.712 0946.259.186 

10 
Văn phòng:  

vanphongubmttqphuyen@gmail.com 
3.823.497 

11 
Ban Phong trào 

banphongtraomtphuyen@gmail.com 
3.810.881 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

dcplmtpy@gmail.com  
3.810.711 

mailto:ubmttq@phuyen.gov.vn
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QUẢNG BÌNH 

(0232) 

 

Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới 

Điện thoại thường trực: 3.822.147; Fax: 3.822.147 

Website: ubmt.quangbinh.gov.vn Email: toannxqb@gmail.com 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Phạm Thị Hân 

hanpham9899@gmail.com 
Chủ tịch 3.822.314 0868.736.688 

2 
Trương Văn Hởi 

hoiqb64@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.824.820 0834.328.863 

3 
Trần Quang Minh 
tranquangminh76@gmail.com 

Phó Chủ tịch 3.840.678 0918.736.689 

4 
Hoàng Văn Minh 
vanminhqb64@gmail.com 

Phó Chủ tịch 3.828.086 0975.241.071 

5 
Nguyễn Xuân Toàn 

toannxqb@gmail.com 
Chánh Văn phòng 3.841.827 0913.069.903 

6 
Trần Khắc Định 

trankhacdinh1980@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.841.827 0911.366.818 

7 
Phạm Văn Đồng 

vandongmtqb@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào 
3.824.541 0983.684.865 

8 
Trần Duy Hưng 

tranduyhungqb@gmail.com 

Phó Trưởng Ban 

Phong trào 
 0918.666.887 

9 
Nguyễn Thị Thương 
nguyenthuongmtqb@gmail.com 

Trưởng Ban Tổ 

chức – Tuyên giáo 
3.857.878 0914.733.297 

10 
Hồ Thị Anh Đào 

anhdaoqb37@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Tổ chức – Tuyên 

giáo 

3.850.488 0913.295.278 

mailto:toannxqb@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Lê Thị Mỹ Hiền 

myhienqb@gmail.com 

Trưởng Ban Dân 

chủ- Pháp luật 
3.841.828 0916.159.449 

12 
Nguyễn Văn Sinh 

vansinhqb@gmail.com 

Phó Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.851.533 0912.983.445 

13 
Văn phòng 

trankhacdinh1980@gmail.com 
0911.366.818 

14 
Ban Phong trào 

vandongmtqb@gmail.com 
0983.684.865 

15 
Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

anhdaoqb37@gmail.com 
0913.295.278 

16 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

myhienqb@gmail.com 
0916.159.449 
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QUẢNG NAM 

(0235) 

 

Địa chỉ cơ quan: Số 14 Trần Phú, TP. Tam Kỳ 

Điện thoại thường trực:  3.852.554; 3.852.557;  Fax: 3.811.245 

Trang web: ubmttqvn.quangnam.gov.vn   

Email: ubmttqqnam@gmail.com 

 

 STT Họ và tên/ địa chỉ mail Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1 
Võ Xuân Ca 

caubmtqnam@gmail.com 
Chủ tịch 3.859.678 0905.164.426 

2 
Nguyễn Phi Hùng 

phhung78@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.852.552 0905.747.876 

3 
Lê Thái Bình 

lebinhubmtqn@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.859.557 0914.026.151 

4 
Nguyễn Thị Thanh Phương 
phuongquynh41107@gmail.com 

Chánh Văn phòng 3.852.554 0905.964.737 

5 
Nguyễn Văn Hòa 

hoamtqn@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.852.557 0834.773.101 

6 
Hồng Thị Nga 

ngavpmtqn@gmail.com 

Trưởng ban  

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.859.558 0834.090.571 

7 
Võ Thị Bích Phượng 

phuongmtqn.tp@gmail.com 

Phó Trưởng ban  

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.819.119 0934.176.247 

8 
Lê Thị Như Thuỷ 

thuymtqnam@gmail.com 

Trưởng ban 

Tuyên giáo - Tổ 

chức - Dân tộc - 

Tôn giáo 

3.852.779 0905.205.123 

9 
Mai Lê Anh Khánh 

khanhubmtqn@gmail.com 

Phó Trưởng ban  

Tuyên giáo - Tổ 

chức - Dân tộc - 

Tôn giáo 

3.810.026 0979.203.603 
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 STT Họ và tên/ địa chỉ mail Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

10 
Nguyễn Thị Thanh Thu 

thumtqn@gmail.com 

Trưởng ban  

Phong trào 
3.852.556 0935.189.127 

11 
Nguyễn Thị Trâm 

minhtram1006@gmail.com 

Phó Trưởng ban  

Phong trào 
3.852.556 0983.699.855 

12 
Văn phòng 

phuongquynh41107@gmail.com 

hoamtqn@gmail.com 

3.852.557 

3.852.554 

13 
Ban Tuyên giáo - Tổ chức - Dân tộc - Tôn 

giáo 

bantgtcdttg@gmail.com 

3.812.850 

3.810.026 

3.852.779 

14 
Ban Phong trào 

bpt.mtqn@gmail.com 
3.852.556 

15 
Ban Dân chủ - Pháp luật 
dcpl.mtqn@gmail.com 

3.859.558 

3.819.119 

 

  

mailto:phuongquynh41107@gmail.com
mailto:thuymtqnam@gmail.com
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QUẢNG NGÃI 

(0255) 

 

Địa chỉ: Số 277 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 

Điện thoại thường trực: 3822.668;       Fax: 3714.833  

Website: ubmttq.quangngai.org.vn  

Email: ubmttqvn@quangngai.gov.vn 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Võ Thanh An 

vothanhan67@yahoo.com 
Chủ tịch 3.825.234 0919.515.082 

2 
Trần Hoà 

tranhoa117@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3714.840 0914.134.117 

3 
Nguyễn Bá Minh 

baminhmt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3723.520 0972.373.520 

4 
Bùi Đức Thọ 

ducthoqbtqn@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3711.167 0914.429.844 

5 
Đồng Huân Chương 

huanchuongdong@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.822.668 0836.651.987 

6 
Trần Thị Ngọc Loan 

loantran.mattran@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 

 
0385.101.439 

7 
Lê Thị Kim Hoa 

kimhoa26667@gmail.com 

Trưởng ban 

Tổ chức – Tuyên 

giáo 

3.827.574 0905.716.967 

8 
Hồ Tuấn Anh 

hotuananh0673@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Tổ chức – Tuyên 

giáo 

 
0985.975.727 

9 
Phan Đình Thắng 

thangphandinh@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.819.259 0914.216.242 

10 
Trần Thị Thanh Thúy 

thuygb2011@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Phong trào 
 0919.334.134 

http://www.ubmttq.quangngai.org.vn/
mailto:ubmttqvn@quangngai.gov.vn
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STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Nguyễn Chí Tuyển 

nguyenchituyenmt@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.825.872 0702.343.698 

12 
Lê Văn Phước 

lvphuocmt@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.710.166 0914.344.968 

13 Văn phòng 3.822.668 

14 Ban Phong trào 3.827.513 

15 
Ban Tổ chức – Tuyên giáo 

bantochuctuyengiao@gmail.com 
3.827.574 

16 Ban Dân chủ - Pháp luật 3.825.872 
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QUẢNG TRỊ 

(0233) 

Địa chỉ: 10A Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Đông Hà 

Điện thoại thường trực:3.852.519; Fax: 3.852.519 

Website: ubmttqvn.quangtri.gov.vn 

Email:vanphongmtqtri@gmail.com  

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Đào Mạnh Hùng 

daohung.quangtri@gmail.com 
Chủ tịch 3.856.868 0916.797.038 

2 
Lê Hồng Sơn 

sonmtqt@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.851.216 0903.586.456 

3 
Tạ Quang Thanh 

quangthanhmtqt@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.859.588 0914.737.279 

4 
Hoàng Đức Thẩm 

tonghopmtqt@gmail.com 
Phó Văn phòng 3.567.199 0914.313.474 

5 
Dương Tân Long 

duongtanlong0780@gmail.com 

Trưởng ban 

Tổ chức - Tuyên 

giáo 

3.551.733 0944.167.779 

6 
Lương Thụy Thanh Thuỷ 

tochucmtqt@gmail.com 

Phó ban 

Tổ chức - Tuyên 

giáo 

3.551.733 0919.116.257 

7 
Bùi Thị Ngọc Cẩm 

ngoccam1976@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.858.818 0948.019.476 

8 
Phan Nữ Ngọc Lan 

ngoclanmtqt@gmail.com 

Phó ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.556.190 0974.363.777 

9 
Võ Thị Loan 

loan73mtqt@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào 
3.567.377 0905.528.456 

mailto:daohung.quangtri@gmail
mailto:sonmtqt@gmail.com
mailto:tonghopmtqt@gmail.com
mailto:loan73mtqt@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 
Nguyễn Thị Thụy Thanh 

thuythanhmttq@gmail.com 

Phó Ban Phong 

trào 
3.858.290 0905.281.525 

11 
Văn phòng 

vanphongmtqtri@gmail.com  
3.852.519 

12 
Ban Phong trào 

phongtraomtqtri@gmail.com 
3.858.290 

13 
Ban Tổ chức-Tuyên giáo 

tochucmtqt@gmail.com 
3.551.733 

14 
Ban Dân Chủ-Pháp Luật 

danchumtqt@gmail.com 
3.556.190 

 

  

mailto:thuythanhmttq@gmail.com
mailto:danchumtqt@gmail.com
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QUẢNG NINH 

(0203) 

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long 

Điện thoại thường trực: 3.627.849             

Website: quangninh.gov.vn/bannganh/uybanMTTQ 

Email: mttqquangninh@gmail.com 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Hồi 
nguyenvanhoi@quangninh.gov.vn 

Chủ tịch 3.826.984 0913.023.940 

2 
Lê Thị Kim Cúc 

lethikimcuc.dcd@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
3.829.859 0912.088.499 

3 
Hoàng Đức Hạnh  

hoangduchanh64@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.825.421 0912.658.468 

4 
Nguyễn Thị Ngân  

nganqh@gmail.com 
Phó Chủ tịch  3.635.778 0918.151.968 

5 
Nguyễn Thị Hải Anh 

nthaianhmttq@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.627.849 0983.900.181 

6 
Trần Thị Nhung 

tranthinhung68@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
 0912.568.346 

7 
Đỗ Mạnh Hùng  

dohungmttq@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.628.391 0913.268.569 

8 
Phùng Thu Hiền 

phunghienhl@gmail.com 

Phó ban Dân 

chủ - Pháp luật 
 0987.930.028 

9 
Nguyễn Hồng Minh 

hongminh.qnh@gmail.com 

Trưởng Ban Tổ 

chức - Tuyên 

giáo 

3.622.936 0904.516.289 

10 
Phạm Thị Hoa 

phamhoamttqqn@gmail.com 

Phó Ban Tổ 

chức - Tuyên 

giáo 

 0915.070.268 

mailto:hoangduchanh64@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Nguyễn Thị Thu Hường 
nguyenthuhuong.tdqnh@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào - 

Dân tộc và Tôn 

giáo 

3.622.937 0888.786.818 

12 
Phạm Văn Tuấn 

tuanqn77@gmail.com 

Phó Ban Phong 

trào - Dân tộc và 

Tôn giáo 

 0936.828.858 

10 
Văn phòng 

mttqquangninh@gmail.com 
3.627.849 

11 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

danchuphapluatmttqqn@gmail.com 
3.628.391 

12 
Ban Tổ chức - Tuyên giáo 

tochuctuyengiaomttqqn@gmail.com 
3.622.936 

13 
Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo 

phongtraomttqqn@gmail.com 
3.622.937 
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SÓC TRĂNG 

(0299) 

Địa chỉ: Số 05, đường Trần Văn Sắc, phường 2, TP.Sóc Trăng 

Điện thoại thường trực: 3.821.039    

Website: mattran.soctrang.gov.vn   

Email: vpmtst@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Dương Sà Kha 

duongsakha@gmail.com 
Chủ tịch 3.821.039 0919.080.603 

2 
Khưu Đăng Phượng 

dangphuongkhuu@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.821.039 0988.616.069 

3 
Đỗ Tấn Hậu 

dotanhau@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.821.039 0918.391.051 

4 
Lâm Dũng Liêm 

dungliemst@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.821.039 0985.143.885 

5 
Từ Tố Quyên 

tutoquyenst@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.821.039 0989.862.835 

4 
Trần Khắc Trung 

trungbdt76@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.829.480 0919.200.212 

5 
Cao Minh Tần 

caominhtan399@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
3.829.480 0919.939.072 

6 
Lê Văn Dũng 

ledungst@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào-

Tuyên giáo 

3.618.147 0916.170.916 

7 
Nguyễn Chí Thiện 

ptmtst@gmail.com 

Phó Trưởng Ban 

Phong trào-

Tuyên giáo 

3.618.147 0918.871.772 

8 
Huỳnh Việt Phương 

dancplmtst@mail.com 

Trưởng Ban Dân 

chủ-Pháp luật 
3.626.339 0919.079.729 

mailto:mattran.soctrang.gov.vn
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

9 
Lương Ngọc Dễ 

deluong68@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Dân chủ-

Pháp luật 

3.626.339 0986.760.818 

10 
Triệu Hoàng Na 

trieuhoangna@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân tộc-Tôn 

giáo 

3.821.193 0984.470.235 

11 
Huỳnh Thị Phước Châu 

huynhhanchau@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Dân tộc-

Tôn giáo 

3.821.193 0919.705.797 

12 
Văn phòng 

vpmtst@gmail.com 
3.821.039 

13 
Ban Dân chủ-Pháp luật 

Dancplmtst@mail.com 
3.626.339 

14 
Ban Phong trào-Tuyên giáo 

ptmtst@gmail.com 
3.618.147 

15 
Ban Dân tộc-Tôn giáo 

tongdtmtst@gmail.com 
3.812.193 
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SƠN LA 

(212) 

 

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 6T1, Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam  

(Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La) 

Điện thoại thường trực: 3.857.602;  Fax: 3.857.602; 

 Website: mattran.sonla.gov.vn;   

Email: uybanmttqvntinhsl@gmail.com. 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Vi Đức Thọ 

thosxdsla@gmail.com 
Chủ tịch 3.756.467 0912.555.500 

2 
Hoàng Thị Lương Tâm 

luongtampy@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.853.168 0986.113.596 

3 
Giàng Thị Hương 

huongsonla2007@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.857.601 0912.717.688 

4 
Lò Hải Phan 

haiphan1962@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.859.941 0912.729.416 

5 
Lý A Tu 

lyatu1979sonla@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.852.035 0869.906.299 

6 
Nguyễn Ngọc Hân 

nguyenhansct@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ pháp 

luật 

3.756.466 0847.862.888 

7 
Cầm Văn Cường 

dungcam99@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 
3.859.940 0987.706.369 

8 
Văn phòng 

lyatu1979sonla@gmail.com 
3.852.035 

9 
Ban Dân chủ Pháp luật 

nguyenhansct@gmail.com 
3.756.466 

10 
Ban Phong trào 

dungcam99@gmail.com 
3.859.940 
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TÂY NINH 

(0276) 

 

Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường 3, TP.Tây Ninh 

Điện thoại thường trực: 3.822.267; Fax: 3.822.267 

Website: mattrantoquoctinh.tayninh.gov.vn 

Email: mattrantoquoctinh@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Hợp 

nguyenvhop2020@gmail.com 
Chủ tịch 3.813.497 0918.349.019 

2 
Đặng Minh Lũy 

dangminhluy1969@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.812.439 0913.667.538 

3 
Nguyễn Văn Vy 

nguyenvy121968@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.826.393 0918.400.846 

4 
Hồ Đức Hải 

haitayninh1974@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.827.119 0987.886.979 

5 
Phan Thị Mỹ Trinh  

mytrinhjolie@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 

Tổ chức 

3.822.267 0982.905.518 

6 
Đặng Xuân Lãnh 

xuanlanhdcpl@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ pháp 

luật - Dân tộc 

tôn giáo 

3.812.325 0913.671.114 

7 
Nguyễn Tiến Hưng 

bantgmt@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phòng trào - 

Tuyên giáo 

3.812.420 0916.522.792 

8 
Văn phòng - Tổ chức  

mattrantoquoctinh@gmail.com 
3.822.267 

9 
Ban Phong trào - Tuyên giáo 

banphongtraotn@gmail.com 
3.812.420 

10 
Ban Dân chủ pháp luật - Dân tộc tôn giáo 

dcplmattrantayninh@gmail.com 
3.812.325 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(028) 

Địa chỉ: Số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1 

Điện thoại thường trực: 38.221.368 - 38.270.995    

Website: ubmttq.hochiminhcity.gov.vn 

Email: mttq@tphcm.gov.vn; vanthu.mttq@tphcm.gov.vn 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Tô Thị Bích Châu 

chautobich@gmail.com 
Chủ tịch 38.256.377 0919.990.979 

2 
Nguyễn Thành Trung 

trung1267@yahoo.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
38.294.163 0913.704.693 

3 
Ngô Thanh Sơn 
ngothanhson2711@gmail.com  

Phó Chủ tịch 38.290.062 0903.937.073 

4 
Phan Kiều Thanh Hương 

pkth2014@gmail.com 
Phó Chủ tịch 38.244.815 0983.334.553 

5 
Phạm Minh Tuấn 

tuanmp75@gmail.com 
Phó Chủ tịch 38.290.270 0903.327.397 

6 
Hoàng Mai Quỳnh Hoa 

hoangmaiquynh@yahoo.com 

Chánh Văn 

phòng 
38.244.848 0903.709.031 

7 
Trần Văn Công 
tvcong68@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
38.221.368 0903.723.915 

8 
Trương Trần Phương 
truongtranphuong1977@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
38.221.368 0903.172.829 

9 
Lê Nguyễn Hồng Quang 

lnhquang.mttq@tphcm.gov.vn 

Trưởng Ban Tổ 

chức 
38.244.814 0903.981.669 

10 
Phạm Thụy Vy 

phamvy0379@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Tổ chức 
38.244.814 0989.036.806 

11 
Dương Thị Huyền Trâm 

trammttqtp@gmail.com  

Trưởng Ban 

Phong trào 
38.223.212 0912.225.292 

12 
Nguyễn Thái Bình 
thainguyen29032009@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Phong trào 
38.293.958 0908.653.350 

mailto:mttq@tphcm.gov.vn
mailto:chautobich@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

13 
Lưu Bình Long 
luubinhlongmttqtp@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Phong trào 
38.293.958 0976.071.188 

14 
Vũ Mạnh Hải 
manhhai4951@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân tộc - Tôn 

giáo 

 0903.745.177 

15 
Thạch Nghi Xuân 

nghixuan228@yahoo.com 

Phó Trưởng 

Ban Dân tộc - 

Tôn giáo 

38.293.772 0933.569.229 

16 
Lý Ngọc Thạch 
lyngocthach62@gmail.com  

Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

38.227.216 0908.339.287 

17 
Trần Hữu Nghĩa 
tranhuunghia1985@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban Dân chủ - 

Pháp luật 

38.227.216 0909.631.652 

18 
Lê Văn Thu 

lvthu.mttq@tphcm.gov.vn   

Trưởng Ban 

Tuyên giáo - 

Đối ngoại 

38.226.167 0903.663.360 

19 
Cao Thị Thu Duyên 

caothuduyen@gmail.com  

Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo 

- Đối ngoại 

38.293.771 0946.591.133 

20 
Văn phòng          

mttq@tphcm.gov.vn 
38.221.368 

21 
Ban Tổ chức                       

btc.mttq@tphcm.gov.vn 
38.244.814 

22 
Ban Tuyên giáo - Đối ngoại  

btgdn.mttq@tphcm.gov.vn 
38.293.771 

23 
Ban Phong trào 

pt.mttq@tphcm.gov.vn 

38.223.212 

38.293.958 

24 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

bdcpl.mttq@tphcm.gov.vn 
38.227.216 

25 
Ban Dân tộc - Tôn giáo 

bdttg.mttq@tphcm.gov.vn 
38.293.772 
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THÁI BÌNH 

(0227) 

 

Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, TP.Thái Bình 

Điện thoại thường trực: 3.831.680   

Website: mttq.thaibinh.gov.vn  

Email: mattrantoquocthaibinh@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Giang 

giangpl96@gmail.com 
Chủ tịch   0913.519.743 

2 
Phan Văn Thưởng 

phanthuong63@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
 0912.660.658 

3 
Nguyễn Thế Hiệp  

thehieptb@gmail.com 
Phó Chủ tịch   0989.204.199 

4 
Đặng Thị Chiên 

hongchien82@gmail.com 
Phó Chủ tịch    0982.636.959 

5 
Phan Văn Hiệp 

phanvanhiepmttq@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.832.680 0912.864.707 

6 
Nguyễn Văn Thảo  

nvthao.ubmt@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

 

3.834.110 
0988.143.976 

7 
Phạm Ngọc Đường 
banphongtraomttqtb@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong trào 

 

3.845.384 
0912.110.858 

8 
Văn phòng:  

nguyenkimchung09@gmail.com 3.832.680 

9 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

nvthao.ubmt@gmail.com  3.834.110 

10 
Ban Phong trào 

banphongtraomttqtb@gmail.com 3.845.384 
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THÁI NGUYÊN 

(0208) 

 

Địa chỉ: Số 14, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên 

Điện thoại thường trực: 3.855.700;     Fax: 3.855.700 

Website: mattranthainguyen.org.vn   

Email: vanphongmttn@gmail.com 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Phạm Thái Hanh 

phamthaihanh@gmail.com Chủ tịch 3.855.727 
0903.777.758 

0342.819.999 

2 
Nguyễn Thanh Tùng 

thanhtungmttn@gmail.com 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.857.366 0915.174.666 

3 
Lê Ngọc Linh 

dunglinhtn@gmail.com Phó Chủ tịch 3.754.361 0912.454.687 

4 
Đàm Quang Tuyến 

tuyenmttn@gmail.com Phó Chủ tịch 3.856.298 0912.454.863 

5 
Nguyễn Quang Tùng 

quangtungmttn@gmail.com Chánh Văn phòng 3.856.299 0979.872.962 

6 
Phạm Trung Dũng 

trungdungmttn@gmail.com 
Trưởng ban Tổ 

chức-Tuyên giáo 
3.652.554 0972.506.369 

7 
Nguyễn Bắc Lệ 

nguyenbacle@gmail.com 
Trưởng ban 

Phong trào 
3.752.842 0912.294.758 

8 
Nguyễn Thị Linh Sa 

linhsatdtn@gmail.com 
Trưởng ban Dân 

chủ- Pháp luật 
3.653.759 0982.633.454 

9 
Văn phòng 

vanphongmttn@gmail.com 3.855.700 

10 
Ban Tổ chức - Tuyên giáo 

trungdungmttn@gmail.com 3.652.554 

11 
Ban Phong trào 

nguyenbacle@gmail.com 3.752.842 

12 
Ban Dân Chủ - Pháp luật 

linhsatdtn@gmail.com 3.653.759 

mailto:vanphongmttn@gmail.com
file:///C:/Users/CMS/Downloads/phamthaihanh@gmail.com
mailto:thanhtungmttn@gmail.com
mailto:dunglinhtn@gmail.com
mailto:tuyenmttn@gmail.com
mailto:quangtungmttn@gmail.com
mailto:trungdungmttn@gmail.com
mailto:nguyenbacle@gmail.com
mailto:linhsatdtn@gmail.com
file:///C:/Users/CMS/Downloads/vanphongmttn@gmail.com
mailto:trungdungmttn@gmail.com
mailto:nguyenbacle@gmail.com
file:///C:/Users/CMS/Downloads/linhsatdtn@gmail.com
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THANH HÓA 

(0237) 

 

Địa chỉ: Số 16, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa 

Điện thoại thường trực:  6.660.100; Fax:  3.852.268 

Website: mttq.thanhhoa.gov.vn   

Email: ubmttqthanhhoa@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Phạm Thị Thanh Thủy 

thanhthuy.pnth@gmail.com 
 Chủ tịch   0913.791.367 

2 
Nguyễn Văn Tòng 

tongpctmt@gmail.com 
Phó Chủ tịch 6.252.389 0912.198.263 

3 
Lê Thị Huyền 

thanhhuyenmtth@gmail.com 
Phó Chủ tịch 6.660.117 0912.958.687 

4 
Hà Văn Thuỷ 

hathuymtth@gmail.com 
Phó Chủ tịch 6.252.678 0961.173.999 

5 
Nguyễn Thị Phương 
nguyenthiphuong.thlc@gmail.com 

Trưởng Ban Văn 

phòng - Tổ chức 
6.660.124 0973.079.573 

6 
Dương Đình Nhiệm 

nhiemmttq@gmail.com 

Phó Trưởng Ban 

Văn phòng - Tổ 

chức 

6.660.118 
0913.540.198 

0372.379.111 

7 Vũ Thị Hà 

Phó Trưởng Ban 

Văn phòng - Tổ 

chức 

6.660.121 0976.246.676 

8 
Lê Hồng Phong 

lehongphongmtth@gmail.com 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo 
6.660.120 0979.191.288 

9 
Nguyễn Văn Thuyết 

thuyetmtth@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

6.660.109 0984.809.066 

10 
Trương Thế Mạnh 

manhmttq@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân tộc - Tôn giáo 
6.660.107 0915.245.476 

mailto:lehongphongmtth@gmail.com
mailto:thuyetmtth@gmail.com
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11 
Trần Quốc Tuấn 

tuanhient@gamail.com 

Phó Trưởng ban 

Phong trào 
6.660.106 0917.347.600 

12 
Văn phòng 

6.660.100 

13 
Ban Dân chủ - Pháp Luật 

6.660.110 

14 
Ban Phong trào 

banphongtraomtth@gmail.com 

6.660.106 

15 
Ban Tuyên giáo 

6.660.112 

16 
Ban Dân tộc - Tôn giáo 

6.660.108 

17 Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa 

(Ông Đặng Chí Công, Phó Chủ tịch Thường 

trực) 

0977.280.128 
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THỪA THIÊN - HUẾ 

(0234) 

 

Địa chỉ: Số 47, đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế 

Điện thoại thường trực: 3.848.200; Fax: 3.827.283 

Website: mattran.thuathienhue.gov.vn   

Email: vp.mttqvn.tthue@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Nam Tiến 

ntien07@gmail.com 
Chủ tịch  0914.020.615 

2 
Nguyễn Hữu Lạc 

huulac64@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.849.408 0914.025.448 

3 
Dương Đình Luân 

dluan1968@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.823.384 0914.249.625 

4 
Phạm Thị Ái Nhi 

ainhi1978@gmail.com  
Phó Chủ tịch  0914114959 

5 
Nguyễn Văn Chất 

nguyenchat.ubmt@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.848.200 0917.967.323 

6 
Trần Thanh Phương 

thanhhuong.ubmt@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
2.240.242 0914.230.599 

7 
Lê Đình Nhân 

dinhnha76@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
 0918.364.186 

8 
Nguyễn Tiến Nam 
nguyentiennam29062000@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.817.746 0943.718.039 

9 
Cao Mạnh Hùng 

cmhung75@gmail.com 

Phó Trưởng  

Ban Dân chủ - 

Pháp luật 

 0917.714.815 

10 
Đoàn Văn Tịnh 

doanvantinh1966@gmail.com 

Phó Trưởng  

Ban Dân chủ - 

Pháp luật 

3.831.799 0856.500.917 

mailto:ntien07@gmail.com
mailto:huulac64@gmail.com
mailto:Dluan1968@gmail.com
mailto:Ainhi1978@gmail.com
mailto:nguyenchat.ubmt@gmail.com
mailto:thanhhuong.ubmt@gmail.com
mailto:dinhnha76@gmail.com
mailto:nguyentiennam29062000@gmail.com
mailto:cmhung75@gmail.com
mailto:doanvantinh1966@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Hoàng Thị Phương 
hoangphuong159@yahoo.com.vn 

Trưởng Ban 

Phong trào  
3.823.381 0905.655.444 

12 
Dương Thị Thu Hương 

huongduongsia@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban 

Phong trào  

3.834.399 0852.920.246 

13 
Trần Bá Tứ 

votuphu80@gmail.com 

Phó Trưởng 

Ban 

Phong trào  

3.820.386 0947.445.051 

14 
Văn phòng 

vp.mttqvn.tthue@gmail.com 
3.822.430 

15 
Ban Dân chủ - Pháp luật  

nguyentiennam29062000@gmail.com 
3.831.799 

16 
Ban Phong trào 

hoangphuong159@yahoo.com.vn 
3.823.381 

 

mailto:hoangphuong159@yahoo.com.vn
mailto:huongduongsia@gmail.com
mailto:votuphu80@gmail.com
mailto:nguyentiennam29062000@gmail.com
mailto:hoangphuong159@yahoo.com.vn
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TIỀN GIANG 

(0273) 

 

Địa chỉ: Số 02 Trương Định, phường 1, TP Mỹ Tho 

Điện thoại thường trực: 3.872.415; Fax: 3.870.174 

Website: ubmttqvn.tiengiang.gov.vn  

Email: ubmttqvn@tiengiang.gov.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Chí Trung 

nguyenchitrunggcd@gmail.com 
Chủ tịch  0918.801.839 

2 
Trần Văn Thi 

thimttqtg@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

 
3.887.940 0948.696.579 

3 
Huỳnh Văn Hải 

hai135799999@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0919.454.876 

4 
Lê Văn Liểng 

liengtutgctd@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.887 222 0975.549.464 

5 
Lê Hồ Việt 

vietmt2016@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
 0913.879.246 

6 
Nguyễn Thanh Thoản 

thanhthoanmttqtg@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.872.415 0918.111.523 

7 
Lê Thị Trang 

lethitrangubmttqtg@gmail.com 

Trưởng ban 

Phong Trào 
 0918.616.802 

8 
Phạm Minh Châu 

chaumttg@gmail.com 

Trưởng ban 

Dân chủ - 

Pháp luật 

 0949.645.666 

9 
Văn phòng: 

vpubmttqvnttg@gmail.com 
 3.872.415  

10 
Ban Phong Trào 

phongtraomttqtg@gmail.com 
 3.872.417  

11 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

danchuphapluattg@gmail.com 
 3.972.717  
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TRÀ VINH 

(0294) 
 

Địa chỉ: Số 89, đường Lê Lợi , phường 1, TP Trà Vinh 

Điện thoại thường trực:3.862.714;   3.868.573.  

Website: mttq.travinh.gov.vn 

Email: vanphongmattrantinh@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 
Nguyễn Văn Triết 

nvtriet@yahoo.com 
Chủ tịch 0917.476.996 

2 
Nguyễn Thị Tuấn Thanh 

tuanthanhcanglong@gmail.com 

Phó Chủ tịch  

 
0932.801.219 

3 
Phạm Tiết Cường  

kh.ngthi11@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0916.713.429 

4 
Kiên Banh  

kienbanhsovanhoa@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0919.100.728 

5 
Nguyễn Văn Thương 

thuonghdndtravinh@gmail.com 
Chánh Văn phòng 0989.802.038 

6 Thạch Thị Sa Mi  Phó Chánh Văn phòng 0916.129.154 

7 
Nguyễn Hoàng Sơn 

sonhoangmt1973@gmail.com 

Trưởng Ban Dân chủ - 

Pháp luật và Tuyên giáo 
0934.051.407 

8 Nguyễn Nhật Tường 
Phó Ban Dân chủ - Pháp 

luật và Tuyên giáo 
0982.062.066 

9 
Thạch Ngọc Dũng 

dungthach09@gmail.com 

Trưởng Ban Phong trào 

và Dân tộc - Tôn giáo 
0976.317.374 

10 Thạch Heng 
Phó Ban Phong trào và 

Dân tộc - Tôn giáo 
0919.363.576 

11 
Văn phòng:  

vanphongmattrantinh@gmail.com 
3.862.714 

 3.868.573 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo 

dcpltv@gmail.com 2.210.902 

13 
Ban Phong trào và Dân tộc - Tôn giáo 

phongtraomttv@yahoo.com 3.866.377 
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TUYÊN QUANG 

(0207) 

Địa chỉ: Ngõ 65, đường 17/8, phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang 

Điện thoại thường trực: 3.822.345;   Fax: 3.824.492 

Website: mttq.tuyenquang.gov.vn   

Email: bantcvpmttq@gmail.com  

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 

 
Nguyễn Hưng Vượng 
nguyenvuong.dfa@gmail.com 

Chủ tịch 3.810.811 0915.475.919 

2 
Đỗ Minh Tân 

dominhtantq@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.825.213 0834.165.789 

3 
Tăng Thị Dương 

tangthiduong@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.825.211 0984.738.567 

4 
Lê Ngọc Tân 

ngoctanmttq@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.818.964 0838.221.280 

5 
Nguyễn Thu Hà 

thuhamttq@gmail.com 

Trưởng Ban 

Tổ chức - Văn 

phòng 

3.811.879 0973.490.737 

6 
Ma Thị Sơn 

mathisontq@gmail.com 

Phó Trưởng Ban 

Tổ chức - Văn 

phòng 

3.815.828 0982.344.232 

7 
Nguyễn Văn Dũng 

vpmattran@gmail.com 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo - 

Phong trào 

3.826.821 0365.395.518 

8 
Đinh Công Hải 

dinhhaimttqtq@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp 

luật 

3.812.810 0945.697.835 

9 
Nông Thị Yến 

haiyentq1@gmail.com 

Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo - 

Phong trào 

3.822.366 0842.365.756 

10 
Ban Tổ chức - Văn phòng 

bantcvpmttq@gmail.com 

3.822.345 

3.811.879 

11 
Ban Tuyên giáo - Phong trào 

banphongtraotq@gmail.com 
3.826.821 

12 
Ban Dân chủ - Pháp luật 

danchuphapluattq@gmail.com 
3.812.810 

 

mailto:bantcvpmttq@gmail.com
mailto:nguyenvuong.dfa@gmai
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VĨNH LONG 

(0270) 

Địa chỉ: Số 168, đường Nguyễn Huệ, phường 8, TP.Vĩnh Long 

Điện thoại thường trực: 3.822.262; Fax: 3.878.463 

Website: mattrantoquoc.vinhlong.gov.vn 

Email: vanphongmttqvl@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  Hồ Văn Huân Chủ tịch  0913.145.360 

2.  Lê Hồng Đào Phó Chủ tịch  0909.191.883 

3.  Lê Thị Lệ Uyên Phó Chủ tịch  0939.254.789 

4.  Trần Thanh Lâm Phó Chủ tịch  0918.834.393 

5.  Nguyễn Thanh Bằng Chánh Văn phòng 3.828.442 0918.670.469 

6.  Phan Thị Anh Thy 
Phó Chánh Văn 

phòng 
 0932.828.299 

7.  Nguyễn Văn Bé Ba 

Trưởng Ban Phong 

trào - Dân tộc - Tôn 

giáo 

3.878.611 0908.829.399 

8.  Đào Thanh Tuấn 

Phó Trưởng Ban 

Phong trào - Dân 

tộc - Tôn giáo 

 0989.266.099 

9.  Phạm Nhật Tiến 

Trưởng Ban Dân 

chủ - Pháp luật - 

Tuyên giáo 

 0986.106.918 

10.  Phạm Thị Ngọc Hương 

Phó Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp luật 

- Tuyên giáo 

 0939.103.503 

11.  
Văn phòng 

vanphongmttqvl@gmail.com 
3.822.262 

12.  
Ban Phong trào - Dân tộc - Tôn giáo 

bptmttqvl@gmail.com 
3.878.611 

13.  
Ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo 

bdanchuphapluatvl@gmail.com 
3.830.262 
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VĨNH PHÚC 

(0211) 
 

Địa chỉ: Số 40, đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Vĩnh Yên 

Điện thoại thường trực :  3.860.231; Fax: 3.860.231 

Website: mattrantoquoc.vinhphuc. gov.vn  

Email: ubmttq@vinhphuc.gov.vn 
 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 
Nguyễn Tuấn Khanh 

khanhnt6@vinhphuc.gov.vn 
Chủ tịch 0913.314.928 

2 
Nguyễn Xuân Viễn 

viennx@ vinhphuc.gov.vn 

Phó Chủ tịch  

 
0913.284.822 

3 
Vũ Văn Bằng 

bangvv@vinhphuc.gov.vn 
Phó Chủ tịch 0912.455.316 

4 
Bùi Hữu Hưng 

hungbh@vinhphuc.gov.vn 
Phó Chủ tịch  

 

0904.651.819 

5 
Nguyễn Văn Thuần 

thuannv2@vinhphuc.gov.vn 
Chánh Văn phòng 0915.253.394 

6 
Bạch Quang Toàn 

toanbq@vinhphuc.gov.vn 

Trưởng ban Tổ chức – 

Tuyên giáo 
0988.922.997 

7 
Nguyễn Mạnh Hà  

hanm3@vinhphuc.gov.vn 

Phó trương ban Tổ chức 

– Tuyên giáo 
0988.164.688 

8 
Bùi Thị Thu Hà 

habtt2@vinhphuc.gov.vn 

Phó trương ban Tổ chức 

– Tuyên giáo 
0983.246.281 

9 
Lê Văn Hòa 

hoalv@vinhphuc.gov.vn 
Trưởng ban Phong trào 

 

0913.284.760 

10 
Bùi Thị Lan Anh 

anhbtl@vinhphuc.gov.vn 

Phó Trưởng ban Phong 

trào 
0985.636.688 

11 
Lê Minh Tiến 

tienlm@vinhphuc.gov.vn 
Trưởng ban DC-PL 0915.755.868 

12 
Đỗ Hoài Thu 

thudh@vinhphuc.gov.vn 
Phó Trưởng ban DC-PL 0965.216.376 

13 
Văn phòng:  

 ubmttq@vinhphuc.gov.vn 3.860.231 
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YÊN BÁI 

(0216) 

 

Địa chỉ : Tổ 2, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái 

Điện thoại thường trực: 3.852.337   

Website: ubmttq.yenbai.gov.vn   

Email: mattranyenbai@gmail.com 

 

STT Họ và tên 
Chức 

danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Giàng A Tông 

tonggiang.mttqyb@gmail.com 
Chủ tịch 3.852.936 0945.916.429 

2 
Phùng Quang Huy 

huytbdvyb@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.857.682 0912.220.610 

3 
Nông Thị Kim Cúc 

kimcucmttqyb@gmail.com 
Phó Chủ tịch 3.857.683 0912.510.934 

4 
Đàm Văn Đạt 

tiendattdyb@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
3.857.680 0948.132.899 

5 
Đoàn Thị Nga 

nga.mttqtinhyb@gmail.com 

Phó Chánh 

Văn phòng 
3.892.233 0834.388.369 

6 
Hoàng Thị Kim Tuyến 

hoangkimtuyen75@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phong trào 
3.850.536 0982.631.974 

7 
Đỗ Thị Huyền 

huyenngoctiep@gmail.com 

Phó Ban 

Phong trào 
3.850.536 0983.370.969 

8 
Đinh Văn Quý 

quymttq@gmail.com 

Trưởng Ban 

Dân chủ pháp 

luật 

3.892.994 0912.506.193 

9 
Hoàng Thị Thủy 

hoangthuymttqyb@gmail.com 

Phó Ban Dân 

chủ pháp luật 
3.892.994 0846.996.667 

10 
Ban Phong trào 

banphongtraomttqyb@gmail.com 
3.850.536 

11 
Ban Dân Chủ pháp luật 

bandcplmtyb@gmail.com 
3.892.994 

12 
Văn phòng 

mattranyenbai@gmail.com 
3.892.233 

https://ubmttq.yenbai.gov.vn/
mailto:huytbdvyb@gmail.com
mailto:tiendattdyb@gmail.com
mailto:huyenngoctiep@gmail.com
mailto:hoangthuymttqyb@gmail.com
mailto:banphongtraomttqyb@gmail.com
mailto:bandcplmtyb@gmail.com
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CƠ QUAN CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

(Văn Phòng Trung ương Đảng) 

 

Địa chỉ :  Số 1A Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 

Số máy trực trong giờ : 080.45031, 080.48008. 

Số máy trực ngoài giờ : 080.45474, 080.45319. 

Số máy fax :  080.45996, 080.45105, 080.45308. 

Địa chỉ Email: phongnhansao@gmail.com 

 

STT Tên Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  Lê Minh Hưng 

Bí thư Trung ương 

Đảng, Chánh Văn 

phòng Trung ương 

Đảng 

080.45668 0913.211.638 

2  Lâm Thị Phương Thanh 

Ủy viên Trung ương 

Đảng, Phó Chánh Văn 

phòng thường trực 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

080.42225 0913.399.269 

3  Bùi Văn Thạch 
Phó Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng 
080.45690 0916.132.747 

4  Lê Khánh Toàn 
Phó Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng 
080.45610 0912.190.656 

5  Đặng Khánh Toàn 
Phó Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng 
080.42486 0913.316.298 

6  Trần Thị Ngọc Lan 
Trưởng Phòng Văn 

thư, Vụ Văn thư 
080.45031 0915.838.458 

7  Nguyễn Phương Anh 
Trưởng Phòng Hành 

chính, Vụ Văn thư 
080.48008 0988.768.622 

 

mailto:phongnhansao@gmail.com
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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

(Tổng cục Chính trị - Cục Dân vận) 

 

Địa chỉ : Số 61 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Điện thoại thường trực: 069.554.380. Fax: 069.535.550. 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  Đỗ Căn 

Phó Chủ nhiệm 

Tổng cục Chính trị 

QĐND Việt Nam 

 0913.365.779 

2.  Ngô Thanh Hải 
Cục trưởng Cục 

Dân vận 
069.535.817 0982.246.029 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 65 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Điện thoại thường trực: 39.421.181; Fax: 38.223.323 

  

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  Nguyễn Đình Khang Chủ tịch 36.361.884 0913.555.772 

2.  Nguyễn Đức Thịnh 

Thư ký Chủ tịch, Phó 

trưởng ban Phụ trách 

ban  Đối ngoại 

 0963.126.899 

3.  Trần Thanh Hải 
Phó Chủ tịch Thường 

trực 
38.221.995 0903.884.780 

4.  Đoàn Đức Hân 
Thư ký Phó Chủ tịch 

TT 
 0968.988.936 

5.  Trần Văn Thuật Phó Chủ tịch 39.410.592 0912.728.062 

6.  Nguyễn Ngọc Dũng Thư ký Phó Chủ tịch  0349.011.111 

7.  Phan Văn Anh Phó Chủ tịch  0913.384.871 

8.  Nguyễn Thanh Vũ Thư ký Phó Chủ tịch  0913.203.150 

9.  Ngọ Duy Hiểu Phó Chủ tịch 38.222.002 0936.862.999 

10.  Ngô Thanh Hà Thư ký Phó Chủ tịch  0977.338.001 

11.  Nguyễn Xuân Hùng Chánh Văn phòng 39.424.363 0948.882.999 

12.  Nguyễn Văn Toản Phó Chánh Văn phòng 39.423.270 0913.086.051 

13.  Vũ Anh Đức Trưởng ban Tổ chức 39.413.902 0983.752.018 

14.  Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính 39.424.021 0913.398.322 

15.  Trần T. Thanh Hà 
Q.Trưởng ban Quan hệ 

Lao động 
 0903.299.477 

16.  Vũ T.Giáng Hương 
Q.Trưởng ban Tuyên 

giáo 
 0913.005.080 

17.  Đỗ Hồng Vân Q.Trưởng ban Nữ công  0912.066.059 

18.  Tạ Văn Đồng 
Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra 
38.224.139 0903.444.811 

19.  Lê Đình Quảng Phó trưởng ban CS - PL  0986.727.818 

20.  Vũ Hồng Quang Phó trưởng ban CS - PL  0989.199.679 

21.  Văn thư 39.410.894 
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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ : Số 9, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

Số điện thoại trực trong giờ hành chính: 38.456.137 và bấm số máy lẻ 102. 

Website: hoinongdan.org.vn 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  Lương Quốc Đoàn Chủ tịch  37342307 0983 707 396 

2  Phạm Tiến Nam Phó Chủ tịch  37340184 0988 502 278 

3  Đinh Khắc Đính Phó Chủ tịch  37340185 0905 071 125 

4  Bùi Thị Thơm Phó Chủ tịch  38434105 0912 849 616 

5  Nguyễn Xuân Định Phó Chủ tịch  37342308 0912 116 622 

6  Phạm Văn Thiện Chánh Văn phòng  37346785 0912 877 875 

7  Lê Thị Việt Hà Phó Chánh Văn phòng  38456137 0989 653 015 

8  Nguyễn Thị Thi Phó Chánh Văn phòng  37958024 0914 631 516 

9  Nguyễn Tuấn Anh Phó Chánh Văn phòng  37958012 0913 966 800 

10  Phạm Xuân Hồng Trưởng ban Tổ chức  37341549 0915 956 537 

11  Nguyễn Thị Vân Anh 
Thủ trưởng Cơ quan Ủy 

ban Kiểm tra   
37958031 0904 500 239 

12  Nguyễn Hồng Sơn Trưởng ban Tuyên giáo  37958002 0904 256 280 

13  Nguyễn Khắc Toàn Trưởng ban Kinh tế  37338973 0912 950 997 

14  Lê Anh Dũng  Trưởng ban Xã hội  37958039 0912 136 689 

15  Mai Bắc Mỹ 
Trưởng ban Đối ngoại và 

Hợp tác quốc tế 
37346743 0911 058 888 

16  Vũ Quốc Huy 

Trưởng ban Dân tộc, 

Tôn giáo – Quốc phòng, 

An ninh 

37341544 0983 466 655 



DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 121 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

17  Nguyễn Xuân Thắng 
Trưởng ban Quỹ Hỗ trợ 

nông dân Trung ương 
37686452 0912 096 897 

18  Nguyễn Thị Kim Hoa 

Giám đốc Trung tâm 

Môi trường và Phát triển 

bền vững 

37958020 
0989 388 473 

0915 421 869 

19  Trương Xuân Quý 
Giám đốc Trung tâm Hỗ 

trợ nông dân, nông thôn 
37958022 0912 678 269 

20  Vũ Ngọc Bình 

Hiệu trưởng Trường cán 

bộ Hội Nông dân Việt 

Nam 

37688412 0983 007 083 

21  Nguyễn Văn Đại 

Hiệu trưởng Trường 

Trung cấp nông dân Việt 

Nam 

37955857 
0868 881 818 

0903 258 778 

22  
Lưu Quang Định 

ntnn_hn@gmail.com.vn 

Tổng Biên tập Báo Nông 

thôn Ngày nay 
38462592 0913 214 324 

23  
Nguyễn Thị Huyền 
nongthonmoi@gmail.com  

Tổng Biên tập Tạp chí 

Nông thôn mới  
38453445 0932 399 786 

24  Nguyễn Minh Hùng 

Thủ trưởng Cơ quan 

Thường trực tại miền 

Nam 

028 

39915685 
0908 114 563 

25  Lò Trung Kiên 

Thủ trưởng Cơ quan 

Thường trực tại miền 

Trung 

 0924 966866 

26  Vũ Duy Hưng 

Phó Chánh Văn phòng - 

Thư ký Đồng chí Chủ 

tịch. 

37958001 0912 493 032 

27  Lê Thị Kim Dung 

Trưởng phòng Hành 

chính, Quản trị và Kế 

toán. 

37341826 0982 134 429 

28  Mai Văn Tưởng 

Phó Trưởng phòng Tổng 

hợp, Thông tin và Lưu 

trữ. 

37958026 0973 102 858 

29  Nguyễn Thị Hiền Nhân viên Văn thư 
38456137 

(102) 
0912 614 969 

30  Vũ Thị Hường Nhân viên Văn thư  0975 111 669 



DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 122 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

(024) 

 

Địa chỉ: 60 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: trong giờ hành chính: 62.631.675 

                    ngoài giờ hành chính: 0973 231 232 

Fax: 62.631.674 

 

STT Họ và tên/email Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  
Nguyễn Anh Tuấn 

anhtuantwd@yahoo.com 
Bí thư thứ nhất 62.636.666 0972.631.931 

2  
Bùi Quang Huy 

quanghuydtn@gmail.com 

Bí thư thường trực 

BCH TW Đoàn 
62.631.866 0938.858.589 

3  
Nguyễn Ngọc Lương 
ngocluong782611@gmail.com 

Bí thư  
62.631.999 

 301 
0912.986.556 

4  
Ngô Văn Cương 
ngovancuongtwd@gmail.com 

Bí thư  
62.631.999 

501 
0942.818.386 

5  
Nguyễn Tường Lâm 
nguyenvutuonglam1984@gmail.com 

Bí thư  
62.631.999 

401 
0936.696.712 

6  
Nguyễn Minh Triết 

4triet@gmail.com 
Bí thư  62.631.848 0905.678.999 

7  
Nguyễn Phạm Duy Trang 

trangnpd@yahoo.com 
Bí thư  

62.631.999 

612 
0989.366.788 

8  
Nguyễn Bình Minh 

nguyenminh.tnth@gmail.com 
Chánh Văn phòng  62.631.555 0932.335.555 

9  
Trần Văn Đông 

tranvandongth@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng  
62.631.771 0906.899.819 

10  
Lê Thị Hồng Vân 

hongvan.twd77@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng  
6231.827 0904.347.585 

mailto:nguyenminh.tnth@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

11  
Phạm Trung Thành 
thanhbantruonghoc@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng  
62.702.688 0988.557.986 

12  
Bùi Minh Tuấn 

tuanbtn.twd@gmail.com 

Trưởng Ban Kiểm 

tra  

62.631.999 

430 
0981.579.888 

13  
Nguyễn Thái An 

nguyenandtn@gmail.com 

Trưởng Ban Tuyên 

giáo  
 0912.872.910 

14  
Nguyễn Thị Thu Vân 

vannguyen384@gmail.com 

Trưởng Ban Thanh 

niên nông thôn  

62.631.999 

516 
0986.989.911 

15  
Trần Hữu 

tranhuu0208@gmail.com 

Trưởng Ban Thanh 

niên công nhân và 

đô thị  

 0986.474.636 

16  
Nguyễn Hồng Hải 
nguyenhonghai22180@gmail.com 

Trưởng Ban Thanh 

niên xung phong  

62.631.999 

601 
0866.159.266 

17  
Nguyễn Hải Minh 

nghaiminh82@gmail.com 

Trưởng Ban Đoàn 

kết tập hợp thanh 

niên  

 0912.056.699 

18  
Trịnh Thị Mai Phương 

phuongtwd@gmail.com 

Quyền trưởng Ban 

Quốc tế  

62.631.999 

308 
0912.283.838 

19  
Trần Trọng Đại 

trandaibkt@yahoo.com.vn 

Phó Trưởng Ban Tổ 

chức  

62.631.999 

433 
0905.796.999 

20  
Vũ Thị Tuyết Mai 

vutuyetmai0305@gmail.com 

Phó Trưởng Ban Tổ 

chức  

 62.631.999 

417 
0916.553.558 

21  
Lê Thị Hải Hà 

haile6984@gmail.com 

Phó Trưởng Ban Tổ 

chức  
 0902.145.621 

22  
Hoàng Thái Nam 

namhoang8990@gmail.com 

Thư ký Bí thư thứ 

nhất  
62.631.818 0988.065.995 

23  
Nguyễn Hoàng Sơn 

hoangson0603@gmail.com 

Thư ký Bí thư 

thường trực  
62.631.699 0988.836.381 

mailto:nguyenandtn@gmail.com
mailto:namhoang8990@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

24  
Vũ Gia Dân 

vugiadantb@gmail.com 
Thứ ký Bí thư   0988.091.155 

25  
Văn phòng Trung ương Đoàn 

vanphongtwd@gmail.com 
62.631.675 

26  
Ban Tổ chức Trung ương Đoàn 

btctrunguongdoan@gmail.com 
62.631.866 

27  
Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

kiemtratwd@gmail.com 

62.631.699 

426 

28  
Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 

tuyengiaotwd@gmail.com 
 

29  
Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn 

thanhniennongthon.twd@gmail.com 

62.631.699 

512 

30  
Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung 

ương Đoàn 

sangtaotre09@gmail.com 

62.631.699 

523 

31  
Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn 

tnxptw@gmail.com 

6263.1699 

605 

32  
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương 

Đoàn 

twhoilhtnvn@gmail.com 

3943.6156 

 

33  
Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn 

hoidongdoitw@gmail.com 

6263.1699 

624 

34  
Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn 

vanphonghsvvn@gmail.com; 

banthanhnientruonghoctwd@gmail.com 

6263.1849 

 

 

  

mailto:vanphonghsvvn@gmail.com
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 68 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 39.71.3437;            Fax: 39.713.143   

Webside: vwu.vn; hoilhpn.org.vn 

Email: vanthu.hoilhpnvn@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

1  Hà Thị Nga Chủ tịch  38.214.591  

2  Bùi Thị Hòa Phó Chủ tịch 3.972.942 0983.057.788 

3  Trần Thị Hương Phó Chủ tịch 39.729.243 0912.079.218 

4  Đỗ Thị Thu Thảo Phó Chủ tịch 38.210.066 0909.133.153 

5  Nguyễn Thị Minh Hương Phó Chủ tịch 39.713.001 0902.064.255 

6  Trần Thu Thủy 
Chánh Văn 

phòng 
39.720.818 0982.211.266 

7  Nguyễn Thị Kim Dung 
Phó chánh văn 

phòng 
39.723.010 0915.501.269 

8  Nguyễn Thị Kim Oanh 
Phó văn phòng, 

Thư ký Chủ tịch 
39.713.438 0912.717.649 

9  Bùi Thị Hồng 
Trưởng ban Tổ 

chức 
39.715.060 0974.492.488 

10  Phạm Thị Hương Giang 
Trưởng ban Kế 

hoạch Tài chính 
39.726.700 0912.722.753 

11  Đặng Hương Giang 
Phó ban Tuyên 

giáo 
39.719.916 0934.480.111 

mailto:vanthu.hoilhpnvn@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại  

Cơ quan Di động 

12  Nguyễn Hoàng Anh 
Phó ban Tuyên 

giáo 
39715107 0912.174.927 

13  Trương Thị Thu Thủy 
Trưởng ban Gia 

đình Xã hội 
39.723.008 0989.907.580 

14  Đào Thị Vi Phương 
Phó ban Chính 

sách luật pháp 
39.727.927 0904.468.338 

15  Hồ Thị Quý 

Trưởng ban Hỗ 

trợ phụ nữ phát 

triển kinh tế 

39.713.856 0969.608.071 

16  Lò Thị Thu Thủy 
Phó ban Dân tộc 

tôn giáo 
39.720.250 0983.570.998 

17  Trần Thị An Hiền 
Phó ban Dân tộc 

tôn giáo 
39.718.156 0915.005.498 

18  Nguyễn Thị Hoài Linh 
Trưởng ban 

Quốc tế 
3.9719.918 0912.641.284 

19  
Văn phòng 

vanthu.hoilhpnvn@gmail.com 
39.713.437 
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HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 34 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; 

Điện thoại: trong giờ hành chính: 3.444.673 

                    ngoài giờ hành chính: 3.444.680; 

Fax: 3.444.680 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  Nguyễn Văn Được Chủ tịch 32.444.641 0985.558.888 

2  Nguyễn Song Phi 
Phó Chủ tịch   0983.556.688 

3  Khuất Việt Dũng 
Phó Chủ tịch 

32.444.349 0982.063.222 

4  Phạm Hồng Hương 
Phó Chủ tịch 

32.373.547 0983.293.899 

5  Trần Văn Hương Chánh Văn phòng 32.444.636 0913.231.894 

6  Nguyễn Hải Đường P. Chánh VP 32.444.685 0977.077.979 

7  Phạm Minh Tiệp P. Chánh VP 32.444.639 0986.986.768 

8  Ngô Xuân Kê Thư ký Chủ tịch 32.321.714 0988.777.055 

9  Lê Khương Mẽ 
Trưởng Ban Tổ chức 

Chính sách   
32.444.643 0912.475.257 

10  Hồ Bá Vinh Trưởng Ban Tuyên Giáo 32.444.647 0983.589.836 

11  Vũ Ngọc Bình Trưởng Ban Kinh tế 32.373.088 0913.043.027 

12  Lê Văn Cầu Trưởng Ban Đối ngoại 32.444.683 0965.508.886 

13  Nguyễn Đình Bảng Trưởng Ban Kiểm tra 32.444.634 0982.003.555 

14   Mai Phúc Thừa TrưởngBan Tài chính 32.444.654 0912.134.493 

15  Nguyễn Văn Hạnh Trưởng Ban Pháp luật   0982.211.666 

16  Nguyễn Duy Tường Tổng biên tập 37.471.992 0983.171.989 
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 39.438.108; Fax: 38.227.593 

Website: www.vusta.vn  

Email: vanphongvusta@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  
Phan Xuân Dũng 

pxdung@gmail.com 
Chủ tịch  0975.681.960 

2  
Phạm Quang Thao 

phamquangthao1961@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
 0912.213.999 

3  Phùng Xuân Nhạ 
Phó Chủ tịch 

kiêm nhiệm 
 0983.697.566 

4  
Nguyễn Quyết Chiến 

chiennq.vusta@gmail.com 
Tổng thư ký 39.437.785 0965.116.166 

5  
Lê Công Lương 

lecongluong@gmail.com 

Phó Tổng thư ký, 

Chánh Văn 

phòng 

39.439.659 0912.281.039 

6  
Ngô Việt Dũng 

dungnv.vusta@gmail.com 

Phó Chánh văn 

phòng 
39.439.658 0983.332.808 

7  
Nguyễn Thị Kim Quy 

quyvusta@gmail.com 

Phó Chánh văn 

phòng, Kế toán 

trưởng 

39.433.236 0912.562.231 

8  
Lê Duy Tiến 

tien6228@gmail.com 

Phó Tổng thư ký, 

Trưởng Ban 

Khoa học Công 

nghệ và Môi 

trường 

39.436.015 0914.119.888 

9  
Phạm Hữu Duệ 

duephamhuu@gmail.com 

Trưởng Ban Tổ 

chức và Chính 

sách Hội 

39.432.207 0904.178.781 

mailto:dungnv.vusta@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10  
Bùi Kim Tuyến 

tuyenbuikim@gmail.com 

Trưởng Ban Tư 

vấn Phản biện và 

Giám định xã hội 

39.454.025 0912.260.349 

11  
Dương Thị Nga 

ngavusta@gmail.com 

Trưởng Ban Hợp 

tác quốc tế 
39.448.487 0912.440.508 

12  
Trần Thị Hồng Ánh 

anhvusta@gmail.com 

Chánh văn 

phòng Đảng ủy, 

Phó trưởng Ban 

Tổ chức Chính 

sách Hội 

39.439.953 0969.157.933 

13  
Phạm Thị Bích Hồng 

bichhongvusta@gmail.com 

Phó trưởng Ban 

Truyền thông và 

Phổ biến Kiến 

thức 

39.439.821 0989.868.936 

14  
Văn phòng 

vanphongvusta@gmail.com 
39.438.108 

15  
Ban Tổ chức và Chính sách hội 

tochuc.vusta@gmail.com 
39.439.953 

16  
Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường 

bankhoahoc.vusta@gmail.com 
39.454.307 

17  Ban truyền thông và Phổ biến Kiến thức 39.439.821 

18  Ban Tư vấn Phản biện và Giám định xã hội 39.432.684 

19  
Ban Hợp tác quốc tế 

htqtvusta@gmail.com 
39.439.911 

20  Văn phòng Đảng ủy 39.439.953 
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,  

TP. Hà Nội 

Điện thoại:  39.438.141        Email: vplienhiep@yahoo.com 

 

STT Họ và tên/Email Chức danh Điện thoại 

1  
Đỗ Hồng Quân 

nsdohongquan@gmail.com 
Chủ tịch 0903.437.300 

2  
Đoàn Thanh Nô 

doanno.77n@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0946.111.616 

3  
Vương Duy Biên 

duybien2208@yahoo.com 

Phó Chủ tịch chuyên 

trách 
0903.224.512 

4  
Đỗ Hồng Quân 

nsdohongquan@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903.437.300 

5  Nông Quốc Bình Phó Chủ tịch 0904.131.634 

6  
Trần Quốc Chiêm 

quocchiem.tran58@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903.438.392 

7  
Nguyễn Thị Lan 

nguyenlan76@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng phụ trách 
0933.079.845 

8  
Nguyễn Thị Thu Hồng 

thuhongjune@gmail.com 

Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng 
0912.254.491 

9  
Nguyễn Thị Thu Hương 

thuhuonglienhiep@gmail.com 

Trưởng Ban Tài 

chính 
0948.914.286 

10  
Mai Thị Thu Phương 

maiphuongly1903@gmail.com 

Phó Trưởng Ban Tổ 

chức - Cán bộ, Chánh 

Văn phòng Đảng ủy 

0966.652.693 
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STT Họ và tên/Email Chức danh Điện thoại 

11  
Nguyễn Thị Mỹ Vân 

myvan.ngth@gmail.com 

Phó Trưởng Ban Chế 

độ - Chính sách 
0976.798.898 

12  
Lê Song Tùng 

lesongtung@gmail.com 

Trưởng cơ quan đại 

diện khu vực phía 

Nam tại TP. HCM 

0913.866.925 

13  
Văn phòng 

vplienhiep@yahoo.com 
39.438.141 

14  Ban Tài chính 39.433.770 

15  Ban Thi đua - Khen thưởng 39.434.301 

16  Ban Đối ngoại 39.434.301 

17  Văn phòng Đảng ủy 39.432.516 

18  
Thời báo Văn học nghệ thuật  

thoibaovhnt@gmail.com 
62.900.262 

19  
Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 

diendanvnvn@gmail.com 
39.437.425 

20  
Văn phòng đại diện khu vực phía Nam 

81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 

(028) 

39.326.952 
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LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại thường trực: 3.845.6303 (trong giờ hành chính) 

          080.44138 (ngoài giờ hành chính)       

Fax: 0243.733.0201   Website: vufo.org.vn  

Email: vufo@vufo.org.vn    

TT Họ và tên Chức vụ 
Số máy điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  Nguyễn Phương Nga Chủ tịch  080.43421 0933.266.442 

2.  Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Thư ký Chủ tịch 080.44591 0989.093.239 

3.  Phan Anh Sơn 

Phó Chủ tịch – 

Tổng Thư ký 

kiêm Chánh 

Văn phòng 

080.44410 0913.345.047 

4.  Nguyễn Bích Thủy 

Thư ký Phó Chủ 

tịch – Tổng Thư 

ký 

080.44030 0902.178.910 

5.  Nguyễn Văn Doanh Phó Chủ tịch 080.44883 0964.769.999 

6.  Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Chánh Văn 

phòng 
080.44465 0904.036.699 

7.  Vũ Hồng Phượng  

Phó Chánh Văn 

phòng, Kế toán 

Trưởng 

080.44669 0915.433.804 

8.  Nguyễn Ngọc Hùng  

Trưởng ban Ban 

Điều phối viện 

trợ nhân dân 

kiêm Trưởng 

ban Ban Tổ 

chức – Cán bộ 

080.44935 0904.044.466 

9.  Tạ Đăng Quang 

Phó Trưởng ban 

Ban Tổ chức – 

Cán bộ; Thư ký 

Đảng đoàn 

080.44137 0936.786.877 

mailto:vufo@vufo.org.vn
mailto:vufo@vufo.org.vn
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TT Họ và tên Chức vụ 
Số máy điện thoại 

Cơ quan Di động 

10.  Hoàng An Duyên  

Phó Trưởng ban 

Ban Điều phối 

viện trợ nhân 

dân 

080.44143 0904.352.916 

11.  Đỗ Thị Kim Dung 

Phó Trưởng ban 

Ban Điều phối 

viện trợ nhân 

dân 

080.44143 0988.012.818 

12.  Trần Thị Xuân Oanh 

Phó Trưởng ban 

phụ trách Ban Á 

Phi 

37.335.030 0904.301.642 

13.  Phạm Thái Như Mai 

Phó Trưởng ban 

phụ trách Ban 

Châu Âu 

38.432.756 0913.552.565 

14.  Nguyễn Thị Thu Giang 

Phó Trưởng ban 

Ban Châu Âu  

Chủ tịch Công 

đoàn  

080.44890 0912.033.565 

15.  Bùi Văn Nghị 
Trưởng ban Ban 

Châu Mỹ 
080.44129 0912.150.454 

16.  Phạm Thu Linh 

Tập sự Phó 

Trưởng ban Ban 

Châu Mỹ 

080.43583 0984.893.433 

17.  Đồng Huy Cương  

Trưởng ban Ban 

Công tác đa 

phương 

39.445.230 0904.842.528 

18.  Nguyễn Thị Thu Hiền 

Tập sự Phó 

Trưởng ban Ban 

Công tác đa 

phương 

32.115.537 0915.174.015 

19.  Trần Thị Thu Thuỷ  

Trưởng Đại diện 

Văn phòng Đại 

diện phía Nam 

080.86108 0904.100.122 
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TT Họ và tên Chức vụ 
Số máy điện thoại 

Cơ quan Di động 

20.  Nguyễn Anh Dũng 

Phó Trưởng ban 

Ban Công tác 

địa phương 

080.43365 0903.217.418 

21.  Nguyễn Trung Dũng  

Phó Trưởng ban 

phụ trách Ban 

Thông tin Đối 

ngoại 

080.44893 0903.291.945 

22.  Lê Quang Thiện 

Tổng Biên tập 

Tạp chí Thời 

Đại 

39.445.396 0983.279.395 

23.  Phạm Đình Hải 

Phó Tổng biên 

tập Tạp chí Thời 

Đại 

39.445.396 0903.224.107 

24.  Ngô Thanh Bình 

Trưởng ban Ban 

Quản lý Cung 

Hữu nghị Việt - 

Trung 

 0966.236.236 

25.  Trần Hà 

Phó Trưởng ban 

Ban Quản lý 

Cung Hữu nghị 

Việt - Trung 

 0966.315.678 

26.  Bùi Khắc Sơn 
Giám đốc Trung 

tâm Việt – Nhật 
080.44058 091.8888.881 

27.  Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 

Phó trưởng 

phòng Phòng 

Tổng hợp 

080.44591 0989.093.239 

28.  Nguyễn Hồng Nhung 

Trưởng phòng 

Phòng Hành 

chính 

080.44590 0922.063.388 

29.  Vũ Văn Minh 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Hành chính 

080.44590 0983.017.568 

30.  Ban Á Phi 38.232.229 
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TT Họ và tên Chức vụ 
Số máy điện thoại 

Cơ quan Di động 

31.  Ban Châu Âu 080.44057 

32.  Ban Châu Mỹ 080.44129 

33.  
Ban Điều phối viện trợ nhân dân 

infopaccom@vufo.org.vn  
38.436.936/7 

34.  Ban Công tác đa phương 39.454.272 

35.  Ban Công tác địa phương 080.43752 

36.  Ban Tổ chức – Cán bộ 080.44381 

37.  Ban Thông tin đối ngoại 080.43034 

38.  Văn phòng đại diện phía Nam 080.86108 

39.  
Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại 

nhân dân Việt Nam 
080.44410 

40.  Tạp chí Thời Đại 39.445.396 

41.  Ban Quản lý Cung Hữu nghị Việt - Trung 0982.801.468 

42.  Quỹ Hỗ trợ Đối ngoại nhân dân Việt Nam 080 44445 

43.  Trung tâm Hợp tác Việt – Nhật 38.238.468 
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LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ : Số 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,  

TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 080.49711;          Fax: 38.431.883 

Website: vca.org.vn   Email: vanthu@vca.org.vn 

 

STT Họ và tên/ Email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  Nguyễn Ngọc Bảo Chủ tịch 080.49239 0904.786.888 

2  Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch 080. 49251 0913.550.908 

3  Lê Văn Nghị 
Phó Chủ tịch - Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
080.49249 0913.242.467 

4  Nguyễn Văn Thịnh Phó Chủ tịch 080.49235 0913.237.297 

5  Phạm Ngọc Toại Chánh Văn phòng 080. 49252 0903.214.469 

6  Nguyễn Bảo Sơn 
Phó Chánh Văn phòng - 

Thư ký Chủ tịch 

080.49239 

 

0902.134.666 

 

7  Hoàng Thị Kim Hương Phó Chánh Văn phòng 
080.49426 

 

0988.705.988 

 

8  Nguyễn Thị Duyên Phó Chánh Văn phòng 
080.49425 

 

0912.800.775 

 

9  Phạm Thị Tố Oanh 
Trưởng ban Chính sách 

và Phát triển HTX 
080.49250 0912.117.779 

10  Trịnh Xuân Ngọc 

Trưởng ban Tổ chức 

cán bộ - Chánh Văn 

phòng Đảng đoàn 

080.49236 0964.415.555 

11  Phạm Minh Điển 
Trưởng ban Kế hoạch - 

Hỗ trợ 
080.49234 0965.221.169 

12  Nguyễn Hùng Tiến 
Trưởng ban Kinh tế và 

Đầu tư 
080.49246 0913.554.546 

mailto:vca.org.vn
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STT Họ và tên/ Email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

13  Trần Thu Hằng 
Phó Trưởng ban phụ 

trách Hợp tác quốc tế 
080.49739 0904.574.727 

14  Đỗ Tùng Thanh 
Trưởng Bộ phận giúp 

việc Ủy ban Kiểm tra 
080.49738 0979.439.346 

15  
Văn thư - Văn phòng 

vanthu@vca.org.vn 
080.49711 

16  
Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã 

chinhsach@vca.org.vn 
38.431.765 

17  
Ban Tổ chức cán bộ 

tochuccanbo@vca.org.vn 
080.49724 

18  
Ban Kế hoạch - Hỗ trợ 

kehoach@vca.org.vn 
080.49427 

19  
Ban Kinh tế và Đầu tư 

kinhtedautu@vca.org.vn 
080.49736 

20  
Ban Hợp tác quốc tế 

hoptacquocte@vca.org.vn 
080.49739 

21  
Bộ phận giúp việc Ủy ban Kiểm tra 

 uybankiemtra@vca.org.vn 
080.49738 

22  
Ban Kiểm tra 

 kiemtra@vca.org.vn 
080.49730 
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PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 35.742.022;      Fax: 35.742.020-35.742.030 

Website: vcci.com.vn  Email: vcci@vcci.com.vn 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  Phạm Tấn Công Chủ tịch  0903.446.027 

2  Đoàn Duy Khương Phó Chủ tịch  35.742.027 0913.271.555 

3  Hoàng Quang Phòng Phó Chủ tịch  35.771.331 0913.553.023 

4  Võ Tân Thành 
Phó Chủ tịch, GĐ 

Chi nhánh Tp.HCM 

(028)39321

788 
0903.900.721 

5  Nguyễn Quang Vinh 

Tổng Thư ký, GĐ 

VP Vì sự phát triển 

bền vững 

3.572.016 0903.451.888 

6  Bùi Trung Nghĩa 
Phó Tổng Thư ký, 

Trưởng Ban TCCB 
35.742.017 0913.342.484 

7  Trần Thị Lan Anh 

Phó Tổng Thư ký, 

GĐ Văn phòng Giới 

Sử dụng lao động 

35.742.164 0903.204.381 

8  Phạm Đình Vũ Chánh Văn phòng  0904.190.780 

9  Nguyễn Ích Hạnh 
Phó Chánh Văn 

phòng 
35.770.082 0913.565.178 

10  Nguyễn Thị Linh 
Phó Chánh Văn 

phòng 
 0986.505.767 

11  Nguyễn Tiến Huy 
Trưởng Ban – Trợ lý 

Chủ tịch 
35.742.021 0933.668.663 

12  Nguyễn Anh Đức Trưởng ban Tài chính 32.252.110 0904.036.369 

http://www.vcci.com.vn/
mailto:vcci@vcci.com.vn
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STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

13  Nguyễn Bắc Hà 
Trưởng ban Hội viên 

và Đào tạo 
35.742.017 0985.372.333 

14  Nguyễn Văn Hải 
Trưởng ban Quan hệ 

quôc tế 

35.742.022/

máy lẻ 241 
0982.031.962 

15  Nguyễn Tuấn Hải 
Trưởng ban thuộc 

Ban Quan hệ quốc tế 

35.742.022/

máy lẻ 307 
0904.209.099 

16  Đậu Anh Tuấn Trưởng ban Pháp chế 35.742.021 0913.519.466 

17  Nguyễn Thị Thu Trang 
Giám đốc Trung tâm 

WTO 
35.746.983 0302.118.110 

18  Trần Thị Thanh Tâm 

Phó GĐ phụ trách 

Trung tâm Hỗ trợ 

DNNVV 

35.742.022/ 

máy lẻ 341 
0904.357.934 

19  Nguyễn Thị Hạnh 
Phó GĐ Trung tâm 

Hỗ trợ DNNVV 

35.742.022/ 

máy lẻ 342 
0904.206.626 

20  Phan Hồng Giang Trưởng ban KH-TH 35.742.014 0913.533.112 
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HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 

(024) 
 

Địa chỉ: Số 12 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 37.341.855;  Fax: 37.342.801 

Website: hoinguoicaotuoi.vn   

Email: trunguong.hnct@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Phạm Thị Hải Chuyền Chủ tịch 37.342.523 0913.247.736 

2 Ngô Trọng Vịnh Phó Chủ tịch TT 37.349.850 0913.257.972 

3 Nguyễn Hòa Bình Phó Chủ tịch 32.444.606 0979.706.666 

4 Trương Xuân Cừ Phó Chủ tịch 37.339.462 0386.019.999 

5 Phan Văn Hùng Phó Chủ tịch  0936.431.059 

6 Đoàn Hữu Bảy Chánh Văn phòng 37.344.775 0913.229.657 

7 Hoàng Thị Việt Phương Trưởng Ban TC-KT 37.340.856 0904.158.915 

8 Nguyễn Đình Hòa 
Trưởng Ban Chăm 

sóc 
37.334.575 0913.263.318 

9 Phan Thùy Nghĩa 

Trưởng Ban Ban 

Phát huy vai trò 

NCT 

37.340.854 0376.692.471 

10 Phạm Tuyết Nhung 
Trưởng Ban Đối 

ngoại 
37.341.854 0978.987.769 

11 
Văn phòng 

trunguong.hnct@gmail.com 
37.344.775 

mailto:trunguong.hnct@gmail.com
mailto:trunguong.hnct@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

12 
Ban Tổ chức - Kiểm tra 

nghiemhainambtckt@gmail.com 
37.340.856 

13 
Ban Chăm sóc 

nguyendinhhoa54@yahoo.com 
37.334.575 

14 
Ban Phát huy 

chieuxuan85@gmail.com 
37.340.854 

15 
Ban Đối ngoại 

doingoai.hnct@gmail.com 
37.341.854 

16 
Tạp chí Người cao tuổi 

baonguoicaotuoi@gmail.com 
37.334.432 

17 
Viện Nghiên cứu NCT 

ngthehue.qt@gmail.com 
3 734 4078 

18 
Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi 

quynguoicaotuoi.vn 
3 734 7261 

 

  

mailto:nghiemhainambtckt@gmail.com
mailto:nguyendinhhoa54@yahoo.com
mailto:chieuxuan85@gmail.com
mailto:doingoai.hnct@gmail.com
mailto:baonguoicaotuoi@gmail.com
mailto:ngthehue.qt@gmail.com
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Địa chỉ:  

- Số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội  

- Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại thường trực: 02439.422.427 – 02838.483.080 

Fax: 02438.223.345 – 02838.469.931 

Website: phatgiao.org.vn  

Email: vp1giaohoi@gmail.com; vitinhvp2@yahoo.com 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  HT. Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS 02838.483.080 0906.320.678 

2.  HT. Thích Thiện Pháp 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 

HĐTS - Trưởng 

Ban Tăng sự 

TWGHPGVN 

02838.483.080 0987.655.357 

3.  HT. Thích Thanh Nhiễu 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 

HĐTS - Phó 

trưởng Ban 

Thường trực Ban 

Tăng sự 

TWGHPGVN 

0243.942.2427 0913.275.461 

4.  
HT. Thích Giác Toàn 

 

Phó Chủ tịch 

HĐTS - Viện 

trưởng Viện 

NCPHVN 

02838.483.080 0913.830.297 

5.  HT. Thích Thiện Tâm 
Phó Chủ tịch 

HĐTS 
02838.483.080 0903.623.430 

6.  HT. Thạch Sok Xane 
Phó Chủ tịch 

HĐTS 
02838.483.080 0913.659.376 

mailto:vp1giaohoi@gmail.com
mailto:vitinhvp2@yahoo.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

7.  HT. Thích Gia Quang 

Phó Chủ tịch 

HĐTS - Trưởng 

Ban Thông tin 

truyền thông 

TWGHPGVN 

0243.942.2427 0913.203.614 

8.  HT. Thích Bảo Nghiêm 

Phó Chủ tịch 

HĐTS- Trưởng 

Ban Hoằng pháp 

TWGHPGVN 

0243.942.2427 0913.226.743 

9.  HT. Thích Quảng Tùng 

Phó Chủ tịch 

HĐTS - Trưởng 

Ban Từ thiện xã 

hội TWGHPGVN 

0243.942.2427 0913.281.281 

10.  HT. Thích Thiện Tánh 
Phó Chủ tịch 

HĐTS 
02838.483.080 0913.926.933 

11.  TT. Thích Quảng Hà 
Phó Chủ tịch 

HĐTS 
0243.942.2427 0906.052.779 

12.  TT. Thích Thanh Quyết 

Phó Chủ tịch 

HĐTS - Trưởng 

Ban Giáo dục Phật 

giáo TWGHPGVN 

0243.942.2427 0985.247.247 

13.  HT. Thích Khế Chơn 
Phó Chủ tịch 

HĐTS 
02838.483.080 0234.3821.386 

14.  HT. Thích Quảng Xả 
Phó Chủ tịch 

HĐTS 
02838.483.080 0914.102.479 

15.  HT. Đào Như 
Phó Chủ tịch 

HĐTS 
02838.483.080 0918.432.362 

16.  TT. Thích Đức Thiện 

Phó Chủ tịch - 

Tổng Thư ký 

HĐTS - Trưởng 

Ban Phật giáo 

Quốc tế 

02838.483.080 0912.019.747 
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

17.  TT. Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch HĐTS 02838.483.080 0918.558.941 

18.  Ban Tăng sự TWGHPGVN 

Trưởng ban: 

HT. Thích 

Thiện Pháp 

0987.655.357 

19.  
Ban Hoằng pháp TWGHPGVN 

Email: lytrieuquocsu07@yahoo.com 

Trưởng ban: 

HT. Thích Bảo 

Nghiêm 

0913.226.743 

20.  

Ban Thông tin truyền thông 

TWGHPGVN 

ttgiaquang@gmail.com 

Trưởng ban: 

HT. Thích Gia 

Quang 

0913.203.614 

21.  
Ban Từ thiện xã hội TWGHPGVN 

db.tqtung@gmailcom 

Trưởng ban: 

HT. Thích 

Quảng Tùng 

0913.281.281 

22.  
Ban Giáo dục Phật giáo TWGHPGVN 

 

Trưởng ban: 

TT. Thích 

Thanh Quyết 

0985.247.247 

23.  
Ban Hướng dẫn Phật tử TWGHPGVN 

vanphongbanhuongdanphattutw@gmail.com 

Trưởng ban: 

HT. Thích 

Thanh Hùng 

0913.627.187 

24.  
Ban Phật giáo Quốc tế TWGHPGVN 

ducthienttk@gmail.com 

Trưởng ban: 

TT. Thích Đức 

Thiện 

0912.019.747 

25.  
Ban Kinh tế tài chính TWGHPGVN 

vinhnghiemvn@yahoo.com 

Trưởng ban: 

TT. Thích 

Thanh Phong 

0903.666.763 

26.  
Ban Văn hóa TWGHPGVN 

thichtholac@gmail.com 

Trưởng ban: 

TT. Thích Thọ 

Lạc 

0904.986.567 

27.  Ban Nghi lễ TWGHPGVN 

Trưởng ban: 

HT. Thích Huệ 

Minh 

0907.327.411 

28.  Ban Pháp chế TWGHPGVN 

Trưởng ban: 

HT. Thích Huệ 

Trí 

0913.750.441 
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

29.  Ban Kiểm soát TWGHPGVN 

Trưởng ban: 

HT. Thích 

Thiện Tánh 

0913.926.933 

30.  Viện Nghiên cứu Phật học VN 

Viện trưởng: 

HT. Thích 

Giác Toàn 

0913.830.297 
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ỦY BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ:   34 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 38.253.147;   Fax:   39.344.472 

Email:   ubdkcgvn@gmail.com 

 

STT Họ và tên Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Trần Xuân Mạnh Chủ tịch 3.825.3147 097.515.3110 

2 Nguyễn Văn Riễn 
Phó Chủ tịch - 

Tổng thư ký 
3.825.3147 091.842.7749 

3 Phan Khắc Từ Phó Chủ tịch 3.825.3147 090.394.9981 

4 Trần Xuân Thảo Phó Chủ tịch 3.825.3147 091.398.0383 

5 Dương Phú Oanh Phó Chủ tịch 3.825.3147 016.960.61296 

6 Đinh Ngọc Lễ Phó Chủ tịch 3.825.3147 090.885.3507 

7 Phan Đình Sơn Phó Chủ tịch 3.825.3147 0913.825.045 

8 Nguyễn Hùng Phó Chủ tịch 3.825.3147 036.528.6567 

9 Vũ Thành Nam 
Chánh Văn 

phòng 
3.937.8110 093.401.9999 

10 Vũ Đình Hưng 
Phó Chánh Văn 

phòng 
3.936.8458 090.623.5336 

11 
Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Việt Nam 
3.825.3147 

mailto:ubdkcgvn@gmail.com
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HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) 

(024) 

Địa chỉ: Số 02 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 38.288.040; Fax: 32.669.057 

Website: tinlanhmienbac.org   

Email: vanphongtonghoi@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  
Nguyễn Hữu Mạc 

huumacnguyen@gmail.com 
Hội trưởng 

38.288.040 

(101 
0989.32538 

2  
Bùi Văn Sản 

sanbui1965@gmail.com 

Phó Hội 

trưởng 1 

38.288.040 

(102) 
0914.318.575 

3  
Thào A Páo 

txawjpovthao@gmail.com 

Phó Hội 

trưởng 2 

38.288.040 

(102) 
0949.484.980 

4  
Hoàng Văn Luân 

catha2000@gmail.com 
Tổng Thư ký 

38.288.040 

(103) 
0913.421.825 

5  
Phạm Bá Hạnh 

hanhviet57@gmail.com 

Phó Tổng 

Thư ký 

38.288.040 

(103) 
0975.999.000 

6  
Bùi Văn Triệu 

trieubuivan65@gmail.com 

Tổng Thủ 

quỹ 

38.288.040 

(103) 

0985.225.512 

 

7  
Văn phòng: Phùng Văn Lâm 

vanphongtonghoi@gmail.com 
38.288.040 0987.827.564 
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HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

(024) 

Địa chỉ: Ngõ 8, phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực : 32.669.187;    Fax: 32.669.187    

Website: nhipcauquehuong.vn       

 Cổng thông tin điện tử: alov.vn 

Email: hoilienlactw2002@gmail.com; quyvt2002@yahoo.com 

 

STT Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

1 
Nguyễn Phú Bình 

nguyenphubinh1948@gmail.com 
Chủ tịch 0948.148.811 

2 
Nguyễn Lân Trung 

lantrung55@gmail.com 

Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng Thư ký 
0903.407.183 

3 
Đặng Nhật Minh 

dangnhatminh93@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0913.523.943 

4 
Nguyễn Lân Dũng 

nguyenlandung01@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903.428.308 

5 
Phạm Tất Thắng 

thangnr@yahoo.com 
Phó Chủ tịch 0913.249.387 

6 
Đỗ Quang Hiển 

hien.dq@shb.com.vn 
Phó Chủ tịch 090.188.888 

7 
Lương Bạch Vân 

luongbachvan27@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0908.321.223 

8 
Nguyễn Trí Dũng 

dung@nicd.co.jp 
Phó Chủ tịch 0903.802.930 

9 
Hoàng Đình Thắng 

Hoangdinhthangc2@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0912.959.948 

mailto:hoilienlactw2002@gmail.com
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STT Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

10 
Phan Hữu Thắng 

ph.thang0709@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903.417.173 

11 
Nguyễn Lân Hiếu 

nguyenlanhieu.muh@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903.439.809 

12 
Nguyễn Văn Lạng 

nvlang1953@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0933.435.098 

13 
Nguyễn Thanh Hoa 

thanhhoansnd@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903.402.003 

14 
Vũ Thị Quý 

quyvt2002@yahoo.com 

Phó Tổng Thư ký - 

Chánh Văn phòng 
0913.301.260 
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CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 10- Toà nhà Cung Trí thức Hà Nội; Số 1, Tôn Thất 

Thuyết, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 37.956.075; Fax: 37.755.384 

Website: cuutnxpvietnam.org.vn   

Email: cuutnxpvietnam@gmail.com 

 

TT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Vũ Trọng Kim 

Vukim234@gmail.com 
Chủ tịch 32.242.442 0913.465.628 

2 Thân Đức Nam Phó Chủ tịch  0913.401.094 

3 
Ngô Văn Tuyến 

Ngovantuyen.vr.@gmail.com 

Trưởng ban Tổ 

chức KT&TT 
37.956.074 0913.202.170 

4 
Lê Văn Hoà 

lehoatnxp@gmail.com 
Chánh Văn phòng 66.563.025 0915.981.952 

5 Nguyễn Cao Vãng Trưởng ban Chính 

sách 
 0913.208.987 

6 
Văn phòng 

cuutnxpvietnam@gmail.com 
37.956.075 

7 Các ban chuyên môn 37.756.691 

 

  

mailto:cuutnxpvietnam@gmail.com
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HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 62.63.1956 

Website: thanhgiong.vn    

Email: twhoilhtnvn@gmail.com 
 

STT Họ và tên, email Chức danh Điện thoại 

1 
Nguyễn Ngọc Lương 

ngocluong782611@gmail.com 
Chủ tịch 0912.986.556 

2 
Nguyễn Hải Minh 

nghaiminh82@gmail.com 

Phó Chủ tịch thường trực, 

Trưởng ban Đoàn kết tập hợp 

thanh niên Trung ương Đoàn 

0912.056.699 

3 
Nguyễn Kim Quy 

kimquy.dtn@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Phó trưởng ban 

Đoàn kết tập hợp thanh niên 

Trung ương Đoàn 

0976.999.383 

4 
Đặng Hồng Anh 

anhdh1003@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội 

Doanh nhân trẻ Việt Nam 
0905.056.789 

5 
Đặng Thị Phương Thảo 

thaodtp@yahoo.com 

Phó Chủ tịch, Phó Tổng Biên 

tập Báo Thanh niên 
0913.505.103 

6 
Hà Anh Đức 

6ddha04@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội 

Thầy thuốc trẻ Việt Nam, 

Chánh Văn phòng Bộ Y tế 

0936.265.696 

 

7 
Nguyễn Huy Dũng 

nhdung@mic.gov.vn 

Phó Chủ tịch, Thứ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 
0969.122.888 

8 
Nguyễn Xuân Bắc 

vanlabikichxb321@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Giám đốc Nhà 

hát Kịch VN 
0904.898.989 

9 
Trịnh Thị Mai Phương 

phuongtwd@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Quyền Trưởng 

ban Quốc tế TW Đoàn 

0912.283.838 

 

mailto:twhoilhtnvn@gmail.com
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STT Họ và tên, email Chức danh Điện thoại 

10 
Trần Xuân Bách 

bach.khcn@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Trường Đại học 

Y Hà Nội, Tổng thư ký Diễn 

đàn Trí thứ trẻ Việt Nam toàn 

cầu 

0888.288.399 

11 
Nguyễn Xuân Hiếu 

hieunguyen2105@gmail.com 
Chánh Văn phòng 0965.128.888 

12 
Kiều Mỹ Nhung 

kieunhungdnt@gmail.com 
Phó Chánh Văn phòng 0983.521.595 

13 
Lương Thị Anh Đào 

luongdao2310@gmail.com 
Phó Chánh Văn phòng 0978.761.447 

14 
Vương Hoàng Phương 

hpvuong8794@gmail.com 
Phó Chánh Văn phòng 0333.661.111 
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HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: 59 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 38.210.225    

Website: hoinhabaovietnam.vn   

Email: hnbvietnam@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  Lê Quốc Minh Chủ tịch  0913373333 

2.  Hồ Quang Lợi 
Phó Chủ tịch Thường 

trực 
38.210.225 0904.116969 

3.  Mai Đức Lộc Phó Chủ tịch  0903.584237 

4.  Nguyễn Bé Phó Chủ tịch  0913.893288 

5.  Trần Bá Dung 
Trưởng ban Nghiệp 

vụ 
 0972.628386 

6.  Phan Hữu Minh Trưởng ban Kiểm tra  0913.581857 

7.  Hà Thị Hồng Dương 
Trưởng ban Công tác 

hội 
 0914.531963 

8.  Đinh Thị Thúy Hằng Giám đốc Trung tâm  0912.442741 

9.  Nguyễn Thế Dũng 
Giám đốc Nhà văn 

hóa 
 0912.148663 

10.  Nguyễn Thành Lợi 
Tổng biên tập Tạp chí 

Người làm báo 
 0904.401109 

11.  Trần Lan Anh 
Phó Tổng biên tập phụ 

trách báo Nhà báo và 

công luận 

 0913.067890 

12.  Trần Thị Kim Hoa 
Giám đốc bảo tàng 

báo chí Việt Nam 
 0967.960666 

13.  Phan Toàn Thắng 
Quyền Chánh Văn 

phòng 
 0905.853969 
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

14.  Nguyễn Hòa Văn 
Giám đốc Cổng thông 

tin điện tử Hội Nhà 

báo VN 

 0913.563047 

15.  Đỗ Thị Thúy 
Giám đốc Công ty 

THHH Truyền thông 

Hội Nhà báo VN 

 0903.407090 

16.  
Văn phòng 

hnbvietnam@gmail.com 
38.253.608 

17.  
Ban Nghiệp vụ 

bannghiepvu.hnb@gmail.com 
38.246.530 

18.  
Ban Kiểm tra 

bankiemtrahnbvn@gmail.com 
39.346.085 

19.  
Ban Công tác hội 

Bancongtachnbvn@gmail.com 
38.268.566 

20.  Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 

vannguyen.vjtc@gmail.com 
32.272.389 

21.  Nhà Văn hóa 

nhavanhoahnbvn@gmail.com 

32.636.218 

 

22.  Bảo tàng báo chí Việt Nam 

baotangbaochivn@gmail.com 
37.960.196 

23.  Cổng thông tin điện tử HNBVN 

congthongtin.hnbvn@gmail.com 
32.636.249 

24.  Báo Nhà báo & Công luận 

baonhabaovacongluan@gmail.com 
32.242.364 

25.  Tạp chí Người làm báo 

lambaovatruyenthong@gmail.com 
63.260.874 

26.  Công ty THHH Truyền thông HNBVN 

truyenthonghoinhabao@gmail.com 
38.259.090 
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HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: Số 82 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội. 

Điện thoại thường trực: Bảo vệ: 38.224.030 (107); 

Văn thư: 38.224.030 (102)  

Số điện thoại tổng đài: 38.224.030, 39.428.907, 39.426.102, 39.420.367, 

39.410.081 

Website: redcross.org.vn Email: vanphongctd@gmail.com 

 

STT Họ tên Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1.  Nguyễn Hải Anh 
Phó Chủ tịch, 

Tổng thư ký 

 

39.428.926; 

203 

 

0869.377.999 

2.  Trần Quốc Hùng Phó Chủ tịch 
39.424.283; 

305 
0989.082.911 

3.  Vũ Thanh Lưu 

Phó Chủ tịch 

Hội, kiêm 

Trưởng cơ quan 

đại diện phía 

Nam 

 

02838.391. 

710 

 

0913.794.947 

4.  
Phạm Thị Hà Chiên 

vanphongctd@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
Số máy lẻ 105 0983.494.674 

5.  Đinh Xuân Điệp 
Phó Chánh Văn 

phòng 
Số máy lẻ 101 0973.483.218 

6.  
Lương Thị Hồng Thúy 
international@redcross.org.vn 

Trưởng ban Đối 

ngoại và Phát 

triển 

Số máy lẻ 601 0912.544.050 

7.  
Lê Gia Tiến 
healthcare.vnrc@gmail.com 

Trưởng ban 

Chăm sóc sức 

khỏe 

Số máy lẻ 302 0912.321.736 

mailto:redcross.org.vn
mailto:vanphongctd@gmail.com
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STT Họ tên Chức danh 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

8.  
Nguyễn Đức Khải 

bantaichinhctd@gmail.com 

Trưởng ban Tài 

chính - Kế toán 
Số máy lẻ 401 0987.526.699 

9.  
Trần Thu Hằng 
bantuyentruyenctd@gmail.com 

Trưởng ban 

Truyền thông và 

TNV 

Số máy lẻ 502 0962.411.611 

10.  
Ông Đặng Minh Châu 

bantochucctd@gmail.com 

Trưởng ban Tổ 

chức 
Số máy lẻ 204 0913.520.718 

11.  
Phạm Mỹ Trang 

banctxhvnrc@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Công tác xã hội 
Số máy lẻ 506 0983.482.498 

12.  
Trần Sĩ Pha 

banqlth@gmail.com 

Trưởng ban 

Quản lý thảm 

họa 

Số máy lẻ 130 0973.657.676 

13.  
Nguyễn Minh Thông 

bankiemtra@gmail.com 

Trưởng ban 

Kiểm tra 
Số máy lẻ 602 0983.883.352 

14.  Nguyễn Quốc Dân 

Giám đốc Trung 

tâm Đào tạo cán 

bộ 

62.885.969 0946.859.539 

15.  
Nguyễn Trọng Nghĩa 

ctdpn@yahoo.com 

Phó Trưởng Cơ 

quan đại diện 

phía Nam 

 

02838.391.271 

 

0913.847.027 

16.  
Phạm Văn Hà 
truyenhinhnhandao@vtv.vn 

Giám đốc Trung 

tâm Truyền hình 

Nhân đạo 

 

39.449.871 

 

0978.822.555 

17.  
Nguyễn Trung Nghĩa 

tapchinhandao@vnn.vn 

Q.Tổng biên tập 

Tạp chí Nhân 

đạo 

39.436.077 0913.592.444 

 

 

 

  



DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 157 

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: Tầng 13 Cung Trí Thức Thành Phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 3.7726.151; Fax:3.7726.152 

Website: hoikhuyenhoc.vn 

Email: khuyenhocvn@gmail.com; vanphonghoikhuyenhoc@gmail.com

  

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  
Nguyễn Thị Doan 

chebongbon@gmail.com 
Chủ tịch 3.7726.150  

2  
Phạm Tất Dong 

phamtatdongkh@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Tổng 

Thư ký 
3.7726.154 0903.467.476 

3  Phạm Thị Hoè Phó Chủ tịch 3.7726.156 0913.266.070 

4  
Nguyễn Trọng Điều 
dieunguyentrong@yahoo.com.vn 

Phó Chủ tịch  0913.210.764 

5  Phạm Hoàng Be Phó Chủ tịch 3.7726.147 0915.067.585 

6  
Nguyễn Hồng Sơn 

nhson@moet.edu.vn 

Phó Chủ tịch, 

Trưởng ban Phong 

trào 

3.7726.149 
091.320.4760 

 

7  
Nguyễn Thị Thọ 
nguyenthithokhuyenhoc@gmail.com 

Chánh Văn phòng 3.7726.151 0912.379.590 

8  
Nguyễn Tiến Dũng 

tiendungtctm56@gmail.com 

Phó Chánh văn 

phòng 
3.7726.151 091.3324.075 

9  
Lương Thanh Sở 

soluongthanh@gmail.com 

Trưởng ban Thông 

tin Tuyên truyền 
3.7726.148 0912.151.442 

mailto:khuyenhocvn@gmail.com
mailto:vanphonghoikhuyenhoc@gmail.com
mailto:vanphonghoikhuyenhoc@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10  
Cao Đình Hòe 

caohoekhvn@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Phong trào 
3.7726.149 091.5406788 

11  
Trương Thị Mỹ Lệ 

myle7811@gmail.com 

Phó Trưởng ban 

Tổ chức – Quản lý 

trung tâm 

3.7726.146 036.963.838 

12  
Nguyễn Thị Dung 

dung_thuky@yahoo.com 

Thư ký, giúp việc 

Chủ tịch  
 0903.2678.03 

13  
Văn phòng 

vanphonghoikhuyenhoc@gmail.com 
3.7726.151 

14  Ban Phong trào 3.7726.149 

15  Ban Thông tin Tuyên truyền 3.7726.148 

16  Ban Tổ chức – Quản lý trung tâm 3.7726.146 

 

  

mailto:vanphonghoikhuyenhoc@gmail.com
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HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa tháp Ngôi Sao (Star tower), đường Dương Đình 

Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

Số máy trực: 62.634.940;  Fax: 62.634.958 

Website: hoiluatgiavn.org.vn 

Email: hoiluatgiavn@gmail.com 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Nguyễn Văn Quyền Chủ tịch 62.634.966 0903.464.418 

2 Trần Công Phàn 
Phó Chủ tịch, Tổng 

Thư ký 
62.634.967 0913.223.009 

3 Trần Đức Long Phó Chủ tịch 62.634.959 0936.119.616 

4 Lê Thị Kim Thanh Phó Chủ tịch 62.634.963 0913.503.356 

5 Dương Đình Khuyến 

Phó Tổng thư ký, 

Trưởng ban Tư vấn 

pháp luật và trợ giúp 

pháp lý 

62.634.962 0913.225.177 

6 Vũ Thế Lân 
Phó Chánh Văn 

phòng 
62.634.956 0913.234.675 

7 Đàm Thanh Tuấn 
Phó Chánh Văn 

phòng 
62.634.952 0912.108.968 

10 Võ Việt Hà 

Trưởng ban Tư vấn 

pháp luật và trợ giúp 

pháp lý 

62.634.944 0903.406.049 

11 Nguyễn Văn Huệ 

Trưởng ban Nghiên 

cứu, xây dựng và phổ 

biến pháp luật 

62.634.947 0939.266.969 

13 Lương Mai Sao 
Trưởng ban Tổ chức 

- Cán bộ 
62.634.965 0912.158.409 

14 Nguyễn Thị Phương Thảo 

Trưởng ban Đối 

ngoại và Hợp tác 

quốc tế 

62.634.941 0983.512.479 

15 Nguyễn Thị Kiều Oanh Văn thư 62.634.961 0989.609.979 
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LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 1, 2 Tòa nhà CT13B Khu đô thị Nam Thăng Long, đường 

Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. 

Điện thoại thường trực: 37.765.685 hoặc: 37.765.686;   Fax: 337.765.689 

Website: liendoanluatsu.org.vn   

Email: Vanphong@liendoanluatsu.org.vn 

 

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại 

1.  Đỗ Ngọc Thịnh Chủ tịch  0903.416.768 

2.  Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch  0903.917.990 

3.  Phan Trung Hoài Phó Chủ tịch  0903.812.548 

4.  Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
Phó Chủ tịch; Chủ nhiệm Ủy 

ban Kinh tế, tài chính 
0913.215.599 

5.  Nguyễn Văn Chiến Phó Chủ tịch  
0913.213.235 

0988.668.888 

6.  Lưu Tiến Dũng Chủ nhiệm Quan hệ Quốc tế 0903.296.568 

7.  Nguyễn Thế Phong 
 Chủ nhiệm Ủy ban Khen 

thưởng, kỷ luật 
0903.688.837 

8.  Nguyễn Đình Thơ 
Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi 

dưỡng 
0913.460.889 

9.  Phan Thiên Vượng Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát 0913.873.555 

10.  Nguyễn Thị Kim Thanh 

Giám đốc Trung tâm tư vấn 

pháp luật Liên đoàn Luật sư 

Việt Nam 

0913.553.452 

11.  Trần Mỹ Thoa 

Trưởng Cơ quan đại diện Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. 

Hồ Chí Minh 

0903.716.305 

12.  Phạm Quý Tỵ 
Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng 

pháp luật và trợ giúp pháp lý 
0913.212.785 

https://www.liendoanluatsu.org.vn/
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TT Họ và tên Chức danh Điện thoại 

13.  Nguyễn Huy Thiệp 
Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ 

quyền lợi luật sư 
0913.215.264 

14.  Phạm Quốc Tuấn 
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư 

Thường mại Quốc tế Việt Nam 
0908.128.406 

15.  Đặng Ngọc Luyến 
Tổng biên tập Tạp chí Luật sư 

Việt Nam 
0903.436.122 

16.  Lê Phan Thùy Anh 

Phó Giám đốc Trung tâm bồi 

dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt 

Nam 

0983.175.407 

17.  Nguyễn Xuân Anh 
Phó Tổng thư ký Liên đoàn 

Luật sư Việt Nam 

0988.598.868 

 

 

18.  
Nguyễn Danh Mộc 

(Châu) 
Phụ trách Văn phòng 0904.031.653 

19.  Nguyễn Thị Tuyết Thư ký 0903.207.891 
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HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM 

(024) 
 

Địa chỉ: Số 216 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 39.350.736; Fax: 3.825.688 

Email: hoisuhocvietnam@yahoo.com.vn 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Trần Đức Cường Chủ tịch 39.350.736 0913.558.903 

2 Dương Trung Quốc 
Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng Thư ký 
39.350.736 0903.416.928 

3 Vũ Minh Giang 
Phó Chủ tịch 

 
39.350.736 0913.283.970 

4 Nguyễn Quang Ngọc 
Phó Chủ tịch 

 
39.350.736 091.304.949.3 

5 Phạm Mai Hùng 
Phó Chủ tịch 

 
39.350.736 0913.224.330 

6 Phan Xuân Biên 
Phó Chủ tịch 

 
39.350.736 0903.945.307 

7 Đỗ Bang 
Phó Chủ tịch 

 
39.350.736 0903.591.041 

8 Nguyễn Văn Kim 
Phó Tổng Thư ký 

 
39.350.736 0915.502.198 

9 Nguyễn Văn Nhật 
Phó Tổng Thư ký 

 
39.350.736 0915.553.773 

10 Nguyễn Văn Sơn 
Phó Tổng Thư ký 

 
39.350.736 0919.930.168 

11  Nguyễn Thị Hậu 
Phó Tổng Thư ký 

 
39.350.736 0983.041.249 

12 Hoàng Phương Trang Chánh Văn phòng 39.350.736 0903.296.795 

13 Trịnh Dương 

Trưởng ban Tổ 

chức Hội viên và 

TĐKT 

39.350.736 0978.828.933 

14 Nguyễn Thị Giang 
Thư ký, giúp việc 

BCH 
39.350.736 0915.564.043 

15 
Văn phòng 

hoisuhocvietnam@yahoo.com.vn 
39.350.736 

mailto:hoisuhocvietnam@yahoo.com.vn
mailto:hoisuhocvietnam@yahoo.com.vn
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TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 68A Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 39.439.323 

Website: tonghoiyhoc.vn   

Email: vanphongtonghoiyhoc@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1.  
Nguyễn Thị Xuyên 
nguyenthixuyen.moh@gmail.com 

Chủ tịch 0913260027 

2.  
Lê Gia Vinh 

vinhsdh@yahoo.com 

Phó Chủ tịch thường trực 

Trưởng ban: Thi đua khen 

thưởng 

0913522304 

3.  
Nguyễn Viết Tiến 

Nvtien59@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903227758 

4.  
Trần Văn Cường 

hoitamthanhoc@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Trưởng ban: Ban Xây dựng 

và phát triển Hội 

0913288162 

5.  
Nguyễn Thị Ngọc Dung 

drdungentvn@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Trưởng ban: Ban Hợp tác 

quốc tế 

0913603360 

6.  
Bùi Đức Phú 

buiducphu@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0903502515 

7.  
Nguyễn Tiến Quyết 
nguyentienquyetbvvd@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Trưởng ban: Ban khoa học 

Đào tạo 

0903430607 

8.  
Đinh Ngọc Sỹ 

syminhquan@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Trưởng ban: Truyền thông và 

xuất bản 

0913284158 

9.  Nguyễn Khánh Trạch 
Phó Chủ tịch 

Trưởng ban: Kiểm tra 
0903239988 

10.  
Tống Thị Song Hương 

huongts.bhyt@gmail.com 

Phó Tổng thư ký kiêm Chánh 

văn phòng 
0913252280 

http://www.tonghoiyhoc.vn/
mailto:vanphongtonghoiyhoc@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

11.  
Trương Hồng Sơn 
vienyhocungdung@gmail.com 

Phó Tổng thư ký kiêm trưởng 

ban: Kế hoạch Tài chính 
0936362616 

12.  
Trịnh Thị Lê Trâm 

letram2004@gmail.com 

Trưởng ban: Tư vấn và phản 

biện 
0913581026 

13.  
Nguyễn Quốc Trường 

truongvma@gmail.com 

Trưởng ban: Hành nghề y tư 

nhân 
0913369399 

14.  
Văn phòng 

vanphongtonghoiyhoc@gmail.com 
39439323 
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HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 19 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 38.253.006; Fax: 014.9.349.067 

Website: hoidongy.vn    

Email: vanphonghoidongyvietnam@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Đậu Xuân Cảnh 

xuancanhvh@gmail.com Chủ tịch 38.253.006 0913.492.216 

2 
Đỗ Thế Lộc 

dotheloc56@gmail.com 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
38.253.006 0935.686.668 

3 
Nguyễn Đình Thục 
nhabaonguyendinhthuc@gmail.com 

Tổng Thư ký, 

kiêm Chánh Văn 

phòng 

38.253.006 0947.698.711 

4 
Phí Công Minh 

minh.tiger@gmail.com 

Chủ tịch Công 

đoàn, Phó Chánh 

Văn phòng 

38.253.006 0120.950.830 

5 
Trần Xuân Nguyên 

tranxuannguyen1975@gmail.com 
Trưởng ban 

chuyên môn 
38.256.100 0912.569.858 

6 
Trần Thị Tới 

toidoctor@gmail.com 
Trưởng ban 

Kiểm tra 
38.256.100 0983.373.486 

7 
Nguyễn Trường Minh 

minh.dongy@yahoo.com.vn 
Trưởng phòng 

Kế toán 
38.253.006 0912.296.689 

8 
Văn phòng Hội Đông y Việt Nam 
vanphonghoidongyvietnam@gmail.com 38.253.006 

9 
Ban chuyên môn Hội Đông y Việt Nam 
banchuyenmonhdy@gmail.com 38.256.100 

10 
Ban Kinh tế Hội Đông y Việt Nam 

banthiduakhenthuonghdyvn@gmail.com 38.256.100 

11 
Trung tâm thừa kế ứng dụng YHCT 

banthiduakhenthuonghdyvn@gmail.com 38.256.100 

12 
Tạp chí Đông y Việt Nam 

tapchidongyvietnam19@gmail.com 38.253.006 

mailto:vanphonghoidongyvietnam@gmail.com
mailto:xuancanhvh@gmail.com
mailto:dotheloc56@gmail.com
mailto:nhabaonguyendinhthuc@gmail.com
mailto:minh.tiger@gmail.com
mailto:tranxuannguyen1975@gmail.com
mailto:minh.dongy@yahoo.com.vn
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HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM  

(024) 

 

Địa chỉ: Phòng 203-204 nhà E2, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 

Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

Điện thoại thường trực: 37.368.065   

Website: vpha.org.vn   Email: vpha@vpha.org.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1  
Lê Vũ Anh 

lva@vpha.org.vn 
Chủ tịch  0913.226.746 

2  
Đoàn Tấn Bửu 

doantanbuu@mail.com 
Phó Chủ tịch 

73.851.431 

 
0905.257.787 

3  
Lê Trường Giang 

letruonggiang05@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0949.806.466 

4  
Nguyễn Công Khẩn 
dr_nguyen_congkhan@yahoo.com 

Phó Chủ tịch  0913.235.290 

5  
Viên Quang Mai 

vienquangmai@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0914.095.735 

6  
Trần Đắc Phu 

trandacphu@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0982.214.598 

7  
Trần Quang Trung 

tqt@vpha.org.vn 
Tổng Thư ký  0983.782.261 
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HỘI CHÂM CỨU VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ : Số 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa,  

          TP. Hà Nội.  

Điện thoại thường trực:  35.626.950.            

Website: hoichamcuuvietnam.vn              

Email: vanphonghoichamcuuvn@gmail.com.     

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 Nguyễn Bá Quang Phó chủ tịch Thường Trực 0982.344.351 

2 Nguyễn Quốc Khoa 
Phó chủ tịch – kiêm Tổng Thư 

ký 
0913.079.774 

3 Nguyễn Viết Thái 
Phó chủ tịch phụ trách chuyên 

môn 
0389.947.886 

4 Nguyễn Văn Hào Chánh Văn phòng 0912.612.048 

 

  

mailto:vanphonghoichamcuuvn@gmail.com
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HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: Tầng 10 Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 37.957.159;   62.934.220   

Website: avnuc.vn   

Email: hiephoidhcdvn@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 
Vũ Ngọc Hoàng 

vuhoangqnam@gmail.com 
Chủ tịch 0914.303.222 

2 
Trần Xuân Nhĩ 

tranxuannhi2111@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
0913.089.077 

3 
Lê Viết Khuyến 

leviet_khuyen@yahoo.com 
Phó Chủ tịch 0913.016.368 

4 
Trình Quang Phú 

trinhquang40@gmail.com 
Phó Chủ tịch 0988.131.588 

5 
Nguyễn Đăng Khoa 

ndangkhoa46@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
0347.181.946 

6 
Văn phòng 

hiephoidhcdvn@gmail.com 

37.957.159 

62.934.220 

 

 

 

 

 

  

mailto:avnuc.vn
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HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 10, Nhà D, Khách sạn Thể thao Hacinco, 15 Lê Văn Thiêm, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Điện thoại Thường trực: 35.564.499 

Website: vinasme.vn   

Email: vanphongtrunguong.vinasme@gmail.com 

 

TT Họ tên / Email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Thân 

nvthan55@gmail.com 
Chủ tịch 35.568.328 0936.362.828 

2 
Tô Hoài Nam 

tohoainamtb@yahoo.com.vn 

Phó Chủ tịch 

TT kiêm TTK 
035.568.326 0903.409.996 

3 
Phạm Hải Tùng 

info@asmes.org.vn 
Phó Chủ tịch 38.385.568 0903.848.586 

4 
Phạm Huy Hùng 

bongsentrang1954@gmail.com 
Phó Chủ tịch 35.564.499 0963.082.273 

5 
Nguyễn Cao Sơn 

nguyencaosonhb@gmail.com 
Phó Chủ tịch 35.564.499 0913.581.816 

6 
Nguyễn Văn Từ 

ngdphuong2012@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
35.568.335 0936.277.996 

7 
Nguyễn Quốc Tín 

nguyenquoctinvnn@gmail.com 

Trưởng ban 

Kiểm tra 
35.564.499 0903.252.229 

8 
Nguyễn Cao Sơn 

nguyencaosonhb@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

kiêm Trưởng 

ban Hợp tác 

quốc tế và dự án 

35.564.499 0913.581.816 

9 
Nguyễn Thị Bích Hường 

bichhuongpe@gmail.com 

Q. Trưởng ban 

Thông tin và 

Truyền thông 

 0912.480.246 

mailto:vanphongtrunguong.vinasme@gmail.com
mailto:nvthan55@gmail.com
mailto:tohoainamtb@yahoo.com.vn
mailto:info@asmes.org.vn
mailto:nguyencaosonhb@gmail.com
mailto:ngdphuong2012@gmail.com
mailto:nguyencaosonhb@gmail.com
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TT Họ tên / Email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 
Ngô Quang Xuân 

thanhloan.hocao@gmail.com 

Trưởng ban 

Kết nối cộng 

đồng doanh 

nghiệp Việt 

Nam 

  

11 
Nguyễn Việt Hồng 

Hong.VINASME@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban (phụ trách) 

Ban Kinh tế và 

XTTM 

 0912.260.560 

12 

Trần Văn Hiển 

bandaotaovahoivien.vinasme

@gmail.com 

Phó Trưởng 

ban Đào tạo và 

Hội viên 

3.5564.499 0934.580.579 

13 
Nguyễn Hoàng Lân 

hoanglan.vinasme@gmail.com 

Thư ký, giúp 

việc Chủ tịch 
35.564.499 0986.698.946 

14 
Văn phòng 

lanvinasme@gmail.com 
35.564.499 

 

 

  

mailto:thanhloan.hocao@gmail.com
mailto:Hong.VINASME@gmail.com
mailto:bandaotaovahoivien.vinasme@gmail.com
mailto:bandaotaovahoivien.vinasme@gmail.com
mailto:hoanglan.vinasme@gmail.com
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HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 14 ngõ 2, phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 02.439.745.347  

Email: nganhnghett@gmail.com 

Website: hiephoilangnghevietnam.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Lưu Duy Dần 

nganhnghett@gmail.com 
Chủ tịch 3.974.5347 0913.239.761 

2 
Nguyễn Ngọc Lâm 
nguyenngoclambnv@yahoo.com 

Phó Chủ tịch 

phụ trách Tổ chức 
3.974.5347 0913.380.100 

3 
Tôn Gia Hóa 

hoannnt@yahoo.com 

Phó Chủ tịch phụ 

trách Khoa học 
3.974.5347 0983.488.311 

4 
Trịnh Quốc Đạt 

tqdat_cbg@yahoo.com 

Phó Chủ tịch phụ 

trách Mỹ thuật- 

Đào tạo 

3.974.5347 0913.210.912 

5 
Nguyễn Như Chinh 

chinhmoit@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

phụ trách 

Thi đua - Khen 

thưởng 

3.974.5347 0913.006.873 

6 
Nguyễn Thị Liên 

nganhnghett@gmail.com 

Phó Chủ tịch trực - 

Phụ trách khối văn 

phòng 

3.974.5347 0913.051.163 

7 
Nguyễn Văn Vũ 

tapchilangnghevietnam@ 

gmail.com 

Phó Chủ tịch 

phụ trách Thông 

tin-Tuyên truyền 

.3869.2173 0913.248.783 

8 
Trương Quang Cẩn 

cantq@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

phụ trách Chính 

sách 

3.974.5347 0912.127.426 

9 
Nguyễn Hữu Phước 

phuocnh44@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

phụ trách TP. HCM 

và phía Nam 

 0913.918.071 
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

10 
Nghệ nhân Nhân dân 

Nguyễn Văn Tiếp 
hhtcmnquangnam@gmail.com 

Phó Chủ tịch phụ 

trách miền Trung 

và Tây Nguyên 

023.5386. 

7639 
0914.088.094 

11 
Hà Thị Vinh 

havinhbt@gmail.com 

Phó Chủ tịch Hiệp 

hội- Chủ tịch Hiệp 

hội TCMN và làng 

nghề Hà Nội 

3.874.0782 0913.214.038 

12 
Bùi Quang Huân 

bqhuan@gmail.com 

Phó Chủ tịch phụ 

trách tỉnh Thái 

Nguyên và khu vực 

Việt Bắc 

 0913.286.926 

13 
Lê Trần Trường An 

noidungkyluc@gmail.com 

Phó Chủ tịch phụ 

trách Xúc tiến 

thương mại quốc tế 

 0983.334.555 

14 
Nguyễn Hòa Bình 

nganhnghett@gmail.com 
Chánh Văn phòng 3.974.5347 0902.038.833 

15 
Văn phòng 

nganhnghett@gmail.com 
3.974.5347  
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HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI VIỆT NAM 

(024) 

Địa chỉ: Số 2 Ngô Thì Nhậm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 38.263.026  

Website: asvho.vn    

Email: trunguonghoi.asvho@gmail.com. 

 

TT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Lương Phan Cừ 

luongphancu@gmail.com 
Chủ tịch 39.454.574 0933.329.399 

2 
Nguyễn Trọng Đàm 

dammolisa@yahoo.com 
Phó Chủ tịch 39.440.395 0913.201.397 

3 
Hà Thị Liên 

halienmttq@gmail.com 
Phó Chủ tịch 39.454.573 0913.232.594 

4 
Đỗ Mạnh Hùng 

dmhung2005@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0913.286.419 

5 
Nguyễn Thị Thúy 

thanhthuy1062@gmail.com 

Chánh Văn 

phòng 
38.263.026 0912.001.950 

6 
Nguyễn Thị Cẩm Tú 

camtunbt@gmail.com 

Trưởng ban 

Bảo trợ xã hội 

39.446.670 

 
0982.232.000 

7 
Lương Ngọc Đoài 

luongdoai70@yahoo.com 

Phó ban Bảo 

trợ xã hội 
39.446.670 0985.811.575 

8 
Nguyễn Thị Minh Phượng 
nguyenphuongasvho@gmail.com 

Trưởng ban 

Kế hoạch - 

Tài chính 

39.432.221 

 
0946.746.629 

9 
Mai Thị Bích Phượng 

maibichphuong@gmail.com 

Phó ban Đối 

ngoại - Tuyên 

truyền 

 0988.523.288 

10 
Phạm Thị Hương Ngát 

huongngat2012@gmail.com 

Phó ban 

Chính sách 

pháp luật 

 0946.011.699 

mailto:trunguonghoi.asvho@gmail.com
mailto:maibichphuong@gmail.com
mailto:huongngat2012@gmail.com


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 174 

TT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Văn phòng 

trunguonghoi.asvho@gmail.com 
38.263.026 

12 
Ban Bảo trợ xã hội 

camtunbt@gmail.com 
39.446.670 

13 
Ban Kế hoạch - tài chính 

nguyenphuongasvho@gmail.com 
39.432.221 

14 
Ban Đối ngoại - Tuyên truyền 

maibichphuong@gmail.com 
0988.523.288 

15 
Ban Chính sách - pháp luật 

huongngat2012@gmail.com. 
0946.011.699 

 

  

mailto:maibichphuong@gmail.com
mailto:huongngat2012@gmail.com
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HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Phòng 201, số 25 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực:  386.804.680    

Email: trunguonghoi_cgcvietnam@yahoo.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1  
Nguyễn Mậu Bành 
Nguyenmaubanh2018@gmail.com 

Chủ tịch Hội 

036.214.7140 

(cơ quan: 

386.804.680) 

2  
Lê Quán Tần 

lqtbgd@gmail.com 

Phó Chủ tịch -Tổng Thư 

ký 
091.305.0332 

3  Nguyễn Văn Sáu 

Phó Chủ tịch, Chủ tịch 

Hội CGC 

HVCTQGHCM 

094.302.6182 

4  
Trần Quang Quý 

quyduchai@gmail.com 
Phó Chủ tịch TW 

090.341.4978 

 

5  
Đặng Huỳnh Mai 

dhmaimoet@yahoo.com 

Phó Chủ tịch, 

Chủ tịch Hội CGC CQ 

Bộ GD&ĐT 

098.355.5999 

6  
Nghiêm Đình Vỳ 

nghiemdinhvy@yahoo.com.vn 

Phó Chủ tịch, Chủ tịch 

Hội CGC trường ĐHSP 

Hà Nội 

091.300.4843 

7  Nguyễn Văn Xuyên 

Phó Chủ tịch, Trưởng 

Ban Thi Đua – Khen 

thưởng 

0913290275 

 

8  Nguyễn Quốc Bảo 
Phó Chủ tịch, Phụ trách 

phía Nam 

090.381.5014 

 

9  
Lê Đình Lập 

lapgdhn@gmail.com 
Phó Chủ tịch 

091.358.9446 

 

10  
Nguyễn Thị Yến Thu 

cuugiaochuc@gmail.com 

Phó Chủ tịch, Chủ tịch 

Hội CGC TP. Hồ Chí 

Minh 

090.800.7792 

 

11  Nguyễn Văn Tuyên Chánh Văn phòng 
077.343.3953 

 

mailto:lapgdhn@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

12  Hà Đức Thắng Trưởng Ban Kiểm tra  
037.998.5070 

 

13  Hoàng Gia Khiêm Trưởng Ban Tổ chức 
091.337.3294 

 

14  Đỗ Khánh Tặng 
Trưởng Ban Tuyên 

huấn 

096.640.1376 

 

15  

 
Nguyễn Gia Cầu 
nguyengiacautcgd@yahoo.com.vn 

Tổng Biên tập Tạp chí 

Giáo chức Việt Nam 

091.323.5218 

 

16  
Nguyễn Xuân Phương 

phuonghkh2010@yahoo.com 

Trưởng Ban Giáo dục 

Phổ thông 
091.326.3739 

17  
Trần Bá Việt Dũng 

tbvdung1999@gmail.com 
Trưởng Ban Đối ngoại 

090.421.0754 

 

18  
Lê Minh Hà 

minhha288@gmail.com 

Trưởng Ban Giáo dục 

mầm non 

091.3097892 
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HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số nhà 51, Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  

TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 35.621.094; 38.532.785 

Website: http://cuutrotreemtantat.com.vn 

Email:Cuutrotretantat@gmail.com 

 

STT Họ và Tên Chức danh 

Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Nguyễn Bá Duyệt 
Phó Chủ tịch – 

Tổng thư ký 
38.532.785 0347.283.529 

2 Nguyễn Văn Chí 

Phó Chủ tịch 

Trung ương Hội 

– Chủ tịch Hội 

CTTETT TP.Hồ 

Chí Minh 

0283.376.860 0919.610.397 

3 Phùng Thị Nhung Phó Chủ tịch Hội  0913.204.556 

4 
Đào Vũ Thiết 

daovuthiet@gmail.com 

Phó Tổng thư ký  

– Trưởng Ban 

Kiểm tra 

 0902.121.699 

5 
Nguyễn Đức Hoán 

nguyenduchoanhbt@yahoo.com 

Chánh Văn 

phòng 
 0903.220.009 

6 
Mai Thị Hạnh 

maithihanh79@gmail.com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
35.621.094 0386.092.448 

7 
Nguyễn Xuân Lãng 

Langnguyen.cdyt@gmail.com 

Phụ trách công 

tác Tuyên huấn – 

Đối ngoại 

 0904.068.819 

http://cuutrotreemtantat.com.vn/
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HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 35 Đường Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 62.652.642; Fax: 62.652.643 

Website: vava.org.vn Email: vanphongvava@gmail.com 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn Rinh 

nguyenvanrinh@vava.vn 
Chủ tịch 62.652.642 0983.456.688 

2 
Đặng Nam Điền 

namdienvava@gmai.com 

Phó Chủ tịch- 

Tổng thư ký 
62.652.661 0985.391.111 

3 
Nguyễn Văn Khanh 
nguyenvankhanh@gmail.com 

Phó Chủ tịch-

Giám đốc Quỹ 
62.652.657 0986.536.768 

4 
Bùi Hữu Quê 

huuquevava@gmail.com 

Chánh Văn phòng 

kiêm Trưởng ban 

Tài chính 

62.652.641 0983.281.038 

5 
Nguyễn Bá Bồng 

Babongvava@gmail.com 

Trưởng ban Tổ 

chức-Chính sách 
62.652.641 0982.098.010 

6 
Phạm Văn Thủy 

quanthuy188@gmail.com 

Trưởng ban Tuyên 

truyền 
62.652.645 0987.276.813 

7 
Phạm Trương 
pham.truong10@yahoo.com 

Trưởng ban Đối 

ngoại 
62.652.665 0913.238.265 

8 
Lê Thị Kiều Oanh 

linhoanh@gmail.com 

Phó trưởng Ban 

Tài chính 
66.725.588 0983.654.192 

9 
Văn phòng 

vanphongvava@gmail.com 
62.652.642 

10 
Ban Tổ chức-Chính sách 

bantccs@gmail.com  
62.652.641 

mailto:vanphongvava@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

11 
Ban Tuyên truyền 

tuyentruyenvava2015@gmail.com 
62.652.645 

12 
Ban Đối ngoại 

doingoaivava@gmail.con 
62.652.665 

13 
Ban Tài chính - Quỹ 

quydacamtrunguong@gmail.com 

linhoanh@gmail.com 

66.725.588 
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HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Cung trí thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy,  

TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực:  85.878.968; Hotline: 0915.511.118 

Website: vgja.com.vn                                     

Email: daithuyvgia@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 Lê Ngọc Dũng Chủ tịch 

0915.111.118; 

(cơ quan: 

85.878.968)  

2 Trương Thúy Hà 
Phó Chủ tịch-Tổng thư ký 

Thường trực 
0903.232.797 

3 Phạm Thị Nhung 
Phó Chủ tịch -Chánh Văn 

phòng 
0902.067.476 

4 Bành Thị Kim Hương Phó Chủ tịch 0913.971.613 

5 Vũ Minh Châu Phó Chủ tịch 0904.800.552 

6 
Nguyễn Tấn Kiệt 

(Trúc Em) 
Phó Chủ tịch 0903.956.642 

7 Vũ Thị Hoài Thanh 
Trưởng ban Quảng cáo tiếp 

thị 
0989. 124 .548 

8 Mai Thị Thùy Phó Chánh Văn phòng 0983.322.777 

9 Phan Thị Tuyết Minh 
Trưởng Ban Thông tin 

Truyền thông 
0977.171.288 

10 Lê Thị Huệ Trưởng Ban Kiểm tra 0936.056.368 

11 Quách Văn Hiểu 
Trưởng Ban Đào tạo- Dạy 

nghề 
0988.563.528 
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STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

12 Trần Thanh Lâm 
Phó Trưởng Ban công tác 

Hội 

0962.934.444 

 

13 Lù Thị Nghị 
Trưởng Ban Đối ngoại (Thư 

ký Chủ tịch) 
0377.572.355 

14 Dương Đức Nguyện 
Tổng Biên tập Tạp chí Thời 

trang vàng-TTV 
0913.235.709 

15 Nguyễn Hồng Hải 

Giám đốc Trung tâm dạy 

nghề nhân đạo Hồng Ngọc 

Trưởng Ban Hội chợ triển 

lãm 

0986.082.222 

16 
Nguyễn Văn Tiên 

(Hiệp) 

Giám đốc Văn phòng đại 

diện TP.Hồ Chí Minh 
0903.908.597 

17  Đinh Văn Trung 

Phó trưởng Ban công tác 

Hội-Trưởng phòng hành 

chính 

0986.986.971 

18  Vũ Khắc Điệp 
Trưởng ban Tôn tạo đền thờ 

Tổ nghiệp 
0976.966.666 
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HỘI XUẤT BẢN VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, Số 10 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 73.017.988    

Email: hoixuatbanvn@gmail.com 
 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Hoàng Vĩnh Bảo 

vinhbaopt@gmail.com 
Chủ tịch 73.017.988 0904.646.868 

2 
Hoàng Phong Hà 

hphongha@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
73.017.988 0903.258.467 

3 
Lê Hoàng 

lehoang0554@gmail.com 
Phó Chủ tịch 73.017.988 0903.807.461 

4 
Nguyễn An Tiêm 

antiemvxb@gmail.com 
Phó Chủ tịch 73.017.988 0913.546.179 

5 
Nguyễn Nguyên 

nguyennguyenvxb@ 

gmail.com 

Phó Chủ tịch 73.017.988 0397.306.309 

6 
Mai Quỳnh Giao 

quynhgiao43@yahoo.com 

Chánh Văn 

phòng 
73.017.988 0913.096.583 

 

  

mailto:hoixuatbanvn@gmail.com
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HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 193, đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực: 3.845.2060 

Website: hnmvn.vn 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Phạm Viết Thu Chủ tịch 3.734.2395 0983.875.440 

2 Đinh Thanh Tùng 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.7333.696 0915.153.555 

3 Đinh Việt Anh Phó Chủ tịch 3.848.9827 0989.313.147 

4 Đỗ Thị Thanh Thuỷ 
Chánh Văn 

phòng 
3.845.2060 0906.016.197 

5 Doãn Thị Oanh 
Quyền Phó Ban 

Tổ chức 
3.734.2016 0912.127.679 

6 Phùng Thị Ngọc Khanh 
Phó Ban Tuyên 

văn giáo 
3.733.3697 0906.227.274 

7 Đào Thị Lý 
Phó Ban Lao 

động sản xuất 
3.733.7561 0376.483.878 

8 Trần Thị Hồng Hải 
Phó Ban Đối 

ngoại 
3.848.9226 0977.738.687 

9 
Văn phòng 

vanphong2019vba@gmail.com 
3.845.2060 

10 
Ban Tổ chức  

tochuchnm@gmail.com 
3.734.2016 

11 
Ban Tuyên văn giáo  

bantvg@gmail.com 
3.733.3697 

12 
Ban Lao động sản xuất  

ldsxhnm@gmail.com  
3.733.7561 

13 
Ban Đối ngoại 

doingoaihnm@gmail.com  
3.848.9226 
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HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình,  

         TP. Hà Nội  

Điện thoại thường trực: 37.717.739;        Fax: 37.717.739 

Website: www.hoinghecavietnam.org.vn   

Email: hoinghecavn@gmail.com 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại  

cơ quan 

Điện thoại 

di động 

1 
Nguyễn Việt Thắng 

nvthang2012@gmail.com 
Chủ tịch 0283.8.258.303 0913.223.697 

2 
Nguyễn Chu Hồi 

nguyenchuhoi1952@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

thường trực 
0243.7.717.739 0936.186.366 

3 
Phạm Anh Tuấn 

anhtuanpham815@yahoo.com.vn 
Phó Chủ tịch 0243.7.717.739 0913.201.495 

4 
Võ Thiên Lăng 
hoingheca_khanhhoa@yahoo.com 

Phó Chủ tịch 02583.831.125 0913.460.819 

5 
Trần Thị Thu Hà 

thuhaqn@gmail.com 
Phó Chủ tịch  0913.432.919 

6 
Dương Nghĩa Quốc 

quocduongnghia@gmail.com 
Phó Chủ tịch 02923.819.091 0903.818.719 

7 
Nguyễn Văn Năm 

namnguyen513@gmail.com 
Phó Chủ tịch 02437.566.461 0903.413.556 

8 
Nguyễn Trần Nghiêm Cung 

cung@vinhthinhbiostadt.com 
Phó Chủ tịch 

0283 7.542.464 

0283.7.542.881 
0903.945.829 

9 
Hoàng Đình Yên 

hoangdinhyen@yahoo.com 

Tổng Thư 

ký 
0243.7.717.739 0913.295.383 

10 
Dương Long Trì 

longtri.dl@gmail.com 

Phó Tổng 

thư ký 
0243.7.717.739 0913.302.650 

http://www.hoinghecavietnam.org.vn/
mailto:nvthang2012@gmail.com
mailto:nguyenchuhoi1952@gmail.com
mailto:anhtuanpham815@yahoo.com.vn
mailto:hoingheca_khanhhoa@yahoo.com
mailto:thuhaqn@gmail.com
mailto:quocduongnghia@gmail.com
mailto:namnguyen513@gmail.com
mailto:cung@vinhthinhbiostadt.com
mailto:hoangdinhyen@yahoo.com
mailto:longtri.dl@gmail.com
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TT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại  

cơ quan 

Điện thoại 

di động 

11 
Nguyễn Ngọc Đức 
nguyenngocduc688@gmai.com 

Chánh Văn 

phòng 
0243.7.717.739 0916.965.688 

12 
Nguyễn Tử Cương 

ntucuong@gmail.com, 

fitesvietnam@gmail.com 

Trưởng Ban 

Phát triển 

thủy sản bền 

vững  

0243.7.711.715 0903.421.228 

13 
Lê Thanh Lựu 

luuria1@yahoo.com 

Trưởng Ban 

Hợp tác 

Quốc tế  

0423.7.245.121 0913.270.388 

14 
Dương Xuân Hùng 

duonghung63@gmail.com 

Trưởng Ban 

Thông tin và 

Truyền 

thông  

0243.7.713.699 0979.785.655 

15 
Văn phòng Hội Nghề cá Việt Nam 

hoinghecavn@gmail.com 
0243.7.717.739 0916.965.688 

16 

Ban Phát triển thủy sản bền vững 

ntucuong@gmail.com, 

fitesvietnam@gmail.com 

pttsbv2012@gmail.com 

0243.7.711.715 0903.421.228 

17 
Ban Hợp tác Quốc tế  

luuria1@yahoo.com 
0423.7.245.121 0913.270.388 

18 
Ban Thông tin và Truyền thông 

duonghung63@gmail.com 
0243.7.713.699 0979.785.655 

 

  

mailto:nguyenngocduc688@gmail.com
mailto:ntucuong@gmail.com
mailto:fitesvietnam@gmail.com
mailto:luuria1@yahoo.com
mailto:duonghung63@gmail.com
mailto:ntucuong@gmail.com
mailto:fitesvietnam@gmail.com
mailto:pttsbv2012@gmail.com
mailto:luuria1@yahoo.com
mailto:duonghung63@gmail.com
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HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM  

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ADG, 37 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân,  

TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực:  0913.586.863   

Website: vacvina.org.vn  Email: vacvina08@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 Nguyễn Xuân Hồng Chủ tịch 0912.030.867 

2 Phan Huy Thông 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
0912.908.093 

3 Lê Quốc Doanh 
Phó Chủ tịch (kiêm 

nhiệm) 
0913.234.754 

4 Nguyễn Duy Lượng Phó Chủ tịch 0903.412.737 

5 Mai Thành Phụng Phó Chủ tịch 0913.798.088 

6 Phạm Đồng Quảng 
Tổng Thư ký kiêm 

Chánh Văn phòng 
0913.586.863 

7 Nguyễn Văn Hiền 
Trưởng Ban Dự án 

và phát triển VAC 
0911.058.556 

8 Chu Văn Chuông 
Trưởng Ban Hợp 

tác quốc tế 
0964.251.875 

9 
Văn phòng 

vacvina08@gmail.com 
0913.586.863 
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HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH  

VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 64 ngõ 279 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình,  

         TP. Hà Nội 

Điện thoại: 62.532.257 

Website: vabed.org.vn  Email: vpvabed@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Lê Mã Lương Chủ tịch 62.532.257 0913.224.609 

2 Lê Hồng Quang 
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
62.532.257 0903.402.215 

3 Trần Hồng Quảng Phó Chủ tịch 62.532.257 0903.429.223 

4 Đặng Văn Thanh Phó Chủ tịch 62.532.257 0916.555.457 

5 Trần Thanh Bình Chánh Văn phòng 62.532.257 0904.342.789 

6 
Văn phòng 
 vpvabed@gmail.com 

62.532.257 

 

mailto:vpvabed@gmail.com
mailto:vpvabed@gmail.com
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HỘI NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Phòng 1402, tầng 14, Tòa nhà Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, số 

08 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.  

Điện thoại thường trực: 3.7666957 – 3.7666952   

Website: awaten.org.vn     Email: awaten2002@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 Nguyễn Linh Ngọc Chủ tịch 3.7666.952 094.868.7755 

2 Phạm Thị Xuân  
Phó Chủ tịch 

Thường trực 
3.7666.952 

0936.014.856 

 

3 Nguyễn Văn Tài Phó Chủ tịch  0913.031.783 

4 Nguyễn Thế Đồng  Phó Chủ tịch  0913.229.041 

5 Nguyễn Đức Thắng Phó Chủ tịch  0913.375.588 

6 Nguyễn Quang Huân Phó Chủ tịch  0903.426.872 

7 Nguyễn Văn Toàn Phó Chủ tịch  0913.360.217 

8 Nguyễn Xuân Lai Tổng Thư ký 3.7666.952 0913.571.881 

9 Phạm Thị Xuân  
Chánh Văn 

phòng 
3.7666.957 0936.014.856 

10 Nguyễn Linh Ngọc 

Trưởng ban Ban 

Tổ chức và Phát 

triển hội 

3.7666.952 094.868.7755 

11 Nguyễn Thái Hà 
Thư ký, giúp việc 

Chủ tịch  
3.7666.957 0903.281.009 

12 
Văn phòng 

awaten2002@gmail.com 
3.7666.957 

13 
Ban Tổ chức và Phát triển Hội 

awaten2002@gmail.com 
3.7666.957 

14 
Ban Truyền thông  

awaten2002@gmail.com 
3.7666.957 

mailto:awaten2002@gmail.com
mailto:awaten2002@gmail.com
mailto:awaten2002@gmail.com
mailto:awaten2002@gmail.com
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HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Số 02 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 3.7648.091 Email: vinafpa@hn.vnn.vn 
 

STT Họ tên Chức danh 
Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Phạm Bá Nhất 

banhat001@gmail.com 
Chủ tịch  3.7634.885 0903.417.191 

2 
Lê Đình Phương 
dinhphuongle49@gmail.com 

Phó Chủ tịch 3.7648.095 0987.274.148 

3 
Trần Ngọc Sinh 
sinhtranngoc_79@yahoo.com 

Phó Chủ tịch 3.7648.092 0912.612.160 

4 Vũ Thị Kim Tính 

Phó Chủ tịch,  

Chủ tịch Hội 

KHHGĐ Bình 

Dương 

0650.3832.792 0913.951.107 

5 Nguyễn Doãn Tú  

Phó Chủ tịch, 

Tổng Cục trưởng 

Tổng cục Dân số - 

KHHGĐ 

 0903.437.228 

6 
Nguyễn Thị Nguyệt 
minhnguyet1509@gmail.com 

Trưởng phòng 

Hành chính – 

Quản trị 

3.7648.091 0908.901.970 

7 
Lê Thị Thùy Luyên 

thuyluyen1104@gmail.com 
Văn thư 3.7648.091 0979.618.201 

 

  

mailto:vinafpa@hn.vnn.vn
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HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN  - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH 

VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ:  Số 475, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực:  35.528.391   

Email:  hoitruongson@gmail.com 
 

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại 

1 Võ Sở Chủ tịch 0904.097.734 

2 Hoàng Anh Tuấn Phó Chủ tịch thường trực 0976.334.678 

3 Hoàng Kiền Phó Chủ tịch 0982.095.555 

4 Lương Sỹ Nhung Phó Chủ tịch 0389.902.769 

5 Hồ Sỹ Hậu Phó Chủ tịch 0983.427.776 

6 Nguyễn Văn Ninh Phó Chủ tịch 0987.454.576 

7 Trần Văn Phúc Phó Chủ tịch 0912.441.021 

8 Nguyễn Văn Quyết Phó Chánh Văn phòng 0915.215.351 

9 Đoàn Danh Bình Phó Chánh Văn phòng 0913.033.640 

10 Phạm thành Long 
Trưởng Ban Tuyên truyền 

– Thi đua 
0984.108.450 

11 Ngô Quốc Quỳ Phó Ban Tổ chức 0903.265.620 

12 Thái Sầm Trưởng ban Kiểm tra 0989.323.110 

13 Nguyễn Gia Cam Trưởng ban Tài chính 0983.605.729 

14 Thái Khắc Thế Trưởng ban Chính sách 0913.235.076 

15 Đặng Công Huynh Trưởng ban Kinh tế 0982.018.484 

16 Ngô Thị Tuyết Trưởng ban Công tác Nữ 0962.451.266 

17 Vũ Trình Tường 
Trưởng ban Truyền Thống 

– Lịch sử 
0913.238.692 
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HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Phòng  408 – 409, Nhà D, Số 58 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội (cổng số 03 phố Chùa Láng) 

Điện thoại thường trực:  32.444.429;        Hotline: 0813.051.989 

Website:  www.hoisvcvn.org.vn    

Email:  hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com  

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1 
Nguyễn Hữu Vạn 
Hoisinhvatcanhvn2017@gmail.Com 

Chủ tịch 0913.287955 

2 
Nguyễn Gia Thọ 

Gialong189@Gmail.Com 

Phó Chủ tịch  

Thường trực 
0913.248755 

3 
Trần Công Cảnh 

Canhlantran@Gmail.Com 
Phó Chủ tịch 0918.444525 

4 Nguyễn Tất Diên Phó Chủ tịch 0913.273805 

5 
Trương Hoàng 

Truonghoang30125@Gmail.Com 
Phó Chủ tịch 0903.921413 

6 
Võ Hồng Nhân 
Hoisinhvatcanhdongthap@Gmail.Com 

Phó Chủ tịch 0903.817859 

7 
Nguyễn Duy Quý 

Lyvhbd@Gmail.Com 
Phó Chủ tịch 0905.038369 

8 
Trần Đình Thành 

Locnguyennam6556@Gmail.Com 
Phó Chủ tịch 0988.055072 

9 
Phạm Thạnh Trị 

Caykienghoanmy@Gmail.Com 
Phó Chủ tịch 0913.893079 

10 
Trần Văn Vụ 

Sinhvatcanhst@Gmail.Com 
Phó Chủ tịch 0913.890019 

http://www.hoisvcvn.org.vn/
mailto:hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

 192 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

11 
Lê Quốc Doanh 

Doanhctt@Gmail.Com 

Phó Chủ tịch  

(Kiêm nhiệm) 
0913.234574 

12 Phạm Ngọc Tạo Chánh Văn phòng 0912.550117 

13 Nguyễn Ngọc Nguyên 
Phó Chánh Văn 

phòng 
0903.475757 

14 
Nguyễn Mạnh Quỳnh 
Nguyenmanhquynh.Qh@Gmail.Com 

Phó Chánh Văn 

phòng 
0913.287528 

15 
Trần Mạnh Tuấn 
Hoisinhvatcanhvn2017@Gmail.Com 

Thư ký Chủ tịch 0975.778877 

16 
Nguyễn Thắng 

Tcvnhs@Gmail.Com 

Tổng Biên tập Tạp 

chí Việt Nam 

hương sắc 

0976.725555 

17 
Đặng Văn Đông 

Donghoacaycanh@Yahoo.Com 

Trưởng Ban Hoa 

cảnh & Cây cảnh 
0913.562265 

18 
Nguyễn Thị Hồng 

Tcvnhs@Gmail.Com 
Kế toán & Văn thư 0985.704259 

19 
Văn Phòng Hội 
Hoisinhvatcanhvn2017@Gmail.Com 

 0813.051989 
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HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM 

(0237) 

 

Địa chỉ: Số 595 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 

Điện thoại thường trực: 02373.711.166    

Website: hiephoibenhvientu.com   

Email: hiephoibenhvientuvn@gmail.com 

 

STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

1  Nguyễn Văn Đệ Chủ tịch Hiệp hội 0972. 030. 666 

2  Phạm Thế Đồng 
Phó Chủ tịch Thường trực 

Hiệp hội 
0908 .918 .309 

3  Đỗ Tất Cường Phó Chủ tịch Hiệp hội 0913 .297. 348 

4  Nguyễn Văn Hoàng Đạo Phó Chủ tịch Hiệp hội 0913. 870. 299 

5  Nguyễn Thị Quang Hiền Phó Chủ tịch Hiệp hội 0905. 859 .136 

6  Nguyễn Anh Trí Phó Chủ tịch Hiệp hội 0908. 999 .988 

7  Phạm Văn Học Phó Chủ tịch Hiệp hội 0913 .504 .115 

8  Bà Bùi Tuyết Luyện Phó Chủ tịch Hiệp hội 0973. 079.988 

9  Hoàng Mạnh Thế Phó Chủ tịch Hiệp hội 0913. 538. 152 

10  Trần Hùng Phó Chủ tịch Hiệp hội 0913 .403 .344 

11  Trần Tiến Quân 
Phó Chủ tịch Hiệp hội - 

Tổng thư ký 
0944.797.912 

12  
Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Mười 

hoangyenbvtn@gmail.com 
0962. 846.789 

mailto:hiephoibenhvientuvn@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh Điện thoại 

13  
Ban Tổ chức Kế hoạch: Trưởng ban Ông Hoàng 

Mạnh Thế 

hoangmanhthe.hp@gmail.com 

0913. 538. 152 

14  
Ban Pháp Chế: Trưởng ban Ông Phạm Văn Học 

hoinguyenthanhbm@gmail.com 
0913 .504 .115 

15  
Ban Kiểm tra: Trưởng ban: Ông Phạm Văn Túc 

phamvantucbg1952@gmail.com 
0903. 431. 056 

16  
Ban Đào tạo, phát triển cơ sở và hội viên khu 

vực miền Bắc: Trưởng ban Bà Bùi Tuyết Luyện  

Tuyetthangba@gmail.com 

0973. 079.988 

17  
Ban Đào tạo, phát triển cơ sở và hội viên khu 

vực miền Trung: Trưởng ban Ông Trần Hùng 

tranhungdanang@gmail.com 

0913 .403 .344 

18  
Ban Đào tạo, phát triển cơ sở và hội viên khu 

vực miền Nam: Ông Phạm Thế Đồng 

ptdong@gmail.com 

0908 .918 .309 

19  
Ban Khoa Học – Công nghệ: Trưởng ban Ông 

Nguyễn Anh Trí 

nguyentrianh@medlatec.com 

0908. 999 .988 

 

  

mailto:hoinguyenthanhbm@gmail.com
mailto:phamvantucbg1952@gmail.com
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HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM 

(024) 

 

Địa chỉ: Tầng 5, Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy,  

TP. Hà Nội 

Điện thoại thường trực:  37.823.936 

Website: Treemviet.vn Email: hoibvqtevn@gmail.com. 

 

STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Thị Thanh Hòa 
nguyenthithanhhoabvte@gmail.com 

Chủ tịch 37.823.934 0964.295.666 

2 
Ninh Thị Hồng 

ninhhongttr@gmail.com 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
37.823.935 0913.557.551 

3 
Nguyễn Văn Hùng 
nguyenyenhung58@yahoo.com.vn 

Phó Chủ tịch 37.823.934 0913.247.987 

4 
Đặng Hoa Nam 

dangnamcpfc@yahoo.com 
Phó Chủ tịch  0913.546.394 

5 
Nguyễn Thu Hà 

ha.nguyenthu.nhn@gmail.com 

Chánh văn 

phòng 
37.823.936 0988.779.668 

6 
Lê Thị Linh 

lehoanglinh0102@gmail.com 

Phó chánh Văn 

phòng 
37.823.936 0936.294.686 

7 
Lương Thế Khanh 

thekhanh187@gmail.com 

Trưởng ban 

Vận động chính 

sách, Tổ chức 

và Truyền 

thông 

 0984.235.658 

8 
Mai Thị Ngọc Mai 

hoibvqtephianam@gmail.com 

Trưởng cơ quan 

Thường trực 

phía Nam 

02838.388.872 0908.478.010 

mailto:hoibvqtevn@gmail.com
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STT Họ và tên/email Chức danh 

Điện thoại 

Cơ quan Di động 

9 
Võ Anh Dũng 

dungva1953@gmail.com 

Trưởng ban 

Giám sát, Tư 

vấn bảo vệ 

quyền trẻ em 

 0903.411.341 

10 
Trần Thị Thu Hà 

cuccuvn2005@yahoo.com 

Phó trưởng cơ 

quan Thường 

trực phía Nam 

02838.388.872 0913.639.386 

11 
Văn phòng 

hoibvqtevn@gmail.com 
37.823.936 

12 
Ban Vận động chính sách, Tổ chức và Truyền 

thông 

hoibvqtevn@gmail.com 

37.823.936 

13 
Ban Giám sát, Tư vấn bảo vệ quyền trẻ em 

hoibvqtevn@gmail.com 
37.823.936 

14 
Cơ quan Thường trực phía Nam 

hoibvqtephianam@gmail.com 
02838.388.872 
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Chịu trách nhiệm nội dung: 

CAO XUÂN THẠO – Chánh Văn phòng 

 

Biên tập: 

Phạm Thu Hương 

Nguyễn Kim Thoa 

Phạm Hồng Thanh 

Quách Bình Dương 
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